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 ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong thời đại nền kinh tế phát triển và hội nhập thế giới như hiện nay, đời sống 

nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhu cầu chi tiêu, phục vụ đời sống ngày càng cao, thì 

cho vay tiêu dùng đã trở thành mục tiêu của nhiều tổ chức tín dụng đặc biệt là các 

Ngân hàng thương mại, đó là điều kiện phát triển thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng 

nói chung và lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng. Hiện nay các sản phẩm dịch vụ tiêu 

dùng cá nhân đang được mở rộng, ngày càng đa dạng và phong phú, phù hợp với từng 

đối tượng KH. Bên cạnh đó do tác động của Đại dịch covid -19 ảnh hưởng nặng nề đến 

nền kinh tế cũng như đời sống của người dân mà nhu cầu ổn định lại đời sống cực kỳ 

quan trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào người tiêu dùng cũng đáp ứng cho tất cả 

nhu cầu cùng một lúc, đặc biệt là những nhu cầu có khoản chi phí, chi trả đắt tiền, vì 

thế KH vay từ Ngân hàng hay các tổ chức tín dụng là một giải pháp tốt vừa đáp ứng 

được các nhu cầu chi tiêu hằng ngày vừa có thể chi trả, thanh toán được những khoản 

phí mà trước đó người tiêu dùng chưa đủ điều kiện hay năng lực tài chính tức thời. 

 Nhờ đó mà việc tiêu thụ hàng hóa, các sản phẩm dịch vụ ngày càng tăng cao, 

hoạt động sản xuất cung ứng sản phầm, hàng hóa của các doanh nghiệp trở nên manh 

mẽ, kích cầu, tăng cung thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bềnh vững từ đó hạn chế lạm 

phát trên thị trường tiền tệ. 

 Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, nhu cầu của KH và những lợi thế mà cho vay 

tiêu dùng mang lại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đã triển khai, và đạt những kết quả nhất định đối với 

sản phẩm này. Tuy nhiên, dựa vào các số liệu tổng kết các năm cho thấy hoạt động 

chưa phát triển mạnh bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra. Do đó 

việc nghiên cứu một cách hệ thống về mặt lý luận cũng như đưa ra giải pháp khắc phục 

những hạn chế còn tồn tại tại Ngân hàng và những thắc mắc nhằm hoàn thiện cho vay 

tiêu dùng một cách hợp lý và khoa học là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

 Sau một thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi tìm hiểu về thực trạng CVTD của 



 

 

 

Chi nhánh với mong muốn đóng góp vào quá trình nghiên cứu đó, em đã chọn đề tài: 

“Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển 

Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi” để làm đề tài khóa 

luận tốt nghiệp của mình. 

2. Mục đích nghiên cưu đề tài 

Khóa luận tập trung nghiên cứu làm rõ ba mục tiêu như sau: 

-  Hệ thống hóa lại các cơ sở lý luận về CVTD và hiệu quả CVTD của NHTM 

- Phân tích đánh giá thực trạng CVTD và hiệu quả CVTD của Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà. Từ đó tìm ra 

được những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế 

- Từ cơ sở trên đề tài tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả CVTD tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi` 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 - Đối tượng nghiên cứu: CVTD đối với Ngân hàng thương mại tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng 

Ngãi  

- Phạm vi nghiên cứu:  

 + Không gian: Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

+ Thời gian: CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài, khóa luận sử dụng kết hợp nhiều 

phương pháp nghiên cứu, trong đó tập trung vào các phương pháp nghiên cứu như sau: 

So sánh, phân tích, tổng hợp, kết hợp giữa lý luận và tư duy logic để phân tích chứng 

minh từ đó đề ra các giải pháp phù hợp. 

5. Kết cấu của khóa luận 

 Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, đồ thị 



 

 

 

kết cấu của khóa luận gồm ba phần chính với những nội dung như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu quả cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

 Chương 2: Thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

 Chương 3: Giải phát nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam –  Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1. Cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

Với thời đại hội nhập kinh tế như hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh 

tế, thị trường Ngân hàng được coi là trung gian tài chính quan trọng bậc nhất của thị 

trường tài chính cũng như là nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam 

nói riêng. 

Sự hoạt động hiệu quả của Ngân hàng là tiền đề của việc luân chuyển, phân bố 

và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ngoài thị trường cùng đó kích thích tăng 

trưởng mạnh về kinh tế một cách bền vững. Nhắc đến Ngân hàng thì không thể không 

nhắc đến các hoạt động của Ngân hàng như vay vốn, gửi tiết kiệm, bão lãnh Ngân hàng 

, phát chứng chỉ tiền gửi và các hoạt động khác trong số đó hoạt động cho vay của 

Ngân hàng  được ngầm hiểu là hoạt động chủ yếu của các Ngân hàng thương mại Việt 

Nam hiện nay, vì lợi nhuận mà hoạt động này mang lại cho Ngân hàng chiếm phần lớn 

trong tổng lợi nhuận thu được từ các hoạt động của Ngân hàng, tuy là hoạt động này 

được coi là nghiệp vụ mang tính truyền thống của NHTM nhưng lợi ích, lợi nhuận mà 

nó mang lại không thể phủ nhận được vì vậy có thể hiểu cho vay là hoạt động chủ chốt 

của các Ngân hàng  thương mại. 

Căn cứ vào điều 4 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa: “Cho 

vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho KH một 

khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa 

thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. 

Với thời đại văn minh công nghệ tiên tiến và sức mạnh phát triển của ngành 

công nghiệp mạnh mẽ trên toàn cầu không chỉ làm thay đổi cục diện từ nền kinh tế lạc 

hậu sang nền kinh tế phát triển bền vững mà theo đó đời sống của người dân cũng được 

cải thiện, ổn định và ngày càng hướng tới đời sống chất lượng cao với nhiều nhu cầu 

cần thiết trong cuộc sống như: mua nhà, phương tiện đi lại, y tế, trang thiết bị phục vụ 

đời sống, du học hay mua sắm… là điều tất yếu. Nhưng muốn đắp ứng được các nhu 

cầu trên bắt buộc người tiêu dùng cần có khả năng về tài chính. Nắm bắt được tâm lý 
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KH và xu hướng phát triển của thị trường, các NHTM đã đưa ra các sản phẩm dịch vụ 

CVTD KH cá nhân và hộ gia đình, đây là hoạt động cho vay nhằm đáp ứng được nhu 

cầu của KH với mục đích vay không kinh doanh nên các đối tượng mà Ngân hàng 

hướng cự kì đa dạng với nhiều mục đích sử dụng nguồn vay khác nhau vì vậy có thể 

thấy đây là hình thức cho vay với các sản phẩm dịch vụ phong phú từ quy mô đến thời 

hạn cho vay.  

Từ trên cơ sở đó CVTD là một hoạt động của cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu 

của KH mà trong đó Ngân hàng  tài trợ cho nhu cầu vay vốn tiêu dùng của các cá nhân 

và hộ gia đình, vậy có thể hiểu: “Hoạt động cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tính 

dụng giữa tổ chức tín dụng (người cho vay) với KH (người vay), theo tổ chức tín dụng 

giao hoặc cam kết giao cho KH một khoản tiền nhằm tài trợ cho các phương án phục 

vụ đời sống cá nhân, hộ gia đình tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa dịch vụ mà ngay tại 

thời điểm KH chưa có khả năng thanh toán theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả 

lại gốc lẫn lãi được xác định trong một thời gian nhất định”. 

1.1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

 Căn cứ vào mục đích vay 

- Cho vay tiêu dùng cư trú (Residential Mortage Loan): Là các khoản vay nhằm 

tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hoặc cải tạo nhà cho KH là các cá nhân, hộ gia 

đình. Các khoản vay này thường sau khi KH đã vay tiền để mua hoặc sửa chữa nhà cửa 

sẽ làm tăng nhu cầu vay vốn dài hạn, thông thường trên dưới 15 năm. Do vậy, tài sản 

thế chấp chính là bất động sản đó. Hầu như các khoản vay tiêu dùng đều áp dụng lãi 

suất được điều chỉnh định kỳ theo một lãi suất cơ sở. 

- Cho vay tiêu dùng phi cư trú (Nonresidial Mortage Loan): Cho vay tiêu dùng 

phi cư trú là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho việc trang trải các chi phí mua sắm xe 

cộ, đồ dùng gia đình, chi phí cho học hành, giải trí, du lịch… Trong đó, bao gồm: 

+ Cho vay mua ô tô: Những khoản cho vay mua ô tô đơn giản là những khoản 

vay mà người tiêu dùng dùng để mua phương tiện phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày 

+ Cho vay đi du học và đi học: Học sinh, sinh viên là đối tượng của dịch vụ 

CVTD này nhằm mục đích đi học trong nước hoặc nước ngoài. 
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+ Cho vay tiêu dùng khác: Ngoài những khoản cho vay nói trên thì các NHTM 

còn CVTD với các mục đích khác nhau như: cho vay để mua các trang thiết bị, nội 

thất, đồ gia dụng, cho vay theo thẻ tín dụng,… 

 Dựa vào cách thức hoàn trả 

- Cho vay tiêu dùng trả góp (Installment Consumer Loan): Đây là hình thức 

CVTD trong đó người đi vay trả nợ (bao gồm cả số tiền gốc và lãi) cho Ngân hàng 

nhiều lần, theo những kỳ hạn nhất định trong thời hạn cho vay. Phương thức này 

thường được áp dụng cho các khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập hàng kỳ của 

người đi vay không đủ khả năng thanh toán hết một lần số nợ vay. Thông thường Ngân 

hàng sẽ cho vay một khoản nhất định (giả sử 60 – 70%) giá trị tài sản mà KH cần mua 

sắm và người vay phải có trách nhiệm một phần trong số tài sản đó. Điều đó sẽ làm 

tăng ý thức trả nợ của người vay. 

- Cho vay tiêu dùng phi trả góp (Non - installment Consumer Loan): Theo 

phương thức này, tiền vay được KH thanh toán cho Ngân hàng chỉ một lần khi đến 

hạn. Thường các khoản CVTD phi trả góp chỉ được cấp cho các khoản vay có giá trị 

nhỏ với thời hạn vay không dài, hoặc cho vay cầm cố các giấy tờ có giá để sử dụng cho 

mục đích tiêu dùng. 

- Cho vay tiêu dùng tuần hoàn (Revolving Consumer Credit) 

+ Là các khoản CVTD trong đó Ngân hàng cho phép KH sử dụng thẻ tín dụng 

hoặc Ngân hàng phát hành séc được phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai. Theo 

phương thức nà, trong thời hạn tín dụng được thỏa thuận trước, căn cứ vào nhu cầu chi 

tiêu và thu nhập của KH có được từng kì, KH được Ngân hàng cho phép thực hiện vay 

và trả nợ nhiều kỳ một cách tuần hoàn, theo một hạn mức tín dụng. Các khoản vay này 

chiếm tỷ lệ lớn nhất trong sự tăng trưởng của hoạt động CVTD. 

+ Lãi KH phải trả mỗi kì có thể tính bằng một trong ba cách: Lãi được tính 

dựa trên số dư nợ đã được điều chỉnh; Lãi được tính dựa trên số dư nợ trước khi 

được điều chỉnh; Lãi được tính dựa trên cơ sở dư nợ bình quân. 

- Cho vay theo thẻ tín dụng: Là phương thức Ngân hàng cung cấp thẻ tín dụng 

cho KH, KH được vay tiền qua việc mua hàng bằng thẻ tín dụng với hạn mức tối đa 

được Ngân hàng cho phép. Số tiền này sẽ được trả một lần hoặc trả dần với mức lãi 
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suất tương đối cao. 

 Dựa vào phương thức hoàn trả 

- Cho vay tiêu dùng gián tiếp (Indirect Consumer Loan): Là hình thức cho vay 

trong đó Ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu 

hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng. Các hình thức mua nợ áp dụng trong trường 

hợp này có thể truy đòi toàn bộ, truy đòi hạn chế, tài trợ miễn truy đòi hoặc có thể là tài 

trợ mua lại. 

- Cho vay tiêu dùng trực tiếp (Direct Consumer Loan): CVTD trực tiếp là các 

khoản CVTD trong đó Ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho KH vay cũng như trực tiếp 

thu nợ từ KH. 

 Dựa vào thời hạn cho vay 

- Cho vay tiêu dùng ngắn hạn: là những khoản vay tiêu dùng có thời hạn không 

quá 12 tháng, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân. 

- Cho vay tiêu dùng trung hạn: là những khoản vay tiêu dùng có thời hạn trên 12 

tháng đến 60 tháng (trên 1 năm đến 5 năm), phục vụ cho nhu cầu mua sắm vật dụng gia 

đình, sửa chữa nhà, y tế,… 

- Cho vay tiêu dùng dài hạn: là những khoản vay tiêu dùng có thời hạn trên 60 

tháng (trên 5 năm), phục vụ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng nhà, chi tiêu giáo dục,… 

1.1.3. Đặc điểm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

 Quy mô của từng hợp đồng cho vay thường nhỏ dẫn đến chi phí tổ 

chức vay cao  

Với đối tượng cho vay chủ yếu là các cá nhân và hộ gia đình, họ tìm đến Ngân 

hàng để vay khoản tiền với mục đích, phục vụ cho tiêu dùng và mua sắm nên khoản 

vay thường nhỏ nhưng dù giá trị khoản vay nhỏ hay lớn thì nhân viên Ngân hàng vẫn 

phải thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình tín dụng, dẫn tới chi phí quản lí món 

vay này tương đương với chi phí cho doanh nghiệp vay một món lớn để sản xuất trong 

kinh doanh. 

 Cho vay tiêu dùng có tính nhạy cảm theo chu kỳ 

CVTD thường lấy mức thu nhập của KH để quyết định mức tín dụng, phương 

thức trả lãi hay thời hạn cho vay…Trong khi đó mức thu nhập của KH lại phụ thuộc 



 

5 

 

vào nhiều yếu tố khách quan, hay chủ quan như: thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, hay nghề 

nghiệp, công việc…và đặc biệt là chu kỳ của nền kinh tế. Khi mà nền kinh tế ổn định 

phát triển bền vững, khi mà người dân cảm thấy lạc quan về tương lai, thu nhập tăng 

cao và họ có xu hướng nhu cầu chi tiêu nhiều hơn điều này tác động gián tiếp không 

nhỏ đến các doanh nghiệp khi mà nhu cầu tiêu dùng cao kích thích sản suất các hàng 

hóa, sản phẩm ngày càng nhiều hơn và ngược lại nếu nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, 

suy thoái thu nhập người dân không được đảm bảo và không đáp ứng được các nhu cầu 

chi tiêu dùng, nhiều cá nhân hộ gia đình không tin tưởng sẽ hạn chế vay mượn từ Ngân 

hàng  điều này cho thấy mức chi tiêu nhiều hay ít cũng tác động gián tiếp không nhỏ 

đến nền kinh tế. 

 Nhu cần vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co dãn với lãi suất 

Bởi nhu cầu cần thiết thường KH vay tiêu dùng sẽ quan tâm đến những tiện ích, 

giá trị mà sản phẩm dịch vụ mang lại để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng hơn là chi phí phải 

trả với khoản vay đó, đồng thời mức thu nhập và trình độ dân trí tác động lớn đến việc 

sử dụng các khoản vay nên chi phí khoản vay không đặt nặng vấn đề. Mặt khác, số 

lượng khoản vay nhỏ, số tiềm gốc và lãi KH thanh toán theo định kỳ cho nên số tiền 

phải trả định kỳ không quá lớn, không gây nghiêm trọng đến thu nhập của KH. 

 Nguồn trả nợ có thể biến dộng lớn 

Chênh lệch giữa lương, thưởng thu nhập với chi phí sinh hoạt của các cá nhân, 

hộ gia đình chính là nguồn để hoàn trả gốc và lãi cho Ngân hàng , bênh cạnh nguồn trả 

nợ của KH thường sẽ được trích từ thu nhập vì thế việc quản lý, kiểm soát các nguồn 

trả nợ đạc biệt khó khăn hơn nữa các yếu tố trên dễ dàng bị ảnh hưởng khi có sự thay 

đổi về các điều kiện khách quan và chủ quan như: điều kiện kinh tế, xã hội, tiếm bộ 

khoa học kỹ thuật, công việc hay sức khỏe…Nếu người vay bị mất việc hay chết đi thì 

Ngân hàng  khó mà thu lại vốn. Để hạn chế rủi ro hầu hết các khoản CVTD đều có tài 

sản đảm bảo. 

 Lãi suất thường cao và cứng nhắc 

Về khoản cho vay tiêu dùng hầu hết lãi suất đếu cao hơn so với các khoản vay 

khác, do quy mô khoản vay thường nhỏ dẫn đến chi phí vay cao (tốn nhiều thời gian, 

nhân lục thẩm định, chi phái quản lý khoản vay và theo dõi tình hình sử dụng vốn vay 
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của KH). Đồng thời khoản CVTD này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và khó kiểm soát Ngân 

hàng khó lấy lại vốn vì thế KH muốn vay khoản vay này đều phải chiệu một mức lãi 

suất cho vay cao. Trong thường hợp xãy ra sự cố ngoài ý muốn thì với lãi suất cho vay 

cao sẽ giúp cho Ngân hàng hạn chế được các rủi ro trong tương lai và ổn định thu nhập, 

bên cạnh mức lãi suất cao CVTD còn có lãi suất cố định. Đặc biệt là các khoản vay 

tiêu dùng trả góp, không giống như các khoản cho vay kinh doanh có lãi suất thau đổi 

theo điều kiện thị trường. 

 Rủi ro cao  

Khoản vay chủ yếu tập trung với KH các nhân, hộ gia đình nên bên cạnh những 

yếu tố khách quan tác động như: thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, thất nghiệp chu kỳ kinh tế 

hay tình trạng sức khỏe còn có các yếu tố chủ quan từ người tiêu dùng như tâm lý KH 

(muốn vay nhưng không muốn trả). Đồng thời việc xác định tư cách KH là quan trọng 

quyết định thiên chí trả nợ của KH, tuy nhiên việc thu thập thông tin của nhóm KH này 

khó đầy đủ và chính xác dẫn tới Ngân hàng đưa ra quyết định sai lầm, mặt khác dù 

Ngân hàng nắm dữ tài sản đảm bảo nhưng mức độ rủ ro của tín dụng là điều khó tránh 

khỏi. 

1.1.4. Đối tượng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại  

Đối tượng của CVTD đa dạng nên có thể khái quát thành ba nhóm như sau: 

 Nhóm người có mức thu nhập thấp 

Thường những người thuộc nhóm này có nhu cầu tín dụng rất hạn chế, bởi mức 

thu nhập của họ không đảm bảo, không đủ để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu đa dạng mà 

họ mong muốn. Tuy nhiên nhu cầu của họ cũng không khác mấy so với nhóm thu nhập 

cao hơn. Do đó Ngân hàng cần có những chính sách, biện pháp phù hợp thì cũng có thể 

hình thành được các món tín dụng hợp lý đối với nhóm KH này. 

 Nhóm người có mức thu nhập trung bình  

Nhu cầu tín dụng của nhóm này có xu hướng mạnh hơn so với nhóm có mức thu 

nhập thấp. Bởi tâm lý mong muốn chi tiêu tức thời các nguồn tài chính trong tương lai 

không kiểm soát được hay không điều tiết được nhu cầu hoặc mức độ chi tiêu chạy 

theo những chi tiêu có tính phô trương dẫn đến quá khã năng thu nhập, đây cũng là 

nguyên nhân nảy sinh them các nhu cầu tín dụng. 
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 Nhóm người có mức thu nhập cao 

Bởi mức thu nhập cao mà nhóm đối tượng này có nhu cầu tín dụng với mục đích 

là khoản phụ trợ linh hoạt, tăng khã năng thanh toán khi mà tiền tích lũy của họ chưa 

cao hay lợi nhuận từ việc đầu tư chưa thu được. Mặc dù việc vay mượn nhằm mục đích 

tiêu dùng củ họ chỉ thể hiện một tỷ trọng nhỏ nhưng lại là một món tiền lớn và thường 

xuyên hơn so với các nhóm KH khác. Do đó mà các Ngân hàng thương mại cần dùng 

những biện pháp thích hợp để tiếp cận và mở rộng hơn đối với nhóm đối tượng này. 

1.1.5. Phương thức cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

Căn cứ vào điều 30 mục 2 chương II của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định 

về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 

khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành được ký bởi Thống đốc ngân 

hàng Nguyễn Thị Hồng, ban hành ngày 30/12/2016, thì phương thức cho vay đối với 

hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống (CVTD) gồm có ba phương thức như sau: 

 Cho vay từng lần 

Mỗi lần cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và 

ký kết thỏa thuận cho vay. 

 Cho vay theo hạn mức 

Tổ chức tín dụng xác định và thỏa thuận với KH một mức dư nợ cho vay tối đa 

được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, tổ chức tín 

dụng thực hiện cho vay từng lần. Một năm ít nhất một lần, tổ chức tín dụng xem xét 

xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này. 

 Cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản 

Tổ chức tín dụng chấp thuận cho KH chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh 

toán của KH một mức thấu chi tối đa để thực hiện dịch vụ thanh toán trên tài khoản 

thanh toán. Mức thấu chi tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian tối đa 01 năm. 

1.1.6. Quy trình cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại  

Mỗi Ngân hàng đều phải có một quy trình cho vay đặc biệt phải hết sức chặt chẻ 

bởi lẻ đây là hình thức cho vay mang nhiều rủi ro tìm ẩn cũng như nguy cơ nợ xấu tín 

dụng cao. Quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình được bắt đầu từ khi nhân 
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viên tín dụng tiếp nhận hồ sơ cho vay đến lúc tất toán - thanh lý hợp đồng tín dụng, các 

bước được tiến hành như sau: 

 Bước thứ nhất: Tiếp nhận hồ sơ khách hàng 

Sau khi làm rõ được mục đích vay vốn và xác minh sơ bộ về khã năng tai chính 

của KH, nhân viên tín dụng sẽ giúp hướng dẫn KH cách làm hồ sơ sao cho đúng và 

phù hợp. Sẽ tùy vào mỗi Ngân hàng mà trình tự cách thức hay yêu cầu về giấy tờ khác 

nhau nhưng cơ bản một bộ hồ sơ vay gồm có: 

- Hồ sơ pháp lý: 

+ CMND/ hộ chiếu 

+ Sổ hộ khẩu/ giấy tờ chứng minh cư trú thường xuyên 

+ Giấy đăng ký kết hôn (nếu đã kết hôn)/ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

+ Giấy xác nhận độc thân (nếu chưa kết hôn) 

- Hồ sơ khoản vay của khách hàng 

+ Giấy đề nghị vay vốn và phương án sử dụng vốn 

+ Tài liệu chứng minh mục đích vay vốn 

- Hồ sơ tài chính:  

+ Thu nhập từ lương: Tài liệu chứng minh thu nhập như hợp đồng lao động, xác 

nhận lương, sao kê tài khoản lương, sổ bảo hiểm xã hội,... 

+ Thu nhập ngoài lương: tài liệu chứng minh thu nhập như  

+ Hồ sơ tài sản đảm bảo: Giấy chứng nhận quyền sử dụng/quyền sở hữu tài sản 

(bản photo khi mới thu thập hồ sơ ban đầu, giao bản gốc khi ký Hợp đồng thế chấp) 

 Bước thứ hai: Thẩm định điều kiện vay tiêu dùng 

Đây là khâu quan trọng nhất của quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân nhằm xác 

minh tính chính xác của giấy tờ KH đã nộp cho Ngân hàng đồng thời làm căn cứ cho 

quyết định về việc cho vay vốn hay không và quyết định đó có chính xác hay không 

đều dựa trên kết quả bước thẩm định này. 

- Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn: Ngân hàng tiến hành kiểm tra đầy đủ, xác 

thực, hợp pháp và hợp lệ của hồ sơ vay vốn qua cơ quan phát hành ra chúng hoặc qua 

các kênh thông tin. 
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- Điều tra và thu thập thông tin về khách hàng vay vốn: Các CBTD sẽ đi thực tế 

tại gia đình và nơi sản xuất kinh doanh của KH để tìm hiểu các thông tin như: gia đình, 

mục đích vay vốn, nguồn thu nhập, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, địa 

phương,... 

- Kiểm tra xác minh thông tin: Việc xác minh này có thể thực hiện thông qua 

các nguồn: hồ sơ vay vốn trước đây và hiện tại của KH, qua Trung tâm tín dụng (CIC), 

các cơ quan KH trực tiếp xin vay (UBND, cơ quan thuế), các Ngân hàng KH đã từng 

hay đang vay vốn ở đó. 

- Phân tích và thẩm định khách hàng vay vốn: Tìm hiểu và phân tích về tư cách 

và năng lực pháp luật, năng lực hành vi nhân sự. 

 Bước thứ ba: Phân tích tín dụng 

Phân tích tín dụng là một bước trong quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân nhằm 

xác định rủi ro và các biện pháp hạn chế rủi ro. Nội dung phân tích tín dụng thường 

bao gồm: thu thập và phân tích thông tin nhằm xác định uy tín, tư cách pháp lý, khả 

năng tài chính và khả năng thanh toán của người đi vay trong quá khứ, hiện tại và cả 

tương lai. 

 Bước thứ tư: Xét duyệt cho vay tiêu dùng  

Sau quá trình xem xét nguồn vốn, điều kiện thanh toán, phương thức và lãi suất 

cho vay, nhân viên tư vấn sẽ nộp hồ sơ và báo cáo thẩm định cho cán bộ xét duyệt để 

tiến hành kiểm tra, xem xét đồng thời có thể tái thẩm định (nếu cần thiết), sau đó trình 

lên giám đốc duyệt. Khi đó giám đốc sẽ căn cứ vào hồ sơ và báo cáo thẩm định để xem 

xét việc cho vay hay không, nếu hồ sơ được duyệt thì nhân viên tín dụng sẽ thông báo 

đến KH và tiến hành gặp để ký kết hợp đồng vay tiêu dùng tín chấp. 

 Bước thứ năm: Ký kết hợp đồng và giải ngân (Hợp đồng vay, Hợp 

đồng thế chấp, Giấy nợ vay/kế ước, Công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký 

thế chấp tài sản) 

Bước tiếp theo trong quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân đó chính là ký kết hợp 

đồng và giải ngân, hợp đồng tín dụng chính là văn bản viết ghi lại thỏa thuận giữa KH 

và Ngân hàng. Hai bên có trách nhiệm phải tuân thủ đúng các yêu cầu của nhau, nội 

dung chính của hợp đồng tín dụng thường bao gồm: 

https://thebank.vn/blog/8454-cic-la-gi-roi-vao-no-xau-ngan-hang-co-vay-von-duoc-khong.html
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- Khách hàng: họ tên, địa chỉ, tư cách pháp nhân 

- Mục đích sử dụng khoản vay 

- Số lượng tín dụng 

- Lãi suất cho vay 

- Thời hạn tín dụng 

- Các loại đảm bảo 

- Điều kiện thanh toán 

Sau khi được giám đốc phê duyệt thì phòng kế toán có trách nhiệm giải ngân 

khoản vay tiêu dùng tới KH. Tuy nhiên nhân viên tín dụng vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát 

khoản vay của bạn có được sử dụng đúng mục đích không. Nếu có dấu hiệu lừa đảo 

hoặc chiếm đoạt thì Ngân hàng có quyền thu hồi khoản vay bất cứ lúc nào. 

 Bước cuối cùng: Kiểm tra giám sát sau vay, thu nợ và đưa ra phán 

quyết tính dụng mới, 

 Đây là bước cuối cùng trong quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân bao gồm: 

+ Kiểm tra tài sản bảo đảm, định giá lại tài sản bảo đảm định kỳ, bảo hiểm, 

+ Kiểm tra tình hình hoạt động, tài chính 

+ Kiểm tra mục đích sử dụng vốn: 1,2 lần 

 Việc thu nợ khi tới hạn là việc làm hàng tháng của Ngân hàng bao gồm tiền lãi 

và một phần khoản vay gốc, số tiền này đã được thỏa thuận và quy định rõ trong hợp 

đồng vay vốn đã ký trước đó. Một số trường hợp trả nợ trễ hoặc trả không đủ thì Ngân 

hàng sẽ xem xét khả năng tài chính của KH để có các phán quyết tín dụng mới phù 

hợp, một điều cần chú ý đó là bất cứ lúc nào KH chưa trả hết nợ của khoản vay thì khi 

đó quy trình cho vay tiêu dùng cá nhân vẫn chưa kết thúc:  

1.1.7. Vai trò của cho vay tiêu dùng  

1.1.7.1. Đối với khách hàng 

 Giúp người dân được hưởng chất lượng cao hơn trước khi khã năng 

có thể tự đáp ứng 

Thực tế thì các cá nhân và hộ gia đình thường sinh ra nhiều nhu cầu mang tính 

tự nhiên, thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống như: mua xe, sửa chửa nhà, 

mua thiết bị, đồ dùng trong nhà…mặc dù nhu cầu nhiều nhưng của cải phải tích lũy 
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theo thời gian do đó khã năng tài chính thường bị giới hạn. Vì vậy KH muốn thỏa mãn 

được nhu cầu phải chờ một khoảng thời gian khá dài để tích lũy đủ, khi đó lợi ích cảm 

nhận được từ sự hưởng thụ sẽ ít đi. Do vậy người tiêu dùng sẽ tìm cách để phối hợp 

khéo léo giữa việc thoả mãn các nhu cầu với yếu tố thời gian và khả năng thanh toán 

trong hiện tại và tương lai. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng sẽ tìm cách để hưởng 

thụ trước số tiền sẽ có trong tương lai. Trong khi đó, cho vay tiêu dùng giải quyết được 

ngay vấn đề trên. Giúp KH nhanh chóng đạt được mục đích tiêu dùng mà không phải 

chờ đợi, người tiêu dùng có thể hưởng lợi ích trực tiếp của dịch vụ Ngân hàng, được 

hưởng các tiện ích trước khi tích lũy đủ tiền và đặc biệt quan trọng hơn là điều đó rất 

cần thiết cho những trường hợp chi tiêu bức thiết giúp người dân nâng cao mức sống 

hơn.  

 Kích thích người dân lao động hiệu quả hơn  

Cuộc sống của con người không ngừng được nâng cao làm cho nhu cầu của con 

người về tiêu dùng hàng hóa không dừng lại ở những mặt hàng đơn giản, mà họ còn 

muốn những thứ giá trị hơn thế nữa. Như ở trên đã nói, khi CVTD đã đáp ứng được 

những nhu cầu về nguồn tài chính của họ. Thì lúc này sẽ kích thích người lao động đạt 

hiệu quả công việc cao hơn, tạo động lực để họ làm việc. 

1.1.7.2. Đối với Ngân hàng  

 Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ tăng tính cạnh tranh của Ngân 

hàng thương mại 

Hiện nay, các Ngân hàng thương mại phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt của 

các tổ chức phi Ngân hàng như: công ty Bảo hiểm, công ty Chứng khoán…Do vậy, để 

thành công thì Ngân hàng phải dựa vào khả năng xác định các dịch vụ tài chính mà xã 

hội có nhu cầu và thực hiện các dịch vụ đó một cách hiệu quả. Xu hướng hoạt động của 

các NHTM ngày nay là đa dạng hóa các hoạt động nghiệp vụ, đưa ra thị trường các sản 

phẩm tín dụng mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của KH, CVTD đáp ứng đủ các 

yêu cầu phát triển đó của Ngân hàng và cũng làm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ 

tiềm năng khác. 

 Giúp Ngân hàng phân tán rủi ro 
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Thực tế, hiện nay rất nhiều hộ gia đình không muốn gửi tiền của mình vào một 

Ngân hàng nếu họ không thấy được rằng mình có triển vọng vay lại Ngân hàng đó khi 

có nhu cầu, vì thế các Ngân hàng thương mại cung cấp sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu 

dùng cũng có nghĩa là mở rộng được quan hệ với KH, từ đó làm tăng khả năng huy 

động các loại tiền gửi cho Ngân hàng. Đồng thời, phát triển cho vay tiêu dùng cũng 

chính là Ngân hàng thực hiện đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, nhờ vậy Ngân hàng 

có thể phân tán được các rủi ro làm cho khả năng thích ứng của Ngân hàng với thị 

trường ngày càng cao. 

 Thu hút thêm khách hàng 

Các NHTM hiện nay còn tăng lượng KH vay tiêu dùng của mình thông qua các 

cửa hàng bán lẻ, KH có thể nhận được sự hỗ trợ tiêu dùng của Ngân hàng thông qua 

một số đại lý bán lẻ như: mua trả góp với lãi suất hấp dẫn, mua ưu đãi… Hình thức này 

vừa kích thích nhu cầu mua sắm, vừa giúp Ngân hàng mở rộng KH của mình, việc này 

có ý nghĩa rất lớn trong việc phân tán rủi ro cho Ngân hàng và ngay cả bản thân người 

bán lẻ. 

 Nâng cao thu nhập Ngân hàng thương mại 

Trên thực tế CVTD đóng một vay trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược 

cạnh tranh của các NHTM, một phần CVTD cũng làm tăng thu nhập cho Ngân hàng, 

mở rộng và tăng cường quan hệ với KH từ đó tăng khả năng huy động các loại tiền gửi 

cho Ngân hàng hay tạo điều kiện cho Ngân hàng đa dạng hóa hoạt động kinh doanh 

nhờ vậy nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro cho Ngân hàng. 

1.1.7.3. Đối với doanh nghiệp 

 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh chóng 

Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh từ bước đầu tiên đến khi ra sản phẩm 

đem bán thu tiền về tái sản xuất có nghĩa là doanh nghiệp đã hoàn thành một chu kỳ 

kinh doanh, vậy một chu kỳ như thế được gọi là là vòng quay vốn. Nhưng khó khăn 

lớn nhất để doanh nghiệp có thể hoành thành một vòng quay vốn là các sản phẩm mà 

doanh nghiệp sản xuất ra ít được người tiêu dùng tiêu thụ hoặc người tiêu dùng mong 

muốn sử dụng hàng hóa đó nhưng không đủ khã năng thanh toán. Để giúp KH có thể 

đáp ứng được nhu cầu, doanh nghiệp bán được hàng, rất cần đến hình thức hổ trợ mua 
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sắm từ Ngân hàng để đẩy nhanh quá trình bán hàng, tăng vòng quay hàng tồn kho, 

giảm các khoản phải thu. Từ đó làm tăng thu nhập, tăng độ an toàn trong hoạt động 

kinh doanh và ngày càng thu hút được nhiều KH tiêu dùng sản phẩm.  

 Tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất  

Lợi ích của nhà sản xuất là cùng với sự gia tăng nhu cầu có khả năng thanh toán 

của người tiêu dùng, là gia tăng cầu về hàng hoá dịch vụ, do đó mà các nhà doanh 

nghiệp luôn muốn tìm mọi cách để tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ đã sản xuất nhưng điều 

này lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu tiêu thụ của KH. Hiện nay nhu cầu tiêu dùng 

hàng hóa của KH không ngừng tăng cao nhưng về khã năng tài chính thì chưa được 

đảm bảo với nhu cầu mong muốn của KH do đó nguồn tài trợ từ Ngân hàng có thể giải 

quyết được sự ùn tắc tài chính của KH cùng đó giải quyết được một lượng hàng tồn 

kho của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tối đa hóa được lợi 

nhuận. 

1.1.7.4. Đối với nền kinh tế 

 Kích thích kinh tế phát triển 

Đối với nền kinh tế, CVTD là đòn bẫy hữa hiệu cho việc kích cầu, kích thích 

mua sắm, hàng hóa, dịch vụ đẩy mạnh việc tiêu dùng từ đó mà việc cung ứng các sản 

phẩm dịch vụ cũng trở nên mạnh mẽ từ các doanh nghiệp. Sự tăng trưởng của dịch vụ 

CVTD đồng nghĩa với sự tăng trưởng sức mua sắm của người dân đồng thời tăng 

trưởng khu vực sản xuất kinh doanh, một khi nền kinh tế đã sự có cải thiện và ổn định 

sẽ tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài mở rộng thị trường quốc tế từ đó thu 

ngoại tệ về. 

 Giúp nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội cải thiện đời sống của dân  

Việc sản xuất và lưu thông hàng hóa đối với một quốc gia đang phát triển như 

Việt Nam hiện nay là điều cực kỳ quan trọng vì đây là nền tảng cho sự phát triển bền 

lâu và hướng tới nền kinh tế phát triển toàn vẹn trong tương lai cùng với đó mức sống 

của người dân phải đảm bảo ổn định trên tất cả phương diện do đó thông qua CVTD 

việc sản xuất lưu thông hàng hóa ngày càng phát triển hơn và ổn định hơn nhờ đó mà 

thúc đẩy sự phát triển của phân công lao động, phát triển chuyên môn hoá, tạo điều 

kiện phát huy lợi thế so sánh của mỗi vùng, mỗi đơn vị sản xuất, tạo điều kiện cải tiến 



 

14 

 

kỹ thuật, nâng cao trình độ sản suất, mở rộng phạm vi sản xuất, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh phát triển. Từ đó số lượng lao động có việc làm tăng lên, giảm tỷ lệ thất nghiệp, 

tăng mức thu nhập cho người lao động, thu nhập cao hơn thì đời sống của người dân 

ngày càng được cải thiện giúp nhà nước đạt được các mục tiêu ổn định xã hội, giảm 

thất nghiệp, cải thiện đời sống cho người dân. Bên cạnh đó còn giúp cho quá trình giao 

lưu văn hóa giữa các vùng, các khu vưc, các nước ngày càng được phát triển mạnh mẽ, 

số lượng lao động có việc làm tăng lên, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng mức thu nhập cho 

người lao động. Thu nhập cao hơn thì đời sống của người dân ngày càng được cải thiện 

giúp nhà nước đạt được các mụctiêu ổn định xã hội, giảm thất nghiệp, cải thiện đời 

sống cho người dân. 

1.2. Hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại 

1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay tiêu dùng 

Hiệu quả CVTD là sự đáp ứng tốt nhất về nhu cầu vốn của KH để thực hiện các 

hoạt động tiêu dùng, đảm bảo sự tồn tại, phát triển của Ngân hàng và phù hợp với sự 

phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Đây là khái niệm tổng quát về hiệu quả CVTD. Để 

hiểu rõ hơn hiệu quả CVTD ta xem xét sự thể hiện dựa trên các khía cạnh đối với Ngân 

hàng: “hiệu quả CVTD thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phải phù hợp với 

thực lực của Ngân hàng, việc thu nợ đầy đủ đúng hạn, mang lại lợi nhuận, giảm thiểu 

tối đa rủi ro tín dụng, đảm bảo cho Ngân hàng có thể tồn tại và phát triển.” 

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 

 Chỉ tiêu thứ nhất: Số lượng khách hàng vay tiêu dùng 

 + Số lượng KH vay tiêu dùng phản ánh mức độ mở rộng và phát triển CVTD 

của Ngân hàng. Số lượng KH càng tăng, Ngân hàng càng mở rộng được thị phần và 

hoạt động cho vay tiêu dùng ngày càng phát triển. 

+ Tốc độ tăng trưởng khách hàng là phần tram của khách hàng vay vốn kỳ này 

tăng/giảm so với kỳ trước, phản ánh khã năng mở rộng thị phần khách hàng. 

Công thức tính tốc độ tăng trưởng số lượng KH vay vốn tiêu dùng: 

Tốc độ tăng trưởng KH = 
KH vay vốn kỳ này−KH vay vốn kỳ trước

Kh vay vốn kỳ trước
× 100% 
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+ Chỉ tiêu này phản ánh số lượng KH của Ngân hàng qua các thời kỳ, cho thấy 

khả năng thu hút KH của Ngân hàngtrong thời gian qua. Nếu chỉ số này càng cao 

chứng tỏ hiệu quả CVTD của Ngân hànglà tốt và ngược lại. 

 Chỉ tiêu thứ hai: Doanh số cho vay tiêu dùng 

+ Doanh số cho vay là chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản cho vay mà Ngân hàng 

đã giải ngân trong một khoảng thời gian nhất định, không kể món vay đó đã thu hồi 

hay chưa thu hồi. Doanh số cho vay thường được xác định theo tháng, quý, năm; phản 

ánh quy mô của hoạt động cho vay. 

+ Tốc độ tăng doanh số cho vay là phần trăm doanh số cho vay kỳ này tăng/ 

giảm so với kỳ trước, phản ánh khả năng mở rộng cho vay của NHTM. 

  Công thức tính tốc độ tăng doanh số cho vay là: 

 

Tốc độ tăng doanh số cho vay =
𝐷𝑆𝐶𝑉 𝑘ỳ 𝑛à𝑦−𝐷𝑆𝐶𝑉 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐

𝐷𝑆𝐶𝑉 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐 
×100% 

+ Doanh số cho vay phản ánh quy mô và xu hướng của hoạt động CVTD. Tốc 

độ tăng doanh số phản ánh khả năng mở rộng cho vay qua các thời kỳ. Doanh số cho 

vay và tốc độ tăng doanh số qua các năm phản ánh khả năng mở rộng hay thu hẹp tín 

dụng qua đó góp phần phản ánh hiệu quả cho vay của Ngân hàng. Nếu doanh số cho 

vay năm sau cao hơn năm trước thì chứng tỏ hoạt động cho vay của Ngân hàngcó hiệu 

quả. Ngược lại, Ngân hàngđang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm KH và thể 

hiện việc thực hiện kế hoạch CVTD chưa hiệu quả. 

 Chỉ tiêu thứ ba: Cơ cấu cho vay tiêu dùng 

+ Cơ cấu cho vay tiêu dùng là phần trăm của Dư nợ cho vay thành phần trên cho 

dư nợ cho vay ngắn hạn. 

Cơ cấu CVTD = 
𝐷ư 𝑛ợ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 𝑡ℎà𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛

𝐷ư 𝑛ợ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 𝑡𝑖ê𝑢 𝑑ù𝑛𝑔 
 ×100% 

+ Chỉ tiêu này cho biết dư nợ cho vay thành phần chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong dưa 

nợ cho vay ngắn hạn, đồng thời so sánh tỉ trọng này năm sau so với năm trước. Từ đó 

giúp cho ngân hàng có những định hướng cụ thể trong việc mở rộng CVTD 
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 Chỉ tiêu thứ tư: Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng 

+ Doanh số thu nợ CVTD là chỉ tiêu phản ánh số tiền mà Ngân hàng thu về tính 

đến thời điểm nhất định.  

+ Tốc độ tăng trưởng doanh sô thu nợ CVTD là phần trăm của doanh số thu nợ 

kỳ này tăng/ giảm so với doanh số thu nợ kỳ trước. 

Tốc độ tăng trưởng doanh số thu nợ được tính theo công thức sau: 

 

Tốc độ tăng trưởng DSTN CVTD = 
𝐷𝑆𝑇𝑁 𝑘ỳ 𝑠𝑎𝑢−𝐷𝑆𝑇𝑁 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐

𝐷𝑆𝑇𝑁 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐
 × 100% 

+ Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả CVTD trong việc thu nợ của Ngân hàng. Tốc 

độ tăng trưởng doanh số thu nợ CVTD phản ánh trong 1 thời kỳ nào đó, với doanh số 

CVTD nhất định thì Ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn. Tỷ lệ này càng cao 

thì cho thấy khả năng của Ngân hàng trong việc thu nợ càng tốt và ngược lại. Qua đó, 

thể hiện được hiệu quả CVTD của Ngân hàng. 

 Chỉ tiêu thứ năm: Dư nợ cho vay tiêu dùng 

+ Dư nợ CVTD là chỉ tiêu phản ánh khối lượng tiền mà Ngân hàng cấp cho 

khách hàng tại một thời điểm nhất định, công thức:  

 

Dư nợ trong kỳ = Dư nợ kỳ trước + DSCV trong kỳ - DSTN trong kỳ 

+ Tốc độ dư nợ CVTD là phần trăm của dư nợ CVTD kỳ này tăng/giảm so với 

dư nợ CVTD kỳ trước. Công thức tính tốc độ tăng dư nợ CVTD cũng tương tự công 

thức tính tốc độ tăng doanh số cho vay ở trên: 

Tốc độ dư nợ CVTD = 
𝐷ư 𝑛ợ 𝐶𝑉𝑇𝐷 𝑘ỳ 𝑛à𝑦−𝐷ư 𝑛ợ 𝐶𝑉𝑇𝐷 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐

𝐷ư 𝑛ợ 𝐶𝑉𝑇𝐷 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐 
×100% 

+ Tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD phản ánh xu hướng của việc đầu tư tín dụng 

là phát triển hay thu hẹp, cho thấy khả năng của Ngân hàngtrong việc đáp ứng nhu cầu 

vốn vay của KH qua đó thể hiện được hiệu quả cho vay của Ngân hàng. 

 Chỉ tiêu thứ sáu: Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng 
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+ Doanh số thu nợ là tổng số tiền mà Ngân hàngđã thu về từ các khoản cho vay 

của mình kể cả của kỳ hiện tại và kỳ trước đó. 

+ Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu nợ của Ngân hàngtrong kỳ đối với các 

khoản nợ phát sinh kỳ này cũng như các khoản nợ từ kỳ trước. Từ đó, cũng có thể cho 

thấy khả năng thu nợ của Ngân hàngtrong các kỳ tiếp theo. Hệ số này có xu hướng tăng 

theo thời gian, điều này phản ánh hiệu quả CVTD tốt và ngược lại. 

Hệ số thu nợ CVTD = 
𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠ố 𝑡ℎ𝑢 𝑛ợ 𝐶𝑉𝑇𝐷
𝑇ổ𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠ố 𝐶𝑉𝑇𝐷

×100% 

 

 Chỉ tiêu thứ bảy: Nợ cho vay tiêu dùng quá hạn   

+ Theo Quyết định 18/2007/QĐ – NHNN ngày 25/04/2007 của thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử 

lý rủi ro tín dụng của tổ chức tín dụng. Nợ của các NHTM được chia thành 5 nhóm 

sau: 

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi 

đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn; 

+ Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả 

năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn 

còn lại;  

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; 

+ Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với KH là doanh nghiệp, 

tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá KH về khả năng trả nợ đầy đủ nợ 

gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu);  

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điều chỉnh 

kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Điểm b Khoản này; 

+ Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do KH không đủ khả năng trả lãi đầy 
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đủ theo hợp đồng tín dụng; 

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo 

thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; 

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 

+ Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên 

theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả 

nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; 

+ Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá 

hạn hoặc đã quá hạn; 

+ Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý; 

Trong đó, nợ quá hạn là nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5, nợ xấu là nợ từ nhóm 3 đến 

nhóm 5. Chỉ tiêu nợ quá hạn CVTD được thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn CVTD như sau: 

+ Tỷ lệ nợ quá hạn phản ánh số dư nợ gốc đã quá hạn mà chưa thu hồi được. Tỷ 

lệ này cho biết tại thời điểm xác định cứ 100 đồng dư nợ hiện hành thì có bao nhiêu 

đồng đã quá hạn. 

+ Tỷ lệ nợ quá hạn thấp biểu hiện độ an toàn tín dụng của Ngân hàng cao và 

ngược lại. Tỷ lệ nợ quá hạn ngầm chỉ ra rủi ro đối với các khoản cho vay. Ngân hàng 

có nhiều khoản nợ quá hạn sẽ có nguy cơ mất vốn cao làm cho hiệu quả tín dụng tại 

Ngân hàngthấp. Nếu chỉ số này dưới mức 5% Ngân hàngđược đánh giá chất lượng 

CVTD tốt, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả CVTD. 

 Chỉ tiêu thứ tám: Nợ xấu trong cho vay tiêu dùng 

Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD = 
Dư nợ quá hạn CVTD

𝑇ổ𝑛𝑔 dư nợ CVTD
×100% 
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+ Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN cũng quy định nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 

là nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ vào khoảng từ 2% đến 5% là một tỷ lệ chấp 

nhận được. Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày gọi là “nợ nghi ngờ”, nợ quá hạn 

trên 360 ngày được gọi là “nợ có khả năng mất vốn”. 

Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng  =  
𝑁ợ 𝑥ấ𝑢 𝐶𝑉𝑇𝐷

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑛ợ 𝑥ấ𝑢 𝐶𝑉𝑇𝐷
×100% 

+ Tỷ lệ nợ xấu CVTD cho biết chất lượng và rủi ro của danh mục CVTD của 

Ngân hàng, bao nhiêu đồng đang bị phân loại vào nợ xấu trên 100 đồng cho vay. 

+ Tỷ lệ này cao so với trung bình ngành và có xu hướng tăng lên có thể là dấu 

hiệu cho thấy Ngân hàngđang gặp khó khăn trong việc quản lý hiệu quả CVTD. Ngược 

lại, tỷ lệ này thấp so với các năm trước cho thấy hiệu quả CVTD được cải thiện. Hoặc 

cũng có thể Ngân hàng có chính sách xóa các khoản nợ xấu hay thay đổi các phân loại 

nợ. 

 Chỉ tiêu thứ chín: Vòng quay vốn tín dụng cho vay tiêu dùng 

+ Vòng quay vốn tính dụng là chỉ tiêu thường được các Ngân hàng tính toán 

hàng năm để đánh giá khả năng quản lý vốn CVTD và chất lượng CVTD trong việc 

đáp ứng nhu cầu của KH. 

+ Chỉ tiêu này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn CVTD, số vòng quay vốn 

càng cao chứng tỏ nguồn vốn vay Ngân hàngđã luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều 

chu kỳ. Với một số vốn nhất định, nhưng do vòng quay vốn nhanh nên ngân hàng đã 

đáp ứng được nhu cầu vốn lớn cho thị trường. Như vậy, hệ số này càng tăng phản ánh 

tình hình tổ chức quản lý vốn CVTD càng tốt, hiệu quả CVTD càng cao. 

 Chỉ tiêu thứ mười: Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng 

+ Việc nâng cao hiệu quả cho vay chỉ thực sự thể hiện ý nghĩa của nó khi góp 

phần quan trọng vào nâng cao khả năng sinh lời của Ngân hàng. Cho vay là hoạt động 

chủ yếu của Ngân hàng nên hiệu quả CVTD phải thể hiện ở tỷ trọng của thu nhập từ 

Vòng quay vốn tín dụng CVTD = 
Doanh số thu nợ CVTD

Dư 𝑛ợ bình quân cho vay tiêu dùng
×100% 



 

20 

 

hoạt động CVTD trong tổng thu nhập của Ngân hàng. 

+ Tỷ lệ thu từ hoạt động CVTD là phần trăm thu từ hoạt động CVTD trên trổng 

thu nhập từ các khoản vay, công thức:  

Tỷ lệ thu từ hoạt động CVTD = 
𝑇ℎ𝑢 𝑡ừ ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔 𝐶𝑉𝑇𝐷

𝑇ổ𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎậ𝑝 𝑡ừ 𝑐á𝑐 𝑘ℎ𝑜ả𝑛 𝑣𝑎𝑦 
×100% 

+ Đây là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của hoạt động CVTD. Điều này 

cũng đánh giá được mức hấp dẫn của CVTD so với các loại cho vay khác. Tỷ lệ thu 

nhập từ hoạt động CVTD càng cao, cho thấy Ngân hàng đang làm tốt công tác CVTD 

của mình, Ngân hàng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía KH, Ngoài ra, tỷ lệ 

này cũng góp phần nâng cao hiệu quả CVTD tại Ngân hàngvà ngược lại. 

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 

1.2.3.1. Các nhân tố khách quan 

 Đạo đức khách hàng 

Đạo đức KH là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc xem xét các khoản vay của 

Ngân hàngvì đây là điều kiện cần để tạo mức độ uy tín cho bản thân của mỗi KH thể 

hiện ở việc cung cấp cho Ngân hàngnhững thông tin cá nhân đầy đủ chính xác, sự 

trung thực trong việc thực hiện kí kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng và sự thiện trí 

muốn trả nợ cho Ngân hàng. Vì vậy, khi Ngân hànggặp được một KH có đạo đức tốt, 

hoàn trả nợ gốc và lãi đúng hạn, tạo cơ sở cho Ngân hàng tồn tại và nâng cao hiệu quả 

CVTD của mình. 

 

 Năng lực pháp lý 

Là những quy định cụ thể về mặt pháp lý dựa trên quy định của pháp luật mà 

KH phải có, đây là cơ sở hình thành nghiệp vụ trả nợ của KH trong quan hệ tín dụng, 

thông qua thẩm định về năng lực pháp lý. Dựa vào đó Ngân có thể biết rõ KH hiện tại 

có bị liên quan đến các vụ án nào hay không, tài sản đảm bảo có liên quan đến các vụ 

kiện tranh chấp hay không, hoặc liên quan tới các tổ chức tín dụng khác, từ đó giúp 

Ngân hàngđưa ra các quyết định về CVTD đối với KH đó một cách chuẩn xác và hợp 

lý nhất đảm bảo được nguồn trả nợ, an toàn trong việc thu hồi nợ và lãi hàng tháng của 
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Ngân hàngkhi KH rơi vào trạng thái không đủ hoặc mất khả năng chi trả. Nếu KH 

không có đủ điều kiện vay vốn, không kiểm soát được hành vi…, thì sẽ ảnh hưởng tới 

hiệu quả hoạt động CVTD của Ngân hàngtừ đó không đảm bảo và hoàn thành nghĩa vụ 

trả gốc lãi cho Ngân hàngkhi tới ngày đáo hạn. 

 Khả năng tài chính 

Mục đích của việc đánh giá khả năng tài chính của KH là xem xét khả năng thực 

tế về tiềm lực tài chính trên sơ sở đó đánh giá được khả năng hoàn trả nợ của KH đây 

cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đảm bảo an toàn trong việc thu 

hồi vốn của Ngân hàng. Đối với hộ gia đình có mức thu nhập cao và ổn định thì việc 

trả nợ Ngân hàng thường rất ít ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, đặc biệt là các 

nhu cầu thiết yếu, họ sẵn sàng hoàn trả nợ cho Ngân hàng để tránh những rắc rối về 

mặt pháp lý có thể gây ảnh hưởng đến công việc của họ. Ngược lại, với những cá nhân 

hoặc hộ gia đình có mức thu nhập không ổn định hoặc thu nhập ở mức trung bình thì 

việc thu hồi nợ của Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do nguồn thu nhập của họ 

không đảm bảo, không xác định được thời điểm có thu nhập và trong bao lâu mới tích 

lũy đủ để trả nợ Ngân hàng. Ngày nay, phần lớn các món vay tiêu dùng quy định 

nguồn trả là thu nhập thường xuyên của KH trong tương lai, ngoại trừ các khoản cho 

vay ngắn hạn. Từ đó cho thấy khả năng tài chính KH là một sự đảm bảo với Ngân hàng 

khi cung cấp tín dụng tiêu dùng, nó đảm bảo sự an toàn và tránh rủi ro cho Ngân hàng 

góp phần nâng cao được hiệu quả CVTD. 

 Tài sản đảm bảo 

Ngoài nguồn thu nợ là thu từ mức thu nhập hàng tháng của KH thì Tài sản đảm 

bảo (TSĐB) được coi là nguồn thu nợ thứ hai của Ngân hàng nhưng chỉ mang tính dự 

phòng rủi ro. Mặc dù nắm giữ TSĐB song nếu KH không trả nợ thì Ngân hàng phải 

đối mặt với rủi ro thu nhập vì muốn bán tài sản phải có thời gian và phải mất chi phí 

khác liên quan, ngoài ra có thể tại thời điểm bán giá trị tài sản trên thị trường không 

được duy trì như khi định giá cho vay. Vì vậy, TSĐB không giữ vai trò quyết định 

trong việc cho KH vay mà nó chỉ là một tiêu chuẩn để xét duyệt khi cho vay. Nếu 

TSĐB đó có giá trị và có tính thanh khoản cao, thì như vậy quá trình xét duyệt khi cho 

vay sẽ trở nên thuận lợi hơn và đảm bảo an toàn khi Ngân hàng đưa ra quyết định cho 
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KH đó vay vốn.  

 Đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng   

Hiện nay mức cạnh tranh của các NHTM trên thị trường vô cùng mạnh mẽ và 

khốc liệt. Do cạnh tranh trong lĩnh vực CVTD của các Ngân hàng thương mại trong 

nước và nước ngoài là rất lớn nên trong thời gian gần đây cùng với việc nới lỏng các 

cơ chế tín dụng, các NHTM trong nước đã bắt đầu tiến hành mở rộng hoạt động 

CVTD. Việc nâng cao hiệu quả CVTD là một điều tất yếu giúp cho các Ngân hàng đa 

dạng hóa sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng về số lượng và chất lượng 

trong một môi trường đầy biến động và cạnh tranh. Ngoài ra tìm hiểu thêm về đối thủ 

cạnh tranh để có các chiến lược kinh doanh hợp lý cũng là việc Ngân hàng phải làm để 

có thể đứng vững và phát triển. Ngân hàng luôn mong muốn có tỷ trọng CVTD nhiều 

hơn các Ngân hàng khác. Điều này có thể khiến Ngân hàng chấp nhận cho vay dù vượt 

quá khả năng tài chính của người đi vay. Từ đó, ảnh hưởng đến hiệu quả CVTD của 

Ngân hàng. 

1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan 

 Lãi suất cho vay  

Đây là một trong những yếu tố làm thu hút KH và tăng doanh số cho vay làm 

cho vốn của Ngân hàng được luân chuyển thường xuyên. Nếu Ngân hàng áp dụng mức 

lãi suất cao thì sẽ làm cho nhu cầu vay của cá nhân hoặc hộ gia đình giảm đi, họ sẽ 

không dám vay một khoản tiền quá lớn cũng như kéo dài thời gian vay quá lâu và nếu 

thực sự không cần thiết thì họ sẽ tù chối vay, lãi suất cũng được thay đổi so với mức rủi 

ro tín dụng trên hàng loạt các yếu tố như: số tiền cho vay, thời hạn cho vay, chi phí 

giám sát khoản vay, chi phí giám sát thực hiện, và số dư tiền gửi của người vay. Vì 

vậy, lãi suất là yếu tố tác động rất lớn đối với mỗi khoản vay nói chung và CVTD nói 

riêng việc Ngân hàng tăng hoặc giảm lãi suất cho vay sẽ tác động rất lớn đến nhu cầu 

vay vốn của KH và tâm lý của KH. Bởi tâm lý của KH khi đến vay vốn, họ thường 

muốn được hưởng mức lãi suất thấp hơn, có lợi thế hơn trong việc đi vay. Lãi suất 

thấp, sẽ làm gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng vào những mục đích không kinh 

doanh của mình và điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả CVTD của Ngân 

hàng. 
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 Chính sách tín dụng 

Hoạt động tín dụng là hoạt động bao trùm của Ngân hàng, với tầm quan trọng 

và quy mô lớn, hoạt động này được thực hiện theo một chính sách rõ ràng được xây 

dựng và hoàn thiện qua nhiều năm, đó là chính sách tín dụng. Chính sách tín dụng của 

mỗi Ngân hàng là khác nhau tùy thuộc vào tình hình và khả năng hoạt động của Ngân 

hàngđó. Một chính sách tín dụng được hoạch định tốt, phù hợp với quy luật khách quan 

là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả tín dụng nói chung và hiệu quả CVTD nói 

riêng. Nếu các yếu tố này được đưa ra một cách hợp lý, linh hoạt, đáp ứng được nhu 

cầu của người tiêu dùng thì hoạt động CVTD của Ngân hàng sẽ ngày càng hiệu quả. 

Ngược lại, chính sách tín dụng không hợp lý, hài hòa sẽ không thu hút được KH sử 

dụng sản phẩm dịch vụ, từ đó sẽ kìm hãm sự phát triển và giảm hiệu quả của CVTD. 

Vì vậy, Ngân hàng phải luôn nghiên cứu đưa ra chính sách tín dụng đúng đắn hợp lý 

tùy thuộc vào định hướng phát triển của Ngân hàng và phù hợp với từng nhóm đối 

tượng KH. 

 Nhân sự 

Có thể nói CBTD chính là hình ảnh của Ngân hàng, thái độ làm việc nhiệt tình 

của CBTD đối với KH chính là một kênh hiệu quả nhất để tạo sự tin cậy của Ngân 

hàng, sự hiểu biết của KH về các sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng là kết quả quá 

trình hướng dẫn cụ thể của các CBTD. Trình độ của CBTD không chỉ thể hiện qua 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, vi tính, hay khả năng giao tiếp đối 

với KH mà còn thể hiện qua đạo đức nghề nghiệp, cách làm việc thái độ vui vẻ, hòa 

đồng nhất là trong bối cảnh máy móc hiện đại như hiện nay.  

Đối với các NHTM lớn mạnh phát triển như hiện nay thì yếu tố nhân sự vô cùng 

quan trọng đây chính là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả cho vay. Một cán bộ 

luôn niềm nở với KH, nhiệt tình hướng dẫn cho KH một cách chu đáo không chỉ tạo 

được ấn tượng tốt cho KH mà còn giữ chân và thu hút được những KH mới. Khi Ngân 

hàng có đội ngũ CBTD như vậy sẽ làm cho công tác cho vay diễn ra nhanh chóng, 

chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Người đi vay sẽ cảm thấy tiện lợi hơn, không 

bị ràng buộc quá nhiều về thời gian, tạo cho KH một tâm lý tốt, yên tâm hơn và còn 

quay lại với Ngân hàng khi đó Ngân hàng sẽ có chất lượng tín dụng nâng cao hơn ít 
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nhận được những ý kiến trái chiều từ phía KH hơn, hạn chế được các rủi ro, tăng thu 

nhập, nâng cao uy tín, từ đó thu hút được KH, nâng cao khả năng cạnh tranh và gia 

tăng hiệu quả CVTD trên thị trường NHTM hiện nay. 

 Công tác thẩm định  

Đối với một Ngân hàng có khả năng thẩm định tốt, phân tích tốt các khoản vay 

có thể giúp Ngân hàng loại bỏ được những khoản vay có vấn đề và giảm thiểu được 

những rủi ro tín dụng. Hoạt động CVTD chính là loại hình chứa nhiều rủi ro và khó 

đánh giá nhất, tuy nhiên nếu có thể đánh giá chính xác được mức độ rủi ro trong khâu 

thẩm định của các khoản vay, Ngân hàng có thể tăng đáng kể trong số lượng cũng như 

doanh số các khoản vay từ đó giúp tăng thêm lợi nhuận và đạt hiệu quả CVTD của 

Ngân hàng. 

 Quy mô tình hình tài chính của Ngân hàng  

Đây chính là nhân tố quyết định trong việc duy trì các hoạt động nói chung của 

Ngân hàngvà cũng như hoạt động CVTD nói riêng bởi vì đối tượng kinh doanh của 

Ngân hàng là tiền tệ. Hiện nay mức độ cạnh tranh của cách NHTM trên thị trường vô 

cùng khốc liệt các Ngân hàng cần phải đưa ra các ý tưởng mới trong kinh doanh như đa 

dạng hoá các sản phẩm CVTD, áp dụng những công nghệ hiện đại. Muốn vậy, các 

Ngân hàng phải đầu tư mua sắm các thiết bị mới, các phần mềm mới mà giá trị các 

khoản đầu tư này khá lớn nên cần phải có qui mô vốn đủ lớn để đáp ứng. Bênh cạnh 

đó, tình hình tài chính của NHTM luôn luôn thu hút bởi sự quan tâm đông đảo của 

công chúng. Họ quan tâm đến tính lành mạnh, hợp lý của các hệ số tài chính thể hiện 

tình hình tài chính của Ngân hàng bởi không ai muốn giao dịch với một Ngân hàng mà 

tình hình tài chính của nó có vấn đề. Như vậy, nếu một Ngân hàng có quy mô vốn 

không lành mạnh và tình hình tài chính của Ngân hàng đó không ổn định, không đủ 

khã năng cho vay, thì Ngân hàng sẽ không thể giải ngân, KH sẽ không vay được vốn 

tiêu dùng, điều này khiến cho hiệu quả CVTD bị giảm sút. Cho nên muốn nâng cao 

được hiệu quả CVTD, thì Ngân hàng đó phải có quy mô vốn và tình hình tài chính ổn 

định, lành mạnh. 

 Công nghệ Ngân hàng   
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Ngày nay, công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển chứng tỏ sự cần thiết và hữu 

ích của công nghệ trong mọi lĩnh vực của xã hội. Trước đây, khi công nghệ chưa phát 

triển, số lượng nhân viên trong các Ngân hàng thương mại đông, các nhân viên này 

phải quản lý một lượng sản phẩm lớn cùng với đó là các giấy tờ quan trọng của KH mà 

mọi nghiệp vụ Ngân hàng đều bằng tay ghi thành sổ chiếm thời gian khá lâu và phức 

tạp. Sự ra đời của hệ thống công nghệ và tin học đã giúp ích rất nhiều cho ngành Ngân 

hàng trong tổng thể hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là công tác quản lý các phòng tín 

dụng, công nghệ đã làm biến đổi toàn bộ thiết bị hoạt động của Ngân hàng thuận tiện 

hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Đặc biệt, việc chuyển tiền trong nước và quốc tế đã 

thuận tiện hơn trước rất nhiều. 

Người dân không cảm thấy e ngại mỗi lần đến Ngân hàng, không phải suy nghĩ 

nhiều về thời gian chờ đợi. Chính vì có công nghệ mà các NHTM dễ dàng quản lý và 

theo dõi món vay của cá nhân hoặc hộ gia đình hơn song KH cũng sẽ thuận lợi hơn 

mỗi khi đến Ngân hàng vay vốn, Ngân hàng áp dụng tốt công nghệ tin học trong các 

nghiệp vụ và hoạt động của mình nói chung và CVTD nói riêng, từ đó việc cung cấp 

sản phẩm dịch vụ trong CVTD sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của KH 

từ đó cung ứng dịch vụ nhanh hơn, tốt hơn, thuận tiện hơn để đáp ứng nhu cầu của KH 

và đủ sức cạnh tranh với các NHTM khác trong môi trường hội nhập. Từ đây, cho thấy 

được một bộ máy Ngân hàng thực sự chuyên nghiệp và an toàn, tạo được lòng tin đối 

với KH, kích thích KH đến sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng nhiều hơn, lúc này hiệu quả 

CVTD sẽ được nâng cao và phát triển. 

1.2.3.3. Các nhân tố khác 

 Môi trường kinh tế xã hội 

Những biến động nền kinh tế cũng ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực, kể cả sản 

xuất và tiêu dùng, đặc biệt là KH. Ví dụ, khi nền kinh tế phát triển, người tiêu dùng sẽ 

được đảm bảo thu nhập trong tương lai, tạo ra nhiều nhu cầu tiêu dùng hơn, sẵn sàng 

chi nhiều tiền hơn, thậm chí có cơ hội phát triển gấp nhiều lần so với các hoạt động 

hiện có. Ngược lại, khi nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái có xu hướng dẫn đến bất 

ổn định, sẽ xảy ra tình trạng thất nghiệp, thu nhập không ổn định, tiết kiệm nhiều hơn, 

chi tiêu ít hơn và làm việc ít hơn, khi đó hoạt động CVTD không có điều kiện để phát 
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triển. Do đó, các Ngân hàng thương mại thường cần xem xét các dự báo kinh tế trong 

năm để có những chính sách, điều chỉnh hoạt động tín dụng phù hợp. Từ đó, những 

thay đổi của nền kinh tế, xã hội và thăng trầm đã tác động lớn đến hiệu quả hoạt động 

CVTD. Khi nền kinh tế phát triển, thu nhập của người tiêu dùng tăng lên và họ hướng 

đến những nguyện vọng, nhu cầu cá nhân cao hơn để phục vụ cho cuộc sống của họ. 

Điều này có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả CVTD của Ngân hàng và ngược lại. 

 Môi trường văn hóa xã hội 

Các yếu tố văn hóa xã hội như: thói quen sử dụng các sản phẩm của Ngân hàng, 

tỷ lệ tiết kiệm, trình độ học vấn và sở thích có tác động đáng kể đến các quyết định lựa 

chọn các hình thức CVTD. Khái niệm Ngân hàng không được biết đến hoặc chưa được 

biết đến, an toàn hay không an toàn, hoặc được bảo mật tốt hay không và thói quen sử 

dụng tiền mặt của người dân cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ, bao gồm cả 

hoạt động của các dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp. Ví dụ, nếu một người được học 

hành bài bản trình độ cao thường là những người có thu nhập cao, có nhu cầu tiêu dùng 

lớn thì có thể phát triển hoạt động CVTD. Hay ở Việt Nam, hoạt động CVTD phát 

triển ở miền nam hơn miền bắc do miền bắc có thói quen tiết kiệm nhiều hơn miền 

nam. Như vậy, trong một xã hội có trình độ dân trí cao, văn minh và phát triển, người 

tiêu dùng có xu hướng tin cậy vào Ngân hàng, điều này cho thấy hiệu quả CVTD của 

Ngân hàng ngày càng được nâng cao. 

 Môi trường pháp lý 

Các hoạt động trong xã hội đều bị chi phối bởi pháp luật Nhà nước đã đề ra. 

Hoạt động cho vay của các NHTM cũng không ngoại lệ kể cả Ngân hàng và KH đều 

phải tuân thủ đúng quy định của NHNN. Pháp luật tạo ra một môi trường lành mạnh, 

tạo một sân chơi bình đẳng giữa các NHTM với nhau. Bên cạnh đó, những chính sách 

của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách về kinh tế cũng tác động đến CVTD của các 

NHTM. Vì vậy, các Ngân hàng cũng như cán bộ cho vay cần thường xuyên cập nhật 

các thông tin pháp luật mới để đưa ra các hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp nhằm mang lại 

hiệu quả CVTD 

 Môi trường chính trị 
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Nếu một quốc gia có tình hình chính trị ổn định thì người dân sẽ yên tâm lao 

động, sản xuất kích thích kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng của nhân dân tăng cao sẽ 

kích thích hoạt động CVTD phát triển. Và nếu tình hình chính trị không ổn định dẫn 

đến bạo loạn trong dân chúng, khi đó người dân sẽ không chú ý đến lao động sản xuất 

thì ảnh hưởng đến kinh tế. Từ đó, nhu cầu của người tiêu dùng giảm sút và ảnh hưởng 

đến hiệu quả CVTD của Ngân hàng. 

 Chính sách của Nhà nước 

Hiện nay, nhà nước khuyến khích đầu tư trong nước và hạ trần lãi suất để thu 

hút đầu tư nước ngoài. Chính sách này một mặt sẽ kích thích đầu tư phát triển kinh tế, 

mặt khác sẽ giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng thu nhập của người lao động, từ đó nâng cao 

mức sống của người dân. Bên cạnh đó, các chính sách cho vay ưu đãi hộ nghèo, cho 

vay tín chấp đối với nông dân… đều là những chính sách rất tích cực nhằm thu hẹp 

khoảng cách giàu nghèo, nâng cao đời sống, bắt nhịp với nhịp sống hiện đại. Đây đều 

là những cơ sở thuận lợi để các NHTM phát triển hoạt động kinh doanh CVTD. Tuy 

nhiên, để thực hiện các chủ trương, chính sách và kế hoạch hành động nêu trên, các 

cấp, sở, ngành, doanh nghiệp và các tổ chức bộ máy của các Ngân hàng thương mại 

cần có sự phối hợp chặt chẻ, đồng bộ với nhau. Bởi theo định hướng kinh doanh của 

từng thời kỳ, có thể CVTD sẽ chịu lãi suất cao, điều này sẽ làm cho tâm lý của KH 

không muốn đến vay vốn. Và ngược lại, nếu lãi suất thấp, thì nghiễm nhiên rằng KH sẽ 

đến vay vốn tiêu dùng nhiều hơn. Như vậy, chính sách của Nhà nước cũng ảnh hưởng 

đến hiệu quả CVTD của các NHTM. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, khóa luận trình bày những nội dung cơ bản về hoạt động 

CVTD của NHTM, đề cập đến những vấn đề như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân 

loại, sự cần thiết nâng cao hiệu quả, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động CVTD... 

Ngoài ra, khóa luận còn đưa ra hệ thống các chỉ tiêu định tính và định lượng để đánh 

giá hiệu quả của hoạt động CVTD.  

Những lý luận nêu trên làm cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề 

tài ở những chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN 

HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI 

2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam -  

Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi là một Chi nhánh Ngân hàng 

thương mại trực thuộc hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam được thành lập theo quyết định số 340/QĐ-NHNN-02 ngày 26 tháng 03 năm 

1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ). Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi đến nay đã tồn tại và hoạt động hơn 30 năm ở một huyện miền núi với 13 

xã và 01 thị trấn, với số dân khoảng 74.000 người, trong đó có nhiều xã còn nhiều khó 

khăn, đất nông nghiệp chỉ chiếm 26%, còn lại là đất rừng núi, dân cư thưa thớt, phần 

lớn là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế chậm phát triển, các 

doanh nghiệp còn khiêm tốn về số lượng và quy mô. Với đặc thù như trên, nên việc 

tiếp cận cho vay, thu nợ hay huy động vốn là một điều rất khó khăn đối với cán bộ tín 

dụng. Đối tượng cho vay của Chi nhánh chủ yếu là hộ sản xuất nông nghiệp và nông 

thôn. Trong những năm gần đây, Chi nhánh cũng đã có những hoạt động cho vay 

hướng vào đối tượng là cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn. Cùng với sự chỉ đạo 

của các cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương và nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, 

Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đã có những thành công trong triển 

khai các nghiệp vụ Ngân hàng, góp phần thực hiện các chính sách của Chính phủ đối 

với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, góp phần phát triển kinh tế, giúp 

các hộ nông dân thoát khỏi tình trạng đói nghèo. 

2.1.2. Cơ cấu bộ máy của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 
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Hình 1.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

 Mô hình tổ chức của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đơn 

giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, đủ chức năng và đạt hiệu quả cao. 

Hiện nay Chi nhánh có tổng cộng 14 cán bộ (bao gồm cả 02 nhân viên đang trong thời 

gian thử việc), trong đó: 

 - Ban Giám đốc gồm: 

 + 01 Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Chi nhánh    

theo đúng quy định của pháp luật, Giám đốc là đại diện pháp nhân của Ngân hàng  

trước pháp luật và trong quan hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân khác 

trong và ngoài nước điều hành mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày, có quyền quyết 

định những phương án kinh doanh cụ thể, bố trí sắp xếp lao động theo yêu cầu kinh 

doanh của Ngân hàng, ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp và tham gia tố 

tụng trong phạm vi ủy quyền của Chủ tịch hội đồng thành viên Ngân hàngNông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam; 

 + 01 Phó Giám đốc: Phụ trách kế toán, giúp Giám đốc điều hành một số nghiệp 

vụ do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Thay mặt 

PHÓ GIÁM 

ĐỐC 

PHÒNG KẾ 

TOÁN VÀ 

NGÂN QUỸ 

PHÒNG KHKD 

                : Quan hệ trực tiếp 

        : Quan hệ chức năng 

GIÁM ĐỐC 
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Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc đi vắng (có văn bản ủy quyền của Giám 

đốc). 

 - Phòng KHKD gồm: 01 Trưởng phòng và 05 CBTD; các nghiệp vụ chủ yếu 

của CBTD là: 

 + Có trách nhiệm giao dịch trực tiếp với KH, hướng dẫn KH làm hồ sơ vay vốn, 

kiểm tra hồ sơ, trình Ban Giám đốc kí các hợp đồng tín dụng; 

 + Trực tiếp kiểm tra, giám sát các quá trình sử dụng vốn của KH, kiểm tra tài 

sản thế chấp; 

 + Đôn đốc KH trả nợ, đóng lãi đúng hạn, đề xuất hướng giải quyết nợ quá hạn, 

khó đòi cho Giám đốc xử lý; 

 + Xây dựng KHKD trong hàng quý, hàng năm và thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch do Ngân hàng cấp trên giao; 

 + Thực hiện thẩm định, tái thẩm định và đề xuất cho vay hoặc không cho vay 

với các đối tượng vay vốn; 

 + Phân tích kinh tế, đánh giá tình hình, phân loại và lựa chọn KH để đảm bảo an 

toàn tín dụng; 

 + Thực hiện công tác báo cáo, thống kê hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo 

các chỉ tiêu yêu cầu của Ngân hàng cấp trên và thuộc phạm vi chịu trách nhiệm của 

phòng; 

 + Thực hiện phân loại và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong hoạt động 

Ngân hàng theo quyết định số 599/QC-HĐTV-RRTD ngày 30/09/2021 của hội đồng 

thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

 - Phòng Kế toán và Ngân quỹ gồm: 01 Trưởng phòng, 03 giao dịch viên và 01 

thủ quỹ kiểm ngân; các nghiệp vụ chủ yếu: 

 * Về kế toán: 

+ Phòng này chiếm vị trí trung tâm Ngân hàng có nhiệm vụ hạch toán các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh: nghiệp vụ giải ngân, thu nợ, chuyển nợ quá hạn đồng thời 

trực tiếp thu hay giải ngân khi có phát sinh trong ngày; 

 + Theo dõi nghiệp vụ huy động tiền gửi, hướng dẫn KH mở tài khoản tiền gửi, 

thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh và các dịch vụ thanh toán tài khoản khác; 
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 + Lập kế hoạch tài chính và quyết toán thu chi tài chính; 

 + Thu thập và lưu trữ hồ sơ và các giấy tờ có giá; 

 + Thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước và quyết toán tiền lương đối với 

cán bộ nhân viên Ngân hàng; 

+ Thực hiện nghiệp vụ thanh toán song phương giữa Kho bạc và Ngân hàng. 

* Về Ngân quỹ: 

 + Nhiệm vụ là phản ánh trung thực, rõ ràng, đầy đủ các nghiệp vụ tiền mặt phát 

sinh trong hoạt động của Ngân hàng; 

 + Quản lý an toàn kho quỹ, thực hiện đầy đủ và đúng quy định về kho quỹ. 

Kiểm tra ngân quỹ và kho mỗi ngày; 

 + Cuối mỗi ngày có nhiệm vụ khóa sổ ngân quỹ, kết hợp với kế toán theo dõi 

ngân quỹ phát sinh trong ngày để kịp thời điều chỉnh khi có sai sót, giúp bộ phận kế 

toán cân đối nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn. 

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

- Chức năng của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi: Trực tiếp 

kinh doanh tiền tệ, tín dụng các sản sẩn phẩm dịch vụ của Ngân hàngvà các hoạt động 

kinh doanh khác nhằm tạo ra lợi nhuận cho Ngân hàng. Tổ chức kinh doanh và thực 

hiện các nhiệm vụ khác do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

Quảng Ngãi đề ra. 

- Vai trò của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi: đóng vai trò là 

trung gian điều hòa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, phân phối trong dân cư và đầu tư 

nâng cao sản xuất kinh doanh; là nơi giao dịch giữa Ngân hàng và KH; là công cụ để 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ. 

- Nhiệm vụ của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi thực hiện 

những nhiệm vụ chính sau: 

+ Tổ chức huy động vốn: Huy động tiền gửi không kỳ hạn; Huy động tiền gửi 

có kỳ hạn; Huy động tiền gửi tiết kiệm; Huy động tiền gửi ngoại tệ. 

+ Tổ chức tín dụng: Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; Bảo lãnh thanh toán, 

bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu,…; Thanh toán quốc tế. 
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+ Thực hiện thanh toán với các Ngân hàng khác thông qua chuyển tiền liên tỉnh 

liên Ngân hàng  

+ Hoạt động dịch vụ 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 

– 2020 

2.1.3.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 

2020 

Với chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến 

năm 2030 tại Quyết định 149/QĐ- TTg ngày 22/10/2020 Agribak quyết tâm cùng Ngân 

hàng hiện thực hóa Chiến lược với mục tiêu góp phần nâng cao khã năng tiếp cận, sử 

dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính Ngân hàng một cách thuận tiện, phù hợp nhu cầu, 

chi phí hợp lý được cung cấp một cách có trách nhiệm cho người dân và doanh nghiệp, 

từ đó tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, 

tạo việc làm, tăng sinh kế cho người dân và phát triển doanh nghiệp, hổ trợ ổn định tài 

chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.  

 Nắm bắt được tình hình đó Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

không ngừng nổ lực, phát triển chiến lược ổn định về nguồn vốn là chỗ dựa tốt cho 

người dân tại địa bàn huyện cũng như trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cùng với sự phát 

triển ngày một vượt bậc của sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ của từng hộ gia 

đình mà nhu cầu vay vốn và nhu cầu gửi tiết kiệm tại Ngân hàng ngày một nhiều chiếm 

được phần lớn khách hàng, nơi đây dân cư thưa thớt khác xa những thành phố có mật 

độ dân số cao nên về mặt cạnh tranh, ma sát với Ngân hàng khác hay các tổ chức tín 

dụng ít hơn trong thị trường, với đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình 

với khách hàng. Ngân hàng đặc biệt quan tâm đến việc tiếp cận khách hàng để huy 

động vốn và coi đây là tiền đề quan trọng trong quá trình phát triển Chi nhánh và trong 

nhiều năm qua Ngân hàng không những chiếm được một lượng khách hàng lớn mà 

nguồn huy động vốn cũng tăng đáng kể, sau đây là tình hình huy động vốn của 

Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020.  
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Bảng 2.1.3.1. Tình hình huy động vốn của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020  

ĐVT: Triệu đồng 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Nhìn vào bảng huy động vốn của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi ta 

có thể thấy rõ tổng nguồn vốn huy động qua các năm có xu hướng tăng trưởng cụ thể: 

trong năm 2018 là 237.315 triệu đồng, trong năm 2019 là 329.297 triệu đồng, mức tăng 

tuyệt đối đạt 91.982 triệu đồng và tỷ lệ tăng trưởng đạt 38.76%, đến năm 2020 tổng 

nguồn vốn huy động vẫn giữ xu hướng tăng trưởng khi đạt 378.587 triệu động, mức 

tăng tuyệt đối so với năm trước đạt 49.290 triệu đồng và tỷ lệ tăng trưởng đạt 13,83%.  

Trong tổng nguồn vốn huy động bằng tiền gửi của Chi nhánh, chỉ tiêu tiền gửi 

trong dân cư là nguồn tiền huy động chủ yếu và đây nhân tố quyết định ảnh hường đến 

sự biến động nguồn vốn của Chí nhánh, bởi lượng tiền gửi trong dân cư chiếm hơn 

99% nguồn vốn huy động bằng tiền gửi. Mặt khác qua các năm nguồn vốn huy động 

bằng tiền gửi của dân cư có xu hướng tăng qua từng năm cụ thể: trong năm 2018 tổng 

số tiền huy động được là 236,135 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99,51%, trong năm 2019 

số tiền huy động từ dân cư đạt 328.357 triệu đồng chiếm tỷ trọng 99,71%, mức tăng 

tuyệt đối đạt 92.222 triệu đồng và tỷ lệ tăng trưởng đạt 39,05%. Phần lớn địa bàn 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Chênh lệch 

2019/2018 

Chênh lệch 

2020/2019 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tăng 

trưởng 

(%) 

Tiền gửi 

doanh 

nghiệp 

1.180 0.49 940 0,29 

 

120 0,03 -240 -20,34 -820 -87,23 

Tiền gửi 

dân cư  

236.135 99,51 328.357 99,71 378.467 99,97 92.222 39,05 50.110 15,26 

Tổng 237.315 100 329.297 100 378.587 100 91.982 38,76 49.290 13,83 
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huyện Sơn Hà là núi non cách trở và địa hình cắt sẻ nhiều bởi núi, các dãy núi và các 

dòng sông nên dân cư thưa thớt, sinh sống chủ yếu chỉ dựa vào hoạt động sản xuất 

nông, lâm nghiệp. Trong những năm trở lại đây khi nền kinh tế phát triển, các hộ gia 

đình bắt đầu kinh doanh vừa và nhỏ, cùng với những mặt thuận lợi từ hoạt động kinh 

doanh cũng như thay đổi về tư duy, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ủng hộ 

của nhà nước về chính sách phát triển nông, lâm nghiệp trên địa bàn đã giúp người dân 

có của ăn, của để, từ đó hình thành lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư dẫn đến nhu cầu 

gửi tiết kiệm tại Ngân hàng tăng dần theo từng năm.  

Năm 2020 tổng số tiền huy động được từ dân cư đạt được 378.467 triệu đồng 

chiếm tỷ trọng 99.97%, mức tăng tuyệt đối đạt 50.110 triệu đồng và tỷ lệ tăng trưởng 

đạt 15.26% thấp hơn so với năm 2019, địa bàn huyện miền núi Sơn Hà chủ yếu là dân 

tộc H’re, ngoài ra là các công nhân, viên chức, công chức nhà nước và các lao động có 

công ăn việc làm ổn định trên địa bàn. Đối với người lao động đi làm ăn xa, là những 

người trẻ tuổi, còn lại là người già và trẻ em ở nhà, phần lớn số này phụ thuộc vào tài 

chính của các lao động trên, mà các lao động này thường đi làm xa trong các khu công 

nghiệp phía Nam và phần còn lại tập trung vào các khu công nghiệp của tỉnh như: 

VSIP và Dung Quất, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm 2020 không 

chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng nặng nề đến các doanh 

nghiệp, công nghiệp, buộc các công ty phải đóng cửa tạm thời mà người dân lao động 

tại các khu công nghiệp trên từ đó mất công ăn việc làm, nhiều người mắc kẹt tại các 

khu trọ dẫn đến thu nhập tài chính bấp bênh, thiếu hụt các khoản tiền chi tiêu đời sống 

làm giảm nhu cầu gửi tiền tiết kiệm cùng với đó lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Ngân 

hàng trong năm 2020 tương đối thấp, lãi suất thả nổi không ổn định từ đó ảnh hưởng 

không kém đến nguồn vốn huy động của Ngân hàng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến 

mức tăng trưởng huy động vốn từ dân cư trong năm 2020 thấp hơn 2019.   

Ngược với Chỉ tiêu tiền gửi của dân cư, tiền gửi của doanh nghiệp chỉ chiếm 

dưới 1% trong tổng vốn huy động đặc biệt lại có xu hướng giảm mạnh qua từng năm 

cụ thể trong năm 2018 vốn huy động được từ doanh nghiệp là 1.180 triệu đồng chiếm 

tỷ trọng 0,49%, trong năm 2019 vốn huy động giảm từ 1.180 triệu đồng xuống còn 940 

triệu đồng chiếm tỷ trọng 0,29%, tỷ lệ tăng trưởng giảm 20,34%, đến năm 2020 vốn 
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huy động vẫn giảm xuống mạnh còn 120 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng giảm 87.23%. 

Huyện miền núi Sơn Hà được biết đến với vị trí địa lý hiểm trở, giao thông khó khăn, 

và sự cạnh tranh khốc liệt của những Ngân hàng khác cũng là một nguyên nhân khách 

quan dẫn đến vốn huy động từ doanh nghiệp trong những năm qua thấp. Với gần 60 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn, đa phần toàn là doanh nghiệp xây dựng, nhu cầu 

gửi tiết kiệm không cao, cùng với đó lãi suất của Ngân hàng tương đối thấp không ổn 

định dẫn đến nhiều doanh nghiệp chọn phương án gửi tiền vào các Ngân hàng khác có 

lãi suất cao hơn. Ngoài những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của địa phương, 

tình hình dịch bệnh phức tạp, cùng với đó là lũ lụt, mưa bão, thì những chính sách 

khuyển khích mở cửa tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn phát triển còn hạn 

chế đây chính là rào cản rất lớn khiến lượng tiền gửi từ doanh nghiệp tại Chi nhánh trở 

nên khiêm tốn. Vậy nên nguồn vốn huy động bằng tiền gửi trong dân cư là chủ yếu.  

2.1.3.2. Tình hình hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 

2020 

 Ngày nay nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, các 

thành phần kinh tế đang ra sức đầu tư và phát huy nguồn lực của mình đế đóng góp 

thêm cho sự phát triển của đất nước. Các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất 

đang được xây dựng ngày càng nhiều để phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ hàng hoá. 

Bên cạnh đó, hoạt động Ngân hàng cũng đang ngày càng mạnh mẽ, các Ngân hàng 

cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ để cạnh tranh với nhau. Trong đó hoạt động huy 

động vốn là hoạt động chủ yếu nhất của các Ngân hàng. Nhắc đến hoạt động huy động 

vốn chúng ta không thể không thắc mắc những nguồn vốn mà Ngân hàng huy động sẽ 

được sử dụng vào mục đích gì, đó là sử dụng vào các hoạt động kinh doanh nhằm tạo 

ra lợi nhuận cho Ngân hàng như hoạt động tín dụng cụ thể là cho vay, đây là hoạt động 

chủ yếu tạo ra lợi nhuận cao cho các NHTM và đây cũng là hoạt động quyết định phần 

lớn đến hiệu quả kinh doanh, quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn trong hoạt động kinh 

doanh tiền tệ của Ngân hàng. Dưới đây là là tình hình cho vay của Agribank – Chi 

nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi trong giai đoạn 2018-2020:  
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Bảng 2.1.3.2. Tình hình hoạt động cho vay của Agribank - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

Chỉ tiêu 

2018 2019 2020 Chênh 

lệch 

2019/2018 

Chênh 

lệch 

2020/2019 

 Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

(%) (%) 

DSCV 466.023 100 515.160 100 492.959 100 10,54 (-4,30) 

Ngắn hạn 127.835 27,43 133.256 25,87 122.768 24,90 4,24 (-7,87) 

Trung - DH 338.188 72,57 381.904 74,13 370.191 75,10 12,29 (-3,07) 

DSTN 413.565 100 491.327 100 492.155 100 18,80 0,17 

Ngắn hạn 126.724 31,99 132.143 28,99 122.679 26,99 7,67 (-7,71) 

Trung – Dài hạn 286.841 68,01 359.184 71,01 369.476 73,01 24,04 2,99 

Dư nợ cuối kỳ 581.166 100 605.000 100 655.805 100 4,10 8,39 

Ngắn hạn 185.355 31,89 176.127 29,11 166.014 27,40 (-4,98) (-5,74) 

Trung – Dài hạn 395.811 68,11 428.873 70,89 489.791 74,68 8,35 14,20 

Nợ xấu  5.820 100 5.325 100 9.572 100 (-8,50) 79,75 

Ngắn hạn 2.390 41,07 1.113 20,90 1.296 13,54 (-53,43) 16,44 

Trung – Dài hạn 3.430 58,93 4.212 79,10 8.276 86,44 22,79 96,49 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

 Thông qua bảng số liệu trên ta có thể liệt kê sơ bộ ra được một số những chỉ tiêu 

cụ thể để phân tích và đánh giá tình hình hoạt động cho vay của Chi nhánh trong giai 

đoạn 2018 – 2020. 
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Biểu đồ 2.1.3.2.1: Doanh số cho vay của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018 -2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

(Nguồn: Phòng KHKD Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Chỉ tiêu đầu tiên để đánh giá hoạt động cho vay của Ngân hàng đó là chỉ tiêu về 

Doanh số cho vay, chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản cho vay trong năm và thể 

hiện được khả năng thu hút khách hàng, khả năng mở rộng tín dụng của Ngân hàng. 

Dựa vào bảng tình hình cho vay trong giai đoạn 2018- 2020 ta có thể thấy tổng doanh 

số cho vay không ổn định, tăng trong năm 2019 và giảm trong năm 2020 cụ thể: trong 

năm 2018 doanh số cho vay đạt 466.023 triệu đồng, trong năm 2019 đạt 515.160 triệu 

đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,54%, đến năm 2020 doanh số cho vay giảm còn 492.959 

triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng giảm xuống 4,30%..... 

Có thể thấy trong tổng doanh số cho vay, doanh số cho vay trung và dài hạn 

luôn cao và chiếm phần lớn trong ba năm qua với tỷ trọng hơn 70%. Với lợi thế địa 

bàn thuộc địa hình là núi rừng được chia cắt bởi các dòng sông nên đất đai nơi đây màu 

mở phù hợp cho việc canh tác nông nghiệp, do đó các khách hàng vay vốn tại địa bàn 

chủ yếu vay vào các khoản vay có tính thời hạn lâu dài để đầu tư vào các giống cây 

trồng và mở rộng diện tích đất để canh tác thu được lợi nhuận, bên cạnh đó các hộ kinh 

doanh tại địa bàn cũng vay vốn với mục đích sửa chửa, nâng cấp, cải tạo trang thiết bị, 

hay mua sắm máy móc phục vụ hoạt động kinh doanh mang tính dài hạn, vì thế mà 

doanh số hoạt động cho vay trung và dài hạn luôn cao so với hoạt động cho vay ngắn 

hạn bởi nhu cầu vay vốn của khách hàng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh 

là rất lớn, cụ thể: năm 2018 doanh số cho vay trung và dài hạn đạt 338.188 triệu đồng 

2018 2019 2020

338,188

381.904
370,191

127,835

133,256

122,768
Ngắn hạn

Trung -Dài hạn
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chiếm tỷ trọng 72,57%, trong năm 2019 doanh số cho vay tăng đạt 381.904 triệu đồng 

chiếm tỷ trọng 74,13%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,29%, đến năm 2020 doanh số cho vay 

giảm còn 370.191 triệu đồng chiếm tỷ trọng 75% và tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2019 

giảm 3,07%. Bên cạnh đó, Chi nhánh đang tích cực tìm kiếm và hổ trợ khách hàng 

trong các lĩnh vực như nông, lâm nghiệp và lĩnh vực kinh doanh khác, khuyến khích 

khách hàng đẩy mạnh sản suất và mở rộng quy mô phù hợp với chính sách phát triển 

nông thôn mới của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Chi nhánh cũng cần phải có 

biện pháp để ngăn ngừa và hạn chế nguy cơ mất vốn vì rủi ro tiềm ẩn của hoạt động 

cho vay trung, dài hạn rất cao. 

Nhìn vào biểu đồ trên ta có thể thấy rõ có sự chênh lệch giữa vay ngắn hạn, 

trung và dài hạn, cho vay ngắn hạn chỉ chiếm dưới 30% trong tổng doanh số cho vay. 

Bởi những đối tượng khách hàng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng tập trung chủ yếu là 

các khách hàng cá nhân và hộ gia đình có nhu cầu vay để phục vụ cho việc mua sắm 

các thiết bị cá nhân, đồ dùng gia đình mang tính ngắn hạn. Nhưng khoản vay này ít 

được khách hàng quan tâm bởi chi phí bỏ ra cho các món đồ này thường thấp nhiều 

khách hàng có thu nhập cao có thể tự bỏ tiền túi mà không cần phải vay Ngân hàng. 

Mặt khác đối với những khách hàng có thu nhập với mức trung bình thì thời hạn cho 

vay cũng là một trong những yếu tố đánh vào tâm lý của khách hàng bởi khả năng tài 

chính của họ không đáp ứng được trong thời gian ngắn mà phải kéo dài trong khoản 

thời gian dài nên họ thường ưu tiên và quan tâm đến các khoản cho vay mang tính 

trung và dài hạn. Biểu đồ cũng cho ta thấy tình hình doanh số cho vay ngắn hạn qua ba 

năm không ổn định cụ thể: trong năm 2018 doanh số cho vay đạt 127.835 triệu đồng 

chiếm tỷ trọng 27,43%, trong năm 2019 doanh số cho vay tăng đạt 133.256 triệu đồng 

chiếm tỷ trọng là 25,87%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,24%. Trong những năm trở lại đây 

khi nền kinh tế được phát triển, mức sống của người dân ngày càng nâng cao cùng với 

đó thiết bị, công nghệ ngày càng hiện đại dẫn đến nhu cầu cải thiện cuộc sống được 

quan tâm nhiều hơn, từ đó kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng cao. 

Nhưng không phải hàng hóa nào khách hàng cũng có thể bỏ ra chi phí, thanh toán tức 

thời, đối với những mặt hàng như: xe ô tô hay xe gắn máy,..bắt buộc khách hàng phải 

có một khoản tài chính lớn để đáp ứng cho nhu cầu đó, thì khách hàng cần phải tích 
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góp của cải, vật chất trong một khoản thời gian dài. Trong trường hợp này, khách hàng 

vay mượn từ Ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu tức thời mà không cần phải chờ 

đợi, bên cạnh đó cùng với những chính sách sản phẩm ưu đãi mà Chi nhánh đề ra cũng 

thu hút và được quan tâm bởi các đối tượng khách hàng khác nhau, từ đó kích thích 

nhu cầu vay mượn từ Ngân hàng, do đó mà doanh số cho vay ngắn hạn trong năm này 

tăng mạnh. Đặc biệt trong những năm trở lại đây Ngân hàng cũng đang cải thiện và chú 

trọng hơn vào các khoản vay ngắn hạn vì tính thu hồi vốn nhanh cùng đó mức độ rủi ro 

mà nó mang lại ít so với các khoản cho vay trung và dài hạn. 

Năm 2020, với sự suất hiện của đại dịch Covid – 19 cùng với đó là thiên tai lũ 

lụt đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, tài chính của người dân, kiềm hảm các các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh làm mất khã năng thu lợi nhuận, do đó mà nhiều khách hàng 

cảm thấy e ngạy khi vay tiền vì khả năng trả lãi và nợ không đảm bảo từ đó doanh số 

cho vay ngắn hạn giảm khi mà doanh số chỉ đạt 122.768 triệu đồng, tỷ trọng chỉ chiếm 

24,90%, tỷ lệ tăng trưởng giảm 7,87% so với năm 2019. 

 Biểu đồ 2.1.3.2.2: Tình hình doanh số thu nợ của Agribank - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Chỉ tiêu thứ hai để đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của Ngân hàng đó là 

Doanh số thu nợ. Chỉ tiêu này phản ánh lượng vốn mà Ngân hàng đã thu hồi được 

trong những năm cho vay. Dựa vào bảng tình hình hoạt động cho vay của Chi nhánh 

trong giai đoạn 2018- 2020 ta có thể thấy doanh số thu nợ của Ngân hàng qua ba năm 

2018 2019 2020

286.841
359.184 369.476

126.724

132.143 122.679 Ngắn hạn

Trung -Dài hạn
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tăng trong năm 2019 và giữ mức ổn định trong năm 2020 cụ thể: năm 2018 tổng doanh 

số thu nợ đạt 413.565 triệu đồng, tăng trong năm 2019 là 491.327 triệu đồng, tỷ lệ tăng 

trưởng giữa đạt 18.80%, năm 2019 doanh số thu nợ vẫn giữ mức ổn định là 492.155 

triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng so với năm trước chỉ đạt 0,17% nhìn chung về mức độ ảnh 

hưởng của dịch không tác động mấy đến hoạt động thu nợ của Ngân hàng trong năm 

2019 và 2020 đây chính là một phần công sức nổ lực của các nhân viên cán bộ tín dụng 

trong quá trình thu hồi nợ cùng với đó phương án sử dụng vốn đúng mục đích của 

khách hàng đã mang lại hiệu quả tốt trong việc cung ứng khả năng tài chính của khách 

hàng từ đó giúp khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả lãi và và gốc đúng định kỳ, đúng 

thời hạn đối Ngân hàng.  

Nhìn vào biểu đồ tình hình doanh số thu nợ của Chi nhánh trong giai đoạn 2018- 

2020 ta có thể thấy doanh số thu nợ trung và dài hạn có xu hướng tăng trưởng cao qua 

từng năm và chiếm tỷ trọng từ 60% đến 80% so với doanh số thu nợ ngắn hạn cụ thể: 

trong năm 2018 doanh số thu nợ đạt 286.841 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 68.01%, trong 

năm 2019 doanh số thu nợ tăng đạt 491.327 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 71,01%, tỷ lệ 

tăng trưởng đạt 24,04%, năm 2020 doanh số thu nợ vẫn trong trạng thái tăng khi đạt 

369.476 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 73,01%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 2,99% điều này cho ta 

thấy kết quả sử dụng vốn của các hộ gia đình trong việc phục vụ hoạt động sản xuất 

kinh doanh hay các khách hàng vay vốn đầu tư nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn có 

hiệu quả tốt do đó làm tăng doanh số thu nợ của Ngân hàng tạo tiền đề cho việc thúc 

đẩy và mở rộng quy mô cho vay của Chi nhánh.  

Tỷ trọng của doanh số thu nợ ngắn hạn chỉ chiếm từ 20% đến 30% so với trung 

và dài hạn, doanh số cho vay ngắn hạn thấp bởi phần lớn Ngân hàng tập trung vào cho 

vay trung và dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh song nhiều khách hàng có 

nguồn thu không ổn định rất khó khăn trong việc xoay chuyển nguồn vốn trả nợ trong 

một khoản thời gian ngắn, họ cần thời gian lâu dài để tích lũy đủ tài sản nên đa phần 

khách hàng luôn ưu tiên và quan tâm đến thời hạn vay trung và dài hạn do đó mà 

doanh số cho vay ngắn hạn luôn thấp hơn cho vay trung và dài hạn. Khác với xu hướng 

tăng trưởng từng năm của doanh số thu nợ trung và dài hạn, doanh số thu nợ ngắn hạn 

trương đối ổn định, cụ thể: trong năm 2018 doanh số thu nợ đạt 126.724 triệu đồng, tỷ 
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trọng chiếm 31,99%, năm 2019 tăng lên 132.143 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 28,99%, ty 

lệ tăng trưởng đạt 7,67% đến năm 2020 doanh số thu nợ giảm mạnh còn 122.679 triệu 

đồng, tỷ trọng chiếm 26,99%, tỷ lệ tăng trưởng giảm là 7,71% so với năm 2019. So với 

thu nợ trung và dài hạn, thu nợ của ngắn hạn gần như tuyệt đối bởi rủi ro của cho vay 

ngắn hạn mang lại thấp, dễ kiểm soát nợ vì phần lớn khách hàng đi vay với lượng tiền 

ít, thời gian vay thường dưới 01 năm được đảm bảo bằng các TSĐB, nên khả năng thu 

hồi nợ nhanh và đảm bảo. Một số trường hợp khách hàng vay tín chấp bằng thẻ tín 

dụng Ngân hàng sẽ dựa vào lịch sử vay, sự uy tín của khách hàng có tốt hay không, có 

bị nợ xấu từ các tổ cức tín dụng khác hay không từ đó cán bộ tín dụng sẽ thu thập 

thông tin của khách hàng từ những khía cạnh khách nhau, sau đó xác minh lại thông tin 

của khách hàng điều này góp phần nâng cao tính chính xác vào quy trình thẩm định 

hạn chế được những rủi ro đáng tiếc trong tương lai cùng với đó việc sử dụng vốn đúng 

mục đích của các khách hàng đã tạo tiền đề cho các khoản nợ ngắn hạn được thu hồi 

nhanh và đúng hạn. 

Biểu đồ 2.1.2.3.3: Tình hình dư nợ cuối kỳ của Agribank - Chi nhánh huyện 

Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Tiếp theo là chỉ tiêu Dư nợ cuối kỳ, dựa vào bảng tình hình hoạt động cho vay 

của Chi nhánh trong giai đoạn 2018 – 2020, nhìn tổng quan thì tổng dư nợ cuối kỳ của 

các năm tăng trưởng và tương đối ổn định cụ thể: tổng dư nợ cuối kỳ trong năm 2018 

là 581.166 triệu đồng đến năm 2019 doanh số tăng nhẹ lên 605.000 triệu đồng, mức 
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tăng trưởng giữa hai năm chênh lệch 4,10%, trong năm 2020 dư nợ cuối kỳ vẫn duy trì 

mức ổn định so với năm trước là 655.805 triệu đồng, mức tăng trưởng chênh lệch đạt 

8,39% so với năm trước. Điều này cho ta thấy tổng dư nợ luôn ổn định trong những 

năm qua đồng nghĩa với Ngân hàng đang chú trọng trong việc gia tăng nguồn huy động 

vốn và cũng như chú trọng vào chất lượng cho vay các dự án sản xuất, an sinh xã hội.  

Trong tổng dư nợ của chi nhánh, dư nợ cho vay trung và dài hạn có sự tăng 

trưởng ổn định và chiếm tỷ trọng cao hơn so với dư nợ ngắn hạn bởi điều kiện phát 

triển của nền kinh tế tại địa bàn đa phần dựa vào nông nghiệp và sản xuất kinh doanh là 

chủ yếu và khả năng tài chính của khách hàng còn hạn hẹp mà nhiều khách hàng quan 

tâm đến các chính sách sản phẩm của khoản vay trung và dài hạn nhiều hơn khoản cho 

vay ngắn hạn do đó mà qua ba năm số liệu thống kê dư nợ trung và dài hạn luôn cao. 

Mặt khác để đầu tư, phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh hay sản xuất nông 

nghiệp khách hàng sẽ cần vay một lượng tiền khá lớn từ Ngân hàng để trang trải các 

chi phí cần thiết điều này cũng làm tăng dư nợ trung và dài hạn qua từng năm, cụ thể: 

Trong năm 2018 tổng dư nợ trung và dài hạn đạt 338.847 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 

68,11% đến năm 2019 dư nợ trung và dài hạn đạt 428.873 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 

70,89%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,35%, trong năm 2020 dư nợ tăng cao đạt 489.791 triệu 

đồng, tỷ trọng chiếm 74,68%, tỷ lệ tăng trưởng tăng 14,20%. 

Khác với xu hướng tăng trưởng của dư nợ cho vay trung và dài hạn, dư nợ cho 

vay ngắn hạn có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn 2018- 2020 cụ thể: Năm 2018 

dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 185.355 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 31,89%, năm 2019 dư 

nợ khoản cho vay này giảm khi chỉ đạt 176.127 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 29,11%, tỷ 

lệ tăng trưởng giảm 4,98%. Năm 2020 dư nợ cho vay ngắn hạn giảm mạnh khi chỉ đạt 

166.014 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 27,40%, tỷ lệ tăng trưởng giảm 5,74%. Những năm 

trở lại đây tuy Ngân hàng tích cực đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động cho vay, và 

đang cải thiện các chính sách sản phẩm đối với khoản cho vay ngắn hạn, nhưng đa số 

khách hàng chưa thực sự biết đến rộng rãi và bên cạnh đó các quy định chặt chẻ trong 

quy trình cho vay đặc biệt trong khâu thẩm định cũng khiến khách hàng cảm thấy e 

ngạy do đó mà dư nợ cho vay ngắn hạn luôn giảm trong ba năm qua. Mặt khác sự ảnh 
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hưởng từ dịch bệnh và lũ lụt trong năm 2020 cũng là nguyên nhân khách quan làm 

giảm dư nợ cho vay ngắn hạn.    

  

Biểu đồ 2.1.2.3.4: Tình hình nợ xấu của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Chỉ tiêu tiếp theo để đánh giá tình hình cho vay tại Agibank – Chi nhánh huyện 

Sơn Hà Quảng Ngãi là chỉ tiêu nợ xấu, tổng quan nợ xấu trong 3 năm qua có xu hướng 

tăng lên rõ rệt đặc biệt trong năm 2020 cụ thể tình hình nợ xấu trong năm 2018 là 5.821 

triệu đồng đến năm 2019 giảm từ 5.821 triệu đồng còn 5.325 đồng, tỷ lệ tăng trưởng 

giảm 8,50 %, nhưng đến năm 2020 nợ xấu tăng cao từ 5.325 triệu đồng lên 9.567 triệu 

đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 79,75% so với năm 2019.  

 Tuy hoạt động cho vay trung và dài hạn chiếm lợi thế, tỷ trọng cao nhưng phải 

đối diện với nguy cơ rủi ro cho vay cũng cao, nợ xấu trung và dài hạn qua ba năm 

chiếm từ 60% đến 80% trong tổng nợ xấu, cụ thể: năm 2018 nợ xấu trung dài hạn là 

3.430 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 58,93%, năm 2019 nợ xấu đạt 4.212 triệu đồng, tỷ 

trọng chiếm 78,10%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 22,79% đến năm 2020 nợ xấu tăng cao đạt 

8.270 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 86,44%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 96,49% so với năm 

trước đó, một con số đáng được chú ý. Sở dĩ mà nợ trung và dài hạn tăng lên cao trong 

năm này là vì người dân bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch và thiên tai lũ lụt từ đó khiến 

cho Ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng không kém, những yếu tố này đã tác động mạnh 

mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của dân cư từ đó làm giảm khả năng 

2018 2019 2020

3.430 4.212

8.270
2.390 1.113

1.296 Ngắn hạn 

Trung -Dài hạn
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thu nhập, tài chính bấp bênh, khả năng trả nợ của khách hàng cũng hạn hẹp dẫn đến nợ 

xấu của Ngân hàng trong trạng thái khá cao. Bên cạnh những mặt xấu mà dịch bệnh 

mang lại, mức độ rủi ro cao hay thấp cũng phụ thuộc rất nhiều vào khâu quản lý tín 

dụng, thực tế hơn là khâu quản lý rủi ro của Ngân hàng. Quản lý rủi ro của Ngân hàng 

chưa có sự chặt chẽ, chưa đầy đủ sẽ hình thành nên các lỗ hổng lớn trong khâu thẩm 

định hồ sơ vay đặc biệt trên địa bàn phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, đội 

ngủ cán bộ tín dụng cực kỳ khó trong việc tiếp cận trao đổi thông tin với khách hàng từ 

đó Ngân hàng không có đủ thông tin chính xác để phân tích và đánh giá, dẫn đến việc 

xác định sai hiệu quả của phương án xin vay hoặc xác định thời hạn cho vay và trả nợ 

không phù hợp với phương án kinh doanh của khách hàng. Mặt khác trình độ dân trí 

của huyện chưa được nâng cao nhiều khách hàng xin vay không thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ trả nợ đối với Ngân hàng, đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa, hẻo lánh họ 

thường lẵng tránh gặp mặt, không thiện chí hợp tác hay không ký nhận vào bất kỳ giấy 

tờ, tài liệu nào khi cán bộ tín dụng đến đòi nợ dẫn đến tình trạng nợ kéo dài, khó thu 

hồi tạo ra nhiều bất lợi cho Ngân hàng từ đó tăng nợ xấu trung và dài hạn của Chi 

nhánh lên. 

Với mức độ rũi ro ít hơn cho vay trung dài hạn, nợ xấu của cho vay ngắn hạn 

luôn trong tỷ trọng dưới 45% và ngày càng giảm trong năm 2019 và 2020 cụ thể trong 

năm 2018 nợ xấu ngắn hạn đạt mức khá cao 2.390 triệu đồng chiếm tỷ trọng 41,07% 

đến năm 2019 nợ xấu này có xu hướng giảm còn 1.113 triệu đồng, tỷ trọng chỉ chiếm 

20.90% tỷ lệ tăng trưởng giảm 53.43% đến năm 2020 nợ xấu của năm là 1.296 triệu 

đồng, tỷ trọng chiếm 13,54%, tỷ lệ tăng trưởng tăng 16,44%. Nguyên nhân, những 

khách hàng vay ngắn hạn đa phần là những khách hàng vay với mục đích phục vụ đời 

sống cá nhân hay chi tiêu trong gia đình, những năm gần đây khi nền kinh tế của địa 

bàn phát triển hơn thu nhập ổn định, nhu cầu tăng cao thì việc đi vay tại Ngân hàng 

cũng tăng đáng kể, đối tượng vay thường là các cán bộ công nhân viên chức nhà nước 

hay những lao động có công ăn việc làm ổn định dựa vào tiền lương để vay, cùng với 

đó các khoản nợ lãi và góc sẽ được trích thẳng từ thẻ cá nhân của khách hàng mỗi khi 

tiền lương về hàng tháng, mặt khác nhiều khách hàng vay bằng TSĐB thường bằng sổ 

tiết kiệm do đó mức độ nợ xấu đối với khoản vay có TSĐB bằng sổ tiết kiệm này hầu 
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như không có vì thế các khoản cho vay ngắn hạn luôn trong tầm kiểm soát của Ngân 

hàng, song bởi những nguyên nhân khách quan và chủ quan mà Ngân hàng cũng phải 

đối diện với một khoản nợ xấu không cao nhưng cũng gây nhiều bất lợi về tài chính 

của Ngân hàng tuy nhiên mức độ nợ xấu của chi nhánh đang được cải thiện qua từng 

năm. 

Bảng 2.1.3.2.5. Tình hình tỷ lệ nợ xấu của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 

Đơn vị tính: % 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Chỉ tiêu cuối cùng để đánh giá tình hình cho vay của Chi nhánh là tỷ lệ nợ xấu, 

đối với mức tỷ lệ nợ xấu của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi trong 

giai đoạn 2018-2020 là khá an toàn chỉ đạt dưới 1,60% cụ thể: trong năm 2018 tỷ lệ nợ 

xấu đạt 1% và mức tỷ lệ nợ xấu này giảm nhẹ trong năm 2019 là 0,8%, nhưng đến năm 

2020 tỷ lệ nợ xấu tăng khi đạt 1,45% so với năm trước đó, nhìn chung mức tỷ lệ này 

không quá cao nhưng để đạt được với con số an toàn đó Ngân hàng đã không ngừng nổ 

lực và tích cực thu hồi nợ xấu, xử lý mạnh các khoản nợ không có khả năng thu hồi 

bằng các quỷ dự phòng rủi ro.  

Tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn luôn trong tình trạng thấp hơn tỷ lệ nợ xấu trung và dài 

hạn bởi doanh số cho vay thấp, nhưng nhìn chung dựa vào bảng tình hình hoạt động 

cho vay trên ta có thể thấy với tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn chỉ đạt dưới 1,30%, con số này 

biểu thị được mức độ tỷ lệ nợ xấu ngắn hạn qua 3 năm luôn trong trạng thái an toàn, cụ 

thể: trong năm 2018 tỷ lệ nợ xấu đạt 1,29% đến năm 2019 con số này giảm xuống còn 

0,63%, tỷ lệ tăng trưởng giảm 51,16%, năm 2020 tỷ lệ nợ xấu đạt 0,78%, so với năm 

trước đó. 

Với mức độ rủi ro tiềm ẩn cao bởi những khoản vay trung và dài hạn thường có 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Chênh lệch Chênh lệch 

Tỷ lệ nợ xấu % 1,00 0,8 1,58 (-20) 97,5 

Ngắn hạn 1,29 0,63 0,78 (-51,16) 23,80 

Trung- DH 1,01 0,98 1,88 (-2,97) 91,83 
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thời hạn cho vay dài Ngân hàng có nguy cơ không đòi được nợ đối với những khoản 

vay này. Mức tỷ lệ nợ xấu trung và dài hạn trong giai đoạn 2018-2020 có phần đáng lo 

ngạy hơn khi tỷ lệ nợ xấu gần chạm ngưỡng mức 2%, cụ thể: trong năm 2018 tỷ lệ nợ 

xấu trung và dài hạn đạt 1,01%, năm 2019 tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,98%, đến năm 

2020 tỷ lệ nợ xấu tăng khá cao khi đạt 1,68%. Nguyên nhân là vì trong năm 2020 nợ 

xấu trung và dài hạn của Ngân hàng trong tình trạng tăng cao từ đó dẫn đến tình trạng 

tỷ lệ nợ xấu trong năm này cũng tăng lên, với mức ngưỡng tỷ lện nợ xấu như trên Ngân 

hàng cần phải có tính dứt khoát trong việc quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẻ hơn đối 

với từng món vay của khoản cho vay trung và dài hạn, đồng thời đưa ra các biện pháp 

xử lý kịp thời, tích cực lập các quỷ dự phòng để hạn chế những rủi ro xảy ra. 

2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020 

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là yếu tố quan trọng quyết định sự 

tồn tại và phát triển của Ngân hàng, mọi doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng 

thương mại nói riêng đều hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận tốt và tăng trưởng bềnh vững 

trong tương lai. Từ cuối năm 2019 với sự suất hiện của đại dịch Covid- 19 trên toàn thế 

giới không những gây ra biến động tiêu cực cho nền kinh tế, cho các ngành mà còn là 

thách thức lớn để cho các doanh nghiệp đặc biệt là Ngân hàng  thương mại đứng vững 

trên thị trường điều này bắt buộc các doanh nghiệp phải đưa ra các chiến lược phù hợp, 

quản lí tốt nguồn vốn, đề ra các biện pháp giảm thiểu chi phí, vì thực tế cho thấy việc 

quản lý chặt chẽ hạn chế chi phí tối đa có ý nghĩa quyết định rất lớn trong việc tăng 

nguồn thu cho doanh nghiệp. Sau đây là tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt nam Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi: 
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Bảng 2.1.3.3: Kết quả hoạt động kinh doanh Agribank - Chi nhánh huyện 

Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

 (Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Hiệu quả hoạt động cuả Chi nhánh trước tiên được đánh giá thông qua tình hình thu 

nhập 

 

 

 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Chênh 

lệch 

2019/2018 

(%) 

Chênh 

lệch 

2020/2019 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng thu nhập 61.959 100 66.964 100 69.772 100 8,07 4,19 

Thu từ hoạt động 

tín dụng 

59.510 96,05 63.813 95,29 65.932 94,50 7,23 3,32 

Thu từ hoạt động 

dịch vụ 

1.890 3,05 2.232 3,33 2.510 3,50 18,09 12,46 

Thu từ hoạt động 

khác 

559 0,9 919 1,38 1.330 1,9 64,40 44,72 

Tổng chi phí 45.163 100 49.631 100 47.771 100 9.89 (-3,75) 

Chi trả lãi 36.212 80,18 39.110 78,80 35.440 74,19 8,00 (-9,38) 

Chi trả dịch vụ 

Ngân hàng  

638 1,41 721 1,45 610 1,28 13,00 (-15,40) 

Chi phí khác 8.313 18,41 9.800 19,75 11.721 24,53 17,89 19,60 

Lợi nhuận 16.601  17.331  22.110  4,39 27,57 
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Biểu đồ 2.1.3.3.1: Tình hình thu nhập Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Dựa vào bảng tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank – Chi 

nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 ta có thể thấy tổng thu nhập 

của Chi nhánh đạt con số khá ấn tượng và có xu hướng tăng trưởng qua các năm cụ thể 

trong năm 2018 tổng thu nhập đạt được 61.959 triệu đồng, năm 2019 đạt 66.964 triệu 

đồng, ty lệ tăng trưởng đạt 8,07%, trong năm 2020 tổng doanh thu đạt 69.772 triệu 

đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,19% so với năm trước đó. Ta có thể thấy rõ để đạt được 

kết quả như trên Chi nhánh đã không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô 

khách hàng, đảm bảo được tất cả yêu cầu khách hàng đưa ra cho Ngân hàng. Qua đó 

nâng cao được hiệu quả hoạt động của Chi nhánh củng như góp phần nâng cao hiệu 

quả hoạt động cho toàn hệ thống Agribank, mặt khác thông qua hiệu quả của hai 

nghiệp vụ huy động vốn và cho vay của Chi nhánh, ta củng có thể suy ra được tình 

hình thu nhập của Chi nhánh trong giai đoạn 2018 – 2020, từ đó có cái nhìn chính xác 

và tổng quan hơn về hoạt động của Ngân hàng. 

Dựa vào biểu đồ tình hình thu nhập của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 ta có thể thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm 

tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu bởi hoạt động cho vay là một trong những lĩnh 

vực kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao nhất đạt hơn 90% và có xu 

hướng tăng trưởng qua từng năm đây là nguồn thu chủ yếu, thu từ các hoạt động cho 
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vay của Ngân hàng và. cụ thể năm 2018 thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 59.510 

triệu đồng, tỷ trọng chiếm 96,05%, năm 2019 đạt 63.813 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 

95,29, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,23%, trong năm 2020 thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 

65.932 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 94,50%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,32%. 

Sau thu nhập từ hoạt động tín dụng thì nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ 

chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng thu nhập. Hiện nay, nguồn thu dịch vụ của 

Ngân hàng chủ yếu đến từ phí thẻ thanh toán, phí thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh 

toán trong nước, các khoản phí liên quan đến ATM, Internet Banking… bởi thị trường 

tương đối nhỏ nên các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chưa cao, cụ thể trong năm 2018 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 1.890 triệu đồng tỷ trọng chiếm 3,05% , năm 2019 

đạt 2.232 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 3,33%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 18,09%, năm 2020 

thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2.510 triệu đồng tỷ trọng chiếm 3,50%, tỷ lệ tăng 

trưởng đạt 12,46% so với năm 2019. 

Cuối cùng là nguồn thu từ hoạt động khác tuy nguồn thu này chiếm tỷ trọng nhỏ 

nhất nhưng cũng góp phần làm tăng thu nhập cho Ngân hàng đặc biệt qua ba năm 

nguồn thu từ hoạt động khác có xu hướng tăng trưởng cao hơn hai nguồn thu còn lại cụ 

thể: trong năm 2018 thu từ hoạt động khác đạt 559 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 0,9%, 

năm 2019 đạt 919 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 1,38%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 64,40%, 

trong năm 2020 thu nhập từ hoạt động khác đạt 1.330 triệu đồng tỷ trọng chiếm 1,9%, 

tỷ lệ tăng trưởng đạt 44,72%. 

Biểu đồ 2.1.3.3.2: Tình hình chi phí của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
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(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Bên cạnh thu nhập thì chi phí cũng là một chỉ tiêu khá quan trọng để đánh giá 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nó phản ánh mức độ huy động vốn tốt 

hay không, dựa vào bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank – Chi nhánh 

huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 ta có thể thấy tổng chi phí chi trả của 

Ngân hàng qua ba năm có sự biến động nhẹ, cụ thể: trong năm 2018 tổng chi phí chi 

trả là 45.163 triệu đồng, tăng trong năm 2019 là 49.631 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 

đạt 9,89%, năm 2020 tổng chi phí chi trả giảm còn 47.771 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 

giảm 3,75%. Ngày nay Ngân hàng đang tích cực mở rộng danh mục các sản phẩm dịch 

vụ tài chính mà họ cung cấp cho khách hàng, quá trình mở rộng danh mục sản phẩm 

dịch vụ đã tăng tốc trong những năm gần đây dưới sự áp lực cạnh tranh gia tăng từ các 

tổ chức tài chính khác, từ sự hiểu biết, đòi hỏi cao hơn từ khách hàng và từ sự thay đổi 

của công nghệ do đó mà nguồn tiền chi trả cho các chi phí này cũng được tăng cao. 

 Nhìn vào biểu đồ tình hình chi phí của Chi nhánh trong giai đoạn 2018 - 2019 ta 

có thể thấy rõ chi phí trả lãi của Ngân hàng có sự biến động nhẹ và chiếm tỷ trọng gần 

80% trong tổng chi phí điều này cho ta biết mức độ huy động vốn của Ngân hàng tốt, 

quy mô huy động vốn tăng lên kéo theo chi phí trả lãi cũng tăng theo, cụ thể trong năm 

2018 chi trả lãi là 36,212 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 80,18%, năm 2019 chi trả lãi đạt 

39.110 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 78,80%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,00%, đến năm 2020 

chi phí chi trả lãi giảm còn 35.440 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 74,19%, tỷ lệ tăng trưởng 

giảm 9.38%. 

 Các chi phí khác cũng chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng chi phí trong ba 

năm qua cụ thể trong năm 2018 chi phí chi trả khác đạt 8.313 triệu đồng chiếm tỷ trọng 

18,41%, năm 2019 đạt 9.800 triệu đồng tỷ trọng chiếm 19.75%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 

17,89%, năm 2020 chi phí chi trả khác có phần tăng mạnh hơn so với năm 2019 đạt 

11.721 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 24,53%, tỷ lệ tăng trưởng đạt 19,60%, có thể thấy 

trong năm 2020 Ngân hàng đã chú trọng hơn về các dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt 

làm cho chi phí ngoài trả lãi củng tăng lên, một phần Ngân hàng có xu hướng mở rộng 

quy mô hơn nên có phát sinh một số chi phí xây dựng và hoạt động dịch vụ khác từ đó 

góp phần làm tăng tổng chi phí.  
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 Chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tổng chi phí là các khoản chi phí chi trả cho dịch 

vụ Ngân hàng cụ thể: trong năm 2018 chi phí trả cho dịch vụ Ngân hàng đạt 638 triệu, 

tỷ trọng chiếm 1,41%, năm 2019 đạt 721 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 1,45%, tỷ lệ tăng 

trưởng đạt 13%, năm 2020 chi phí cho dịch vụ Ngân hàng giảm còn 610 triệu đồng, tỷ 

trọng chiếm 1,28% trong tổng chi phí, tỷ lệ tăng trưởng giảm 15,40%. Điều này cũng 

chứng tỏ hoạt động của Chi nhánh đang ngày càng mở rộng hơn cả về quy mô lẫn chất 

lượng qua đó thu hút được không ít nguồn vốn từ bên ngoài. Tăng vốn huy động, tăng 

cường cho vay, tăng thu nhập và tăng cả chi phí hoạt động là điều dễ hiểu. 

Biểu đồ 2.1.3.3.3: Lợi nhuận của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Mặc dù các năm vừa rồi phải đối mặt với đại dịch covid 19 và bị ảnh hưởng bởi hậu 

quả tiêu cực của bão, lũ lụt gây ra nhưng nhìn chung lợi nhuận mà Ngân hàng đạt được 

với con số cũng khá ấn tượng, tốc độ tăng trưởng từng năm khá cao đặt biệt tăng mạnh 

trong năm 2020 cụ thể: năm 2018 lợi nhuận đạt được 16,601 triệu đồng, năm 2019 là 

17,300 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 4,39%, năm 2020 tổng lợi nhuận tăng mạnh đạt 

22,000 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 27,57% so với năm trước đó đạt. Nhìn chung để 

đạt được kết quả như trên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – 

Chi nhánh huyện Sơn Hà đã không ngừng nổ lực hết mình chủ động tìm kiếm tiếp cận 

khách hàng tìm năng, không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, thay đổi chiến 
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lược hoạt động kinh doanh, thay đổi lãi suất cho vay, gửi tiết kiệm…Mặt khác ban lãnh 

đạo luôn có những chính sách, kế hoạch củng như chỉ đạo kịp thời góp phần nâng cao 

hiệu quả trong hoạt động từ cấp hộ sở đến phòng giao dịch. 

2.1.3.4. Môi trường kinh doanh của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020 

 - Môi trường bên trong  

 + Năng lực tài chính: Là Chi nhánh loại 2 chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Quảng Ngãi, nơi đây thuộc vùng kinh tế chậm phát triển, các doanh nghiệp còn khiêm 

tốn về số lượng và quy mô chủ yếu là phát triển trồng trọt nông nghiệp cho người dân 

và hỗ trợ an sinh đời sống cho người dân.  

 + Nguồn nhân lực: Vì Ngân hàng nằm tại vị trí xa trung tâm thành phố, thuộc 

địa bàn huyện miền núi nên nguồn nhân lực lao động ở đây chủ yếu là nhân công trẻ 

kinh nghiệm trong nghề còn non nớt. Tuy nhiên thì nguồn lao động trẻ lại đáp ứng 

được các vấn đề sức khỏe khi di chuyển, hoạt động trong công tác tìm kiếm khách 

hàng, dễ dàng tiếp cận các KH tại các địa bàn xã, những nơi vùng xâu vùng xa, những 

nơi đặc biệt khó khăn, hỗ trợ trong việc vay vốn phát triển nông nghiệp trên địa bàn. 

 + Vị trí địa lý: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh huyện Sơn Hà đóng tại trung tâm thị trấn Di Lăng, cách trụ sở Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi gần 50 km về phía tây, nơi đây là 

trung tâm của huyện mật độ dân số khá đông so với các xã lân cận. Các doanh nghiệp 

nhỏ, các hộ kinh doanh ngày càng phát triển và nhiều hơn so với những năm trước 

thuận tiện cho việc di chuyển và tiếp cận những KH có tiềm năng lâu dài.  

 + Hệ thống cơ sở vật chất: Cở sở vật chất khang trang luôn được chú trọng nâng 

cấp, đại sãnh rộng rãi thoáng mát, có bàn ghế phục vụ KH luôn tạo một môi trường làm 

việc, nơi giao dịch không những đẹp mà còn sạch trong giai đoạn phòng dịch như hiện 

nay là một điều tất yếu. Hệ thống thiết bị máy móc, điều hòa luôn trong trạng thái phục 

vụ KH và đảm bảo an ninh một cách tốt nhất.  

 - Môi trường bên ngoài  

 + Thị trường: Thị trường về các sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng đa dạng, thị 
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phần tiền gửi tiết kiệm chiếm 13% – 15% trong toàn ngành, là Ngân hàng cho vay các 

NHTM khác trên thị trường liên Ngân hàng.  

 + KH: Là một Ngân hàngChi nhánh loại 2 thuộc vùng núi đối tượng cho vay của 

Chi nhánh chủ yếu là hộ sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Trong những năm gần 

đây, Chi nhánh cũng đã có những hoạt động cho vay hướng vào đối tượng là cán bộ 

công nhân viên chức trên địa bàn. 

 + Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi trên địa bàn bao gồm các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng cụ thể là: Cửa 

hàng Điện máy xanh, Ngân hàng HDbank, Ngân hàng Chính sách xã hội… 

2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 – 2020 

2.2.1. Cơ sở pháp lý và điều kiện cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

 Các văn bản pháp lý hướng dẫn cho vay tiêu dùng 

 - Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi áp dụng tất cả những quy 

định, chính sách tín dụng mà Chính phủ và NHNN ban hành: 

 + Giai đoạn trước khi có Pháp lệnh về Ngân hàng (từ tháng 8/1988 đến tháng 

9/1990), NHNN đã ban hành cơ chế tín dụng theo thành phần kinh tế, đã bắt đầu mở 

rộng việc cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. 

 + Trước khi Luật các TCTD ra đời từ năm 1990 đến tháng 9/1998, NHNN đã 

ban hành cơ chế tín dụng theo hướng mở rộng cho vay, nâng cao từng bước quyền tự 

chủ kinh doanh của các TCTD, tạo điều kiện cho các TCTD chủ động trong kinh 

doanh, giảm bớt những thủ tục không cần thiết để KH vay vốn thuận lợi. 

 + Khi Luật NHNN và Luật các TCTD có hiệu lực thi hành, NHNN đã ban hành 

Quy chế cho vay của các TCTD đối với KH kèm theo Quyết định số 324/1998/QĐ- 

NHNN thay thế các văn bản chỉ đạo trước đây về quy chế cho vay. 

+ Cho vay được mở rộng, thông thoáng hơn bằng Quy chế cho vay kèm theo 

Quyết định 1627/2001/QĐ - NHNN. Theo đó, các TCTD được cho vay các đối tượng 

mà Quy chế không cấm, tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động cho vay. 

 + Quyết định số 1627 tiếp tục được bổ sung, sửa đổi theo các quyết định số 
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127/QĐ/2005/QĐ - NHNN và số 87/QĐ/2005/QĐ - NHNN cho phù hợp hơn với 

thực tế hoạt động của các TCTD, cũng như với các quy định quản lý khác của NHNN, 

góp phần tạo chủ động trong hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng của các 

TCTD, đồng thời nâng cao khả năng quản lý của NHNN về công tác tín dụng. 

 - Ngoài ra, Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi còn áp dụng theo 

những quy định, chính sách của NHNN&PTNT Việt Nam ban hành: 

+ Ngày 31/03/2002, NHNN&PTNT Việt Nam cũng ban hành quyết định số 

72/QĐ- HĐQT- TD do Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Quốc Toản ký, nêu rõ 

những quy định về cho vay đối với KH trong hệ thống NHNN&PTNT Việt Nam. Bao 

gồm: quy định về quản lý ngoại hối, nguyên tắc vay vốn, điều kiện vay vốn, thể loại 

cho vay, những nhu cầu vốn không được cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, 

hợp đồng tín dụng, hồ sơ vay vốn, quy trình xét duyệt cho vay,… 

+ Ngày 15/06/2010, Quyết định số 666/QĐ - HĐQT - TDHO do Chủ tịch 

Nguyễn Thế Bình ký cũng đã được ban hành. Quyết định này ban hành bổ sung sửa đổi 

một số điều so với quyết định 72. Quyết định 666 đã quy định chi tiết, cụ thể hơn về 

đối tượng cho vay, điều kiện vay vốn. 

 + Ngày 11/05/2004 NHNN&PTNT Việt Nam ban hành văn bản số 1634/NHNN 

-TD “Hướng dẫn biện pháp cho vay xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mua nhà ở đối với 

dân cư”. Văn bản này quy định về phạm vi cho vay, KH vay, điều kiện cho vay, mức 

tiền cho vay (tối đa 75% tổng nhu cầu vốn theo dự toán), thời hạn cho vay (không vượt 

quá 7 năm), các quy định về đảm bảo tiền vay (trường hợp vay mua căn hộ, biệt thự, 

nhà chung cư tại các dự án đô thị, chung cư theo quy hoạch di dời dân được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt…). 

+Ngày 02/07/2004, NHNN&PTNT Việt Nam ban hành văn bản số 2375/NHNN 

- TD hướng dẫn “Cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài”, theo 

đó Tổng Giám đốc NHNN&PTNT Việt Nam hướng dẫn thực hiện thống nhất việc cho 

vay người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài về:phương pháp cho vay, 

điều kiện cho vay, đối tượng cho vay, mức cho vay (tối đa 80% tổng chi phí hợp pháp 

cần thiết), thời hạn cho vay (tối đa không vượt quá thời hạn của hợp đồng đi làm việc ở 
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nước ngoài đã ký kết), đồng tiền cho vay, lãi suất cho vay, các vấn đề về đảm bảo tiền 

vay, hồ sơ cho vay,… 

 + Ngày 18/11/2010 căn cứ “Quy chế cho vay của các TCTD đối với KH” ban 

hành kèm theo Quyết định 1627/2001/QĐ - NHNN và các quy định hiện hành của 

NHNN&PTNT Việt Nam, Tổng Giám đốc NHNN&PTNT Việt Nam đã ban hành văn 

bản số 6340/NHNN - TD “Hướng dẫn cho vay cầm cố giấy tờ có giá”. Văn bản này 

thay thế cho văn bản số 828/NHNN - TD ngày 17/03/2008 “V/v hướng dẫn cho vay 

cầm cố giấy tờ có giá” và văn bản số 1904/NHNN - TD ngày 21/05/2008 “V/v sửa đổi 

công văn số 828/NHNN - TD”. 

 Các quy định về cho vay tiêu dùng 

* Đối tượng khách hàng: Khách hàng là hộ gia đình hoặc cá nhân có thu nhập 

ổn định, và có khả năng tài chính trả nợ khoản đang có nhu cầu vay vốn phục vụ đời 

sống sinh hoạt như mua sắm hàng tiêu dùng, vận dụng gia đình, mua nhà, sửa chửa 

nhà, mua xe,… 

* Điều kiện vay 

- CVTD ra đời như là một công cụ nhằm đáp ứng nhu cầu của KH. Nhưng trước 

tiên KH phải có đủ những điều kiện cho vay tiêu dùng như sau: 

- Lịch sử quan hệ tín dụng: Khách hàng tại thời điểm duyệt vay không có nợ quá 

hạn và trong vòng 03 năm gần nhất không phát sinh nợ nhóm 3 trở lên tại Agribank và 

các TCTD khác  

- Có độ tuổi từ 18 - 55 đối với Nữ và từ 18 - 60 đối với Nam tính đến hết thời 

hạn vay. 

- Có hộ khẩu/Sổ tạm trú (KT3) dài hạn trên cùng địa bàn Tỉnh, Thành phố nơi 

Hội sở và các đơn vị trực thuộc Chi nhánh hoạt động. 

- Mức vay:  

+ Tối đa 80% chi phí đối với cho mua sắm trang thiết bị gia đình 

+ Tối đa 85% tổng nhu cầu vốn theo dự toán tổng giá trị hợp đồng mua bán nhà 

- Lãi suất: cố định và thả nổi  

- Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ: thời hạn tín dụng đối với ngắn hạn 01 năm, 

trung hạn tới đa là 05 năm và dài hạn là trên 05 năm  
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- Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng 

hoặc định kỳ theo thỏa thuận. 

- Tài sản đảm bảo: Có/ không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba 

2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

Sơ đồ 2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng ngãi 

ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ GIẢI NGÂN 

 

 

 

 

                                                                   

                                            QUẢN LÝ DANH MỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhu cầu KH 

- Tiếp nhận yêu 

cầu KH  

- Tìm hiểu triển 

vọng  

- Tham khảo ý 

kiến bên ngoài 

2. Thẩm định 

- Mục đích vay 

- HĐKD 

- Quản lý  

- Số liệu 

3. Thương lượng 

- Kỳ hạn  

- Thanh toán  

- Các điều khoản 

- Bảo đảm tiền vay  

- Và các điều khoản 

khác 

Dấu hiệu bất thường 

4. Phê duyệt 

- Cán bộ quản trị 

rủi ro  

- Giám Đốc/ Phó 

giám đốc 

5. Ký kết hồ sơ 

- Dự thảo hợp đồng 

- Xem xét hồ sơ  

- Kiểm tra tài sản đảm bảo 

- Miễn bỏ giấy tờ pháp ký  

- Các vấn đề khác 

 

6. Giải ngân 

- Thủ tục hồ sơ hoàn tất  

- Chuyển tiền  

7. Quản lý tín 

dụng 

- Số liệu  

- Các điều khoản 

- Đảm bảo tiền vay  

Thanh toán 

- Đánh giá tín dụng  

  

 

Trả nợ đúng hạn  

- Nhận biết sớm 

- Chính sách xử lý  

-Quản lý dấu hiệu cảnh báo  

- Cố gắng thu hồi nợ  

- Biện pháp pháp lý 

- Tái cơ cấu  

 

Thanh toán 

- Trả đủ gốc  

- Trả đủ lãi 

 

Tổn thất 

- Không trả nợ gốc  

- Không trả nợ lãi 
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2.2.3. Sản phẩm cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi  

Hiện nay Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đang có các sản phẩm 

cho vay tiêu dùng như sau:  

 Cho vay thấu chi  

- Cho vay thấu chi là hình thức cấp tín dụng của Chi nhán cho KH bằng cách 

cho phép KH chi vượt 1 số tiền nhất định trong tài khoản tiền gửi thanh toán của KH, 

đáp ứng nhu cầu cần tiền nóng của KH. 

- Tiện ích sản phẩm: KH có thể chi tiêu vượt quá số dư trên tài khoản tiền gửi 

thanh toán tại Ngân hàng một số tiền tối đa đã thỏa thuận từ trước với Ngân hàng và 

chi trả lãi trên số tiền và số ngày thực tế sử dụng. 

- Đối tượng sử dụng sản phẩm: KH là cá nhân người Việt Nam, độ tuổi từ 18 

ttrở lên và không quá 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ; có hộ khẩu/ tạm trú cùng 

địa bàn với Chi nhánh cho vay. 

- Đặc tính sản phẩm: 

+ Loại tiền: VNĐ 

+ Thời hạn của hạn mức thấu chi: Tối đa 12 tháng 

+ Tài sản đảm bảo: Có thể vay bằng thế chấp hoặc tín chấp (không có TSĐB) 

+ Hạn mức cấp tối đa: Đối với thấu chi tín chấp: tối đa 3 lần thu nhập ổn định 

hàng tháng (KH đã kê khai và chứng minh với Ngân hàng từ khi kí kết hợp đồng) và 

không quá 100 triệu đồng. Đối với thấu chi có TSĐB là bất động sản: KH được thấu 

chi tối đa 5 lần thu nhập ổn định hàng tháng và không quá 200 triệu đồng. Đối với thấu 

chi có TSĐB là sản phẩm huy động vốn (sổ tiết kiệm, số dư tài khoản, giấy tờ có giá 

ngắn hạn như: chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu,…): KH được thấu chi lên đến 100% giá trị 

sản phẩm huy động vốn. 

+ Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng hoặc cuối kì (trả lãi cuối kì chỉ áp dụng 

đối với cho vay thấu chi có TSĐB là sản phẩm huy động vốn). Trả nợ gốc Ngân hàng 

sẽ tự trích số tiền đã thấu chi từ tài khoản tiền gửi thanh toán của KH ngay khi tài 

khoản tiền gửi đó có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của mỗi hạn mức thấu chi, 

khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền đã thấu chi. 
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+ Lãi suất - phí: Theo quy định của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng 

Ngãi từng thời kỳ. 

+ Thủ tục hồ sơ đặc trưng: Giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi (theo mẫu); Giấy 

đề nghị trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của KH (theo mẫu); Giấy tờ chứng 

minh nhân thân như: CMND, hộ khẩu/ giấy tạm trú,…; Giấy tờ liên quan đến TSĐB 

(bản chính); Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập ổn định;… 

 Cho vay cầm cố giấy tờ có giá  

- Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá là sản phẩm tín dụng của Ngân hàng dành   

cho khách hàng, Người sở hữu hợp pháp tài sản cầm cố là các giấy tờ có giá, đang có 

nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống. 

- Tiện ích sản phẩm: Thủ tục nhanh chóng nhanh chóng giúp KH có được nguồn 

tài chính đáp ứng nhu cầu tiêu dùng kịp thời. 

- Đối tượng sử dụng sản phẩm: Cá nhân là công dân Việt Nam. 

- Đặc tính sản phẩm: 

+ Giấy tờ có giá được cầm cố: phát hành hợp pháp, được phép chuyển nhượng 

bao gồm sổ tiết kiệm, kỳ phiếu do các NHTM phát hành; tín phiếu kho bạc, trái phiếu 

kho bạc, công trái; cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ do các doanh nghiệp phát hành. 

+ Loại tiền cho vay: VNĐ. 

+ Thời gian cho vay: không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có 

giá. Với cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đã niêm yết: không quá 06 tháng. 

+ Mức cho vay: tối đa bằng giá gốc cộng lãi trừ đi lãi phải trả trong thời gian 

vay vốn; tối đa bằng 50% thị giá tại thời điểm cho vay đối với chứng khoán niêm yết; 

tối đa 50% giá trị cổ phiếu do công ty nhà nước phát hành lần đầu, công ty cổ phần 

phát hành tăng vốn và không vượt quá 75% giá trị TSĐB; bằng chênh lệch giữa giá đấu 

giá bình quân và giá ưu đãi khi người lao động mua cổ phiếu ưu đãi do công ty nhà 

nước phát hành lần đầu. 

+ Bảo đảm tiền vay: bảo đảm bằng giá trị giấy tờ có giá, tỷ lệ do Thống đốc 

NHNN quy định trong từng thời kỳ. 

+ Trả nợ gốc và lãi: trả nợ một lần và nhận lại giấy tờ có giá. 

+ Trả trước hạn: Trong thời hạn vay nếu giá chứng khoán nhận cầm cố giảm còn 
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60% so với giá khi nhận cầm cố thì chậm nhất sau 2 ngày làm việc KH phải bổ sung 

TSĐB hoặc Ngân hàng thu nợ trước hạn (thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng). 

+ Lãi suất: cố định và thả nổi. 

+ Thủ tục hồ sơ: Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu); Hồ sơ pháp lý: CMND, hộ 

khẩu/ tạm trú của người vay hoặc bên bảo lãnh; Tài liệu liên quan đến giấy tờ có 

giá cầm cố (bản chính),… 

 Cho vay phương tiện đi lại 

* Cho vay phương tiện đi lại ngắn hạn: Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi cung cấp sản phẩm tín dụng “cho vay mua phương tiện đi lại” tới KH là cá 

nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để mua ô tô, xe máy hay các loại phương 

tiện đi lại khác. 

 - Tiện ích sản phẩm: hỗ trợ khách hàng có nguồn tài chính kịp thời để mua sắm 

phương tiện đi lại. 

- Đối tượng sử dụng sản phẩm: Cá nhân người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. 

- Đặc tính của sản phẩm: 

+ Loại tiền vay: VNĐ. 

+ Thời gian cho vay: Đối với cho vay mua phương tiện đi lại ngắn hạn, thời 

gian cho vay là không quá 12 tháng và phương tiện đi lại có giá trị nhỏ hơn 150 triệu. 

+ Mức cho vay: thỏa thuận, không quá 85% tổng chi phí. 

+ Lãi suất: cố định và thả nổi. 

+ Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản; bảo lãnh của bên thứ ba. 

+ Giải ngân: một lần. 

+ Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng 

tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận. 

* Cho vay phương tiện dài hạn: Tương tự như cho vay mua phương tiện đi lại 

nhưng thời gian cho vay là không quá 60 tháng và phương tiện đi lại có giá trị trên 150 

triệu. 

 Cho vay phát hành thẻ tín dụng  

- Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi cung cấp sản phẩm “Cho 

vay phát hành thẻ tín dụng” cho KH cá nhân với hạn mức tối đa lên đến 500.000.000 
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đồng (Dựa vào tình hình tài chính và lịch sử tín dụng của KH). 

- Tiện ích sản phẩm: Chủ thẻ có thể vay tiền để đáp ứng ngay nhu cầu tiêu dùng 

của mình trong thời gian ngắn hạn. 

- Đối tượng sử dụng sản phẩm: Là KH của Agibank –  Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi sở hữu thẻ tín dụng.  

- Đặc tính sản phẩm:  

+ Loại tiền vay: VNĐ. 

+ Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng. 

+ Mức cho vay: 80% số tiền chi tiêu trên thẻ; tối đa 500.000.000 đối với thẻ cá 

nhân vay bằng tín chấp, 2 tỷ đối với thẻ tín dụng của cá nhân (có TSĐB), 5 tỷ đối với 

thẻ tín dụng của công ty (có TSĐB) 

+ Lãi suất: cố định và thả nổi 

+ Bảo đảm tiền vay: Ký quỹ bằng tiền mặt, sổ tiết kiệm hoặc chứng từ có giá do 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - phát hành hoặc được cấp 

tín chấp tùy theo đối tượng. 

+ Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần theo số tiền KH sử dụng. 

+ Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Thanh toán hàng tháng tối thiểu 20% số tiền chi 

tiêu trên thẻ theo Bảng liệt kê giao dịch hàng tháng, số tiền chi tiêu trên thẻ không 

được trừ vào số tiền đã ký quỹ. 

+ Phạt quá hạn: lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn. 

 Cho vay xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư 

 - Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí xây dựng, sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà đối với KH là hộ gia đình hoặc cá nhân người Việt 

Nam có quyền sử dụng đất hợp pháp, có nhà không thuộc diện cấm cải tạo, cấm xây 

dựng lại, phù hợp với quy hoạch, có giấy phép xây dựng và cá nhân là người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được phép mua nhà đất theo quy định tại nghị định số 

81/2001/NĐ-CP ngày 5/11/2001. 

- Tiện ích sản phẩm: KH được đáp ứng nhanh chóng nguồn vốn thiếu hụt để xây 

mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở, có thể sử dụng công trình đó làmTSĐB. 

- Đối tượng sử dụng sản phẩm: Hộ gia đình hoặc cá nhân là công dân Việt Nam, 
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từ 20 tuổi trở lên, sinh sống tại Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài được phép mua 

nhà đất theo quy định tại nghị định số 81/2001/NĐ- CP ngày 5/11/2001. 

- Đặc tính của sản phẩm: 

+ Loại tiền vay: VNĐ. 

+ Thời hạn cho vay: không vượt quá 15 năm. 

+ Thời gian ân hạn: không vượt quá 3 năm. 

+ Mức cho vay: tối đa 85% tổng nhu cầu vốn theo dự toán hoặc tổng giá trị hợp 

đồng mua bán nhà nhưng không vượt quá 75% giá trị TSĐB. 

+ Lãi suất: cố định và thả nổi. Lãi quá hạn tối đa 150% lãi trong hạn 

+ Bảo đảm tiền vay: có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. 

+ Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần. 

+ Trả nợ gốc và lãi vốn vay: trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng 

tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận. 

+ Thủ tục hồ sơ: Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu); Hồ sơ pháp lý: CMND, hộ 

khẩu/ tạm trú, giấy đăng ký kết hôn/ xác nhận độc thân,… của người vay, vợ/ chồng và 

bên bảo lãnh (nếu có); Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ nhà, đất dự 

định mua, giấy thỏa thuận hoặc hợp đồng mua bán nhà do 2 bên mua bán lập, giấy đặt 

cọc, biên lại nộp tiền, hợp đồng xây dựng, 

 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác 

- Tiện ích sản phẩm: KH có được ngay nguồn tài chính đáp ứng các nhu cầu tiêu 

dùng như chi tiêu cho y tế, du lịch,…Thời gian cho vay nhanh chóng, thủ tục vay đơn 

giản. 

- Đối tượng sử dụng sản phẩm: Cá nhân người Việt Nam hiện đang sinh sống 

hoạt động và cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Đặc tính của sản phẩm: 

+ Loại tiền vay: VNĐ. 

+ Thời gian vay: Tối đa 60 tháng. 

+Mức cho vay: Tùy theo nhu cầu vay vốn của KH nhưng tối đa không vượt quá 

70% giá trị TSĐB. 

+Bảo đảm tiền vay: TSĐB thuộc sở hữu hợp pháp, hợp lệ của KH vay hoặc tài 
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sản bảo lãnh của bên thứ ba. 

+ Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng, trả nợ gốc hàng tháng hoặc hàng quý. 

+ Lãi suất: Theo quy định hiện hành của NHNN từng thời kì. 

2.2.4. Thực trạng hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 

2018 – 2020 

2.2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng 

2.2.4.1.1. Chỉ tiêu định tính  

 Quy trình, thủ tục vay vốn an toàn, chính xác, nhanh gọn 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam -  Chi nhánh huyện 

Sơn Hà là một Ngân hàng được đánh giá là có uy tín trên địa bàn huyện nói riêng và 

trên toàn tỉnh Quảng Ngãi nói chung, bởi khả năng thu hút được KH đông đảo. Bên 

cạnh đó, Ngân hàng còn có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của KH với thủ tục đơn giản, 

thuận tiện, cung cấp vốn nhanh chóng, kịp thời, an toàn được Chi nhánh tuân theo đúng 

quy định của NHNN Việt Nam. Quy chế CVTD của Ngân hàng ngày càng cải thiện 

hơn, chính xác hơn góp phần làm tăng chất lượng và hiệu quả CVTD. Nhờ vậy, KH 

đến với Ngân hàng sẽ tiết kiệm được chi phí giao dịch, tiết kiệm được thời gian và 

không bỏ lỡ cơ hội CVTD tốt. Không những vậy, Chi nhánh còn luôn sẵn sàng, giúp 

đỡ, chia sẻ khó khăn với KH trong quá trình xét duyệt cho vay, nếu phương án vay vốn 

của KH có những điểm chưa hợp lý, không khả thi thì thay vì từ chối cho vay, Ngân 

hàng sẽ góp ý và tư vấn cho KH để họ xem xét lại một cách hợp lý. Ngoài ra, Ngân 

hàng còn luôn cung cấp thông tin bổ ích về xu hướng tiêu dùng của thị trường, về tiến 

bộ khoa học công nghệ trong hoạt động CVTD đến KH. 

 Khả năng thu hút thêm khách hàng mới đến sử dụng dịch vụ cho vay 

tiêu dùng của Ngân hàng  

Công tác quảng cáo, marketing được Chi nhánh làm tương đối tốt, trong thời gian 

qua Ngân hàng đã chú trọng đến các hoạt động quảng cáo các sản phẩm mới trên các 

phương tiện truyền thông hiện đại, đồng thời tích cực mở rộng các cuộc hội thảo, 

chuyên đề, các hoạt động tài trợ để quảng bá cho sản phẩm của mình. Nhưng ngược lại 

các tờ rơi, bảng, áp phích quảng cáo đều ở trong Phòng, ở những nơi KH ít nhìn đến vì 
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mặt bằng tương đối hẹp, về phần này Chi nhánh cần phải xem xét và sửa đổi lại để hoạt 

động được thực hiện tốt hơn. Chất lượng CVTD tại Ngân hàng là tương đối tốt và có 

hiệu quả, điều này góp phần thu hút được một bộ phận lớn KH đến vay vốn tiêu dùng 

tại Chi nhánh. Và từ đó cho thấy, khả năng thu hút thêm KH mới càng lớn thì hiệu quả 

CVTD của Chi nhánh càng cao. 

 Mức độ gia tăng uy tín của Ngân hàng  

Ngân hàng đã và đang tiếp tục phát huy những điểm mạnh và cải thiện những 

điểm còn thiếu sót ở hoạt động CVTD. Từ đây cho thấy, chất lượng CVTD là một điều 

khá quan trọng đối với Ngân hàng, nó mang lại hiệu quả cho cả KH và Ngân hàng. 

Chất lượng CVTD tốt, đồng nghĩa với việc uy tín của Ngân hàng ngày càng tăng cao 

và ngược lại, do đó mức độ gia tăng uy tín của Ngân hàngcũng là một chỉ tiêu cho thấy 

hiệu quả CVTD của Chi nhánh. 

 Kinh tế xã hội phát triển 

Ngân hàngđang tập trung cải thiện môi trường làm việc, nhất là trong hoạt động 

CVTD để điều kiện thuận lợi hơn, môi trường thông thoáng hơn cho các KH, đổi mới 

và liên tục đưa ra các sản phẩm CVTD mới một cách hấp dẫn như là: giảm lãi suất, các 

chương trình ưu đãi và khuyến mại, quay số trúng thưởng, nhận quà khi KH đến vay 

vốn tiêu dùng, môi trường thân thiện, đội ngũ CBTD nhiệt tình,…để đáp ứng được nhu 

cầu về mức sống ngày càng cao của KH. Từ đó, góp phần thu hút được đông đảo KH 

và các nguồn vốn nhàn rỗi, thúc đẩy được các hộ kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất 

từ đó mở rộng thị trường tạo thêm thu nhập cho nhà sản suất, làm tăng thu nhập cho 

người lao động, tỷ lệ người thất nghiệp giảm và giải quyết được một số gánh nặng cho 

nhà nước và xã hội. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cũng như trên địa bàn 

tỉnh ngày càng được cải thiện và dần phục hồi sau cuộc sau Đại dịch covid 19, nước ta 

đang trên đà hội nhập và phát triển cùng các nước trong khu vực, cũng như trên Thế 

giới đời sống người dân đang ngày một được nâng cao. Như vậy, Chi nhánh đã trở 

thành một cầu nối quan trọng góp phần kích thích và bôi trơn các hoạt động trong nền 

kinh tế. 

2.2.4.1.2. Chỉ tiêu định lượng 

 Doanh số cho vay tiêu dùng 
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Bảng 2.2.1: Doanh số cho vay tiêu dùng của Agribank – Chi nhánh huyện 

Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 -2020 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ Tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

DSCV 466.023 100 515.160 100 429.925 100 49.137 10,54 (22.201) (4,50) 

Doanh số CVTD 113.013 24,25 124.112 24,09 102.431 23,82 11.099 9,82 (21.681) (17,46) 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Doanh số CVTD phản ánh tất cả các khoản CVTD mà Ngân hàng đã giải ngân 

(không kể món vay đó đã thu hồi hay chưa), nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy 

rằng hoạt động CVTD chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng doanh số cho vay của Ngân 

hàng và không ổn định qua từng năm. Trong năm 2018 Doanh số cho vay đạt 113.013 

triệu đồng, tỷ trọng chiếm 24,25%, doanh số CVTD có dấu hiệu tăng trong năm 2019 

khi đạt 124.112 triệu đồng, tăng lên 11.099 triệu đồng so với năm 2018, tỷ trọng chiếm 

24,09% trong tổng doanh số cho vay và tỷ lệ tăng trưởng tăng 9,82%. Năm 2020 doanh 

số CVTD giảm xuống còn 102.431 triệu đồng chiếm tỷ trọng 23,82% trong tổng doanh 

số cho vay, giảm 21.681 triệu đồng so với năm 2019 và tỷ lệ tăng trưởng giảm 17,46%. 

Với mức độ tăng trưởng trong năm 2019 tuy không cao nhưng cũng chứng tỏ được 

phần nào Ngân hàng đang chú trọng mở rộng và phát triển hoạt động CVTD, triển khai 

nhiều sản phẩm CVTD mới với mức lãi suất hấp dẫn, kèm theo một số ưu đãi nhất định 

với khách quen, có uy tín và vay với khối lượng lớn nên đang thu hút được nhiều KH 

mới. Mặt khác, với mức sống ngày càng hiện đại của người dân cùng với đó là những 

chính sách phát triển nông thôn mới trên địa bàn huyện đang ngày càng được áp dụng 

tiệt để, cải thiện và nâng cao về mọi mặt đời sống, kéo theo sự tăng lên của các nhu cầu 

tiêu dùng, mua sắm. Với nguồn thu nhập ổn định, người dân không còn ngần ngại khi 

vay tiền Ngân hàng để phục vụ cho nhu cầu của họ trong cả hiện tại và yên tâm hơn về 

khả năng trả nợ của mình trong tương lai. 



 

66 

 

Bên cạnh đó, trong năm 2020 với những tác động tiêu cực của Đại dịch covid 19 

cùng với đó là sự ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt Miền trung nói chung và trên địa bàn 

huyện nói riêng đã tác động xấu đến tất cả mọi mặt, đời sống của người dân từ đó giảm 

nhu cầu vay của KH, tuy trong năm này Ngân hàng đã có những chính sách thay đổi về 

mức lãi suất cực kỳ thấp và các chính sách sản phẩm ưu đãi hổ trợ người dân với 

những hộ gia đình ảnh hưởng nặng sau lụt nhưng khả năng trả nợ không đảm bảo 

người dân cũng hạn chế việc vay mượn từ Ngân hàng hay các tổ chức tín dụng khác, 

đây chính là lý do khiến cho hoạt động CVTD trong năm 2020 giảm xuống so với 

những năm trước đó.  

 Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.2.2: Doanh số thu nợ CVTD của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

Tổng DSTN 413.565 100 491.327 100 492.155 100 77.762 18,80 828 0,17 

DSTN CVTD 95.823 23,16 97.297 19,80 91.781 18,64 1.474 1,53 (5.516) (5,66) 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

 Doanh số thu nợ CVTD tăng trưởng tương đối ổn định qua năm 2018, 2019 

nhưng có phầm sụt giảm trong năm 2020 cụ thể: năm 2018 doanh số thu nợ CVTD đạt 

95.823 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 23,16% trong tổng thu nợ của Chi nhánh, năm 2019 

doanh số này tăng tăng đạt 97.297 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 19,80%, tăng 1.474 triệu 

đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,53% so với năm 2018. Điều này là những dấu hiệu ban 

đầu của rủi ro trong CVTD khi Ngân hàng đẩy mạnh CVTD, áp dụng những điều kiện 

nới lỏng hơn trước đây kèm theo lãi suất cho vay khá hấp dẫn khiến cho dư nợ CVTD 

có xu hướng tăng cùng với đó CBTD tích cực trong công tác thu hồi nợ, kiểm tra, đôn 

đốc, nhắc nhở KH trả nợ đúng hạn, bên cạnh đó cũng cho thấy tình hình thu nhập của 

KH khá tốt, giúp tăng khả năng thanh toán nợ vay của KH. Năm 2020 Doanh số thu nợ 
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CVTD giảm còn 94.781 triệu đồng, giảm 2.506 triệu đồng tỷ lệ tăng trưởng giảm 

2,57% so với năm 2019. Bởi khả năng tài chính của người dân không được đảm bảo 

khi bị ảnh hưởng từ dịch bệnh, và mưa bão, lũ lụt mà khã năng thanh toán nợ vay của 

khách hàng cũng giảm từ đó làm giảm doanh số thu nợ của Ngân hàng. Để ngăn chặn 

tỷ lệ nợ xấu trong CVTD tăng cao, dẫn đến rủi ro đáng tiếc, Chi nhánh cần đưa ra 

nhiều biện pháp cụ thể để hạn chế như: theo dõi, dự đoán biến động về giá cả, những 

thay đổi trong chủ trương, đường lối của Nhà nước và có các biện pháp xử lý hiệu quả 

đối với những khoản nợ khó đòi. 

 Dư nợ cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.2.3: Dư nợ cho vay tiêu dùng của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 -2020. 

 Đơn vị tính: triệu đồng  

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank -  Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

 Dư nợ CVTD là chỉ tiêu phản ánh khối lượng tiền Ngân hàng cung cấp cho hoạt 

động cho vay đối với KH là cá nhân và hộ gia đình tại một thời điểm xác định. Dư nợ 

cho thấy sự tín nhiệm, tin tưởng của KH đối với Ngân hàng cung ứng các sản phẩm, 

dịch vụ. Dư nợ cao thể hiện mức độ phát triển hoạt động CVTD ngày càng nâng cao và 

uy tín của Ngân hàng được đánh giá tốt.  

Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thấy Tổng dư nợ CVTD của Ngân hàng có xu 

hướng tăng lên và có tỷ trọng trương đối nhỏ trong Tổng dư nợ của Ngân hàng, năm 

2018 Dư nợ CVTD đạt 195.313 triệu đồng, chiếm tỷ trọng trong tổng dư nợ là 33,60%. 

Năm 2019 dư nợ tăng đạt 212.932 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 35,19% trong tổng dư nợ, 

tăng lên 17,801 triệu đồng tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,12% so với năm trước đó. Trong 

những năm gần đây Ngân hàng đang ngày càng quan tâm và chú trọng hơn đến các KH 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tổng dư nợ 581.166 100 605.000 100 655.805 100 23.834 4,10 50.805 8,39 

Dư nợ CVTD 195.313 33,60 212.932 35,19 214.564 32,71 17.801 9,12 1.632 0,72 
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là các cá nhân, hộ gia đình bởi mức triển vọng trong tương lai mà những KH này mang 

lại có xu hướng phát triển tốt và bềnh vững hơn đặc biệt là khoản CVTD cũng đang 

được đẩy mạnh mở rộng toàn diện với những chính sách, dịch vụ chăm sóc KH một 

cách tốt nhất cụ thể như lãi suất linh hoạt hơn, điều kiện cho vay được mở rộng hơn, từ 

đó thu hút nhiều KH mới vì thế làm tăng cao mức dư nợ CVTD trong năm 2019. Đối 

với năm 2020 tăng trưởng dư nợ CVTD khá thấp chỉ đạt 214.564 triệu đồng tỷ trọng 

chiếm 32,71%, tăng 1,632 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng tăng 0,72% so với năm 2019 

điều này cho thấy được mức độ ảnh hưởng của Đại dịch Covid- 19 và mưa bão, lũ lụt 

trong năm 2020 đã tác động gián tiếp đến tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD của Ngân 

hàng nhưng nhìn chung xu hướng tăng trưởng trong tương lai của dư bợ CVTD tại Chi 

nhánh tương đối ổn định, Agribank cũng đã phải có những chính sách CVTD hợp lý để 

cho các KH tiếp tục vay vốn tiêu dùng để phục vụ đời sống và thỏa mãn những nhu cầu 

của họ, từ đó Ngân hàng có khả năng mở rộng hoạt động CVTD của mình. 

 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn 

Bảng 2.2.4: Dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn của Agribank – Chi 

nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Dư nợ CVTD 195.313 100 212.932 100 214.564 100 17.801 9.12 1.632 0,72 

Cho vay NH 23.846 12,21 24.541 15,53 17.639 8,23 695 2,91 (6.902) (28,12) 

Cho vay T- DH 171.467 87,79 188.391 88,47 196.925 91,77 16.924 9,87 8.534 4,52 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy, cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao 

hơn so với cho vay ngắn hạn (chiếm trên 85% tổng dư nợ CVTD). Năm 2018 dư nợ 

cho vay trung và dài hạn đạt 171.467 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 87,79%, năm 2019 dư 

nợ CVTD trung và dài hạn tăng đạt 188.391 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 88,47%, tăng 

16.924 triệu đồng so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 9,78%. Năm 2020 dư nợ 
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CVTD đạt 196.925 triệu đồng tỷ trọng chiếm 91,77%, tăng 8.534 triệu đồng, tỷ lệ tăng 

trưởng tăng 4,52% so với năm 2019. Nguyên nhân, các KH vay khoản CVTD trung và 

dài hạn thường vay với giá trị lớn cùng với đó những nhu cầu như mua nhà, mua xe ô 

tô, mua sắm hàng tiêu dùng,… thường cần thời gian trả nợ lâu do đó nguồn vốn để đáp 

ứng các nhu cầu trên chính là các nguồn CVTD trung và dài hạn của Ngân hàng. Vì 

vậy, dư nợ cho vay trung và dài hạn thường ở mức cao. Ngược lại đặc trưng của những 

khoản CVTD ngắn hạn là những khoản vay tiêu dùng như mua sắm vật dụng gia 

đình,… người tiêu dùng thường ít quan tâm đến những khoản vay tiêu dùng này, họ 

thường muốn vay để đáp ứng những nhu cầu vật chất lớn hơn, nên những khoản vay 

tiêu dùng trung và dài hạn thường được các KH để ý, chú tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, 

cũng chính vì điều đó khiến Ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong công tác thu hồi nợ, bởi 

những khoản vay tiêu dùng trung và dài hạn thường gặp nhiều rủi ro hơn là CVTD 

ngắn hạn.  

 Ngân hàng cũng đang dần quan tâm đến CVTD ngắn hạn và phát triển tốt 

CVTD trung – dài hạn, bằng chứng cho thấy dư nợ cho vay ngắn hạn đang có xu 

hướng tăng trưởng cụ thể năm 2018, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 23.846 triệu đồng tỷ 

trọng chiếm 12,21%, năm 2019 dư nợ cho vay ngắn hạn tăng lên 24.541 triệu đồng tỷ 

trọng chiếm 15,53%, tăng 695 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng tăng 2,91%. Năm 2020 dư 

nợ cho vay ngắn hạn giảm so với năm 2019 chỉ đạt17.639 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 

8,23%, giảm 6.902 triệu đồng và tỷ lệ tăng trưởng giảm 28,12%. Kết quả này tuy cho 

thấy trong năm 2020 dư nợ có sự suy giảm nhưng vẫn có triển vọng tăng trưởng trong 

tương lại, bên cạnh những ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh và thiên tai lũ lụt gây 

ra, Ngân hàng vẫn có những chính sách mở rộng cho vay với cả ngắn hạn, trung và dài 

hạn điều này đang phản ánh được hiệu quả CVTD của Ngân hàng đang có xu hướng 

mở rộng và phát triển. 

 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.2.5: Dư nợ CVTD theo sản phẩm CVTD của Agribank - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 
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Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

 Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tổng dư nợ 

CVTD 

195.131 100 212.932 100 214.564 100 17.801 9.12 1.632 0,76 

CV thấu chi (thẻ) 10.807 5,53 10.975 5,15 9.873 4,60 168 1,55 (1.102) (10,04) 

CV cầm cố GTCG 4.110 2,10 4.932 2,31 4.212 1,96 822 38,95 (720) (24,55) 

CV phương tiện đi 

lại 

16.001 8,20 18.975 8,91 17.872 8,32 2.974 18,58 (1.103) (5,81) 

CV  mua mới, sửa 

chửa nhà 

158.124 81,03 170.315 79,98 176.593 82,30 12.191 7,70 6.278 3,68 

CVTD khác  6.089 3,14 7.735 3,29 6.014 2,82 1.646 27,03 (1.721) (22,24) 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, cơ cấu cho vay phân theo sản phẩm CVTD 

không đồng đều. Trong đó, dư nợ cho vay mua mới, sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng cao 

nhất (tỷ trọng chiếm từ 75% đến 85%) và có xu hướng tăng trưởng qua từng năm. Năm 

2018 Cho vay mua mới, sửa chửa nhà cửa đạt 158.124 triệu đồng tỷ trọng chiếm 

81,03%, năm 2019 khoản cho vay này tăng đạt 170.315 triệu đồng tỷ trọng chiếm 

79,98% tăng 12.191 triệu đồng so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,70%. Năm 

2020 Dư nợ cho vay mua mới, sửa chữa nhà tăng đạt 176.593 triệu đồng tỷ trọng 

chiếm 82,30%, tăng 6.278 triệu đồng so với năm trước đó, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,68%. 

Nguyên nhân chính ở đây do nhu cầu nhà ở đối với người dân rất lớn, là nhu cầu mà 

bất cứ cá nhân nào cũng muốn khi nguồn thu nhập tăng lên hoặc khi lập gia đình. 

Những năm gần đây, với chính sách xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới tại 

địa bàn mà giá đất ngày càng giảm, mặt khác giá bất động sản tại huyện không cao như 

các thành phố lớn nên thu hút nhiều dân cư từ các tỉnh khác chuyển về sinh sống cùng 

với đó là yếu tố công việc của người dân mà nhiều lao động từ các huyện khác trong 

tỉnh cũng được điều động về tại địa bàn vì vậy khiến cho nhu cầu vay vốn ở hình thức 

này ngày càng tăng cao. Ngoài ra, các khoản vốn vay này thường có giá trị cao, lớn 
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hơn các khoản vay của các hình thức CVTD khác (cho vay thấu chi, cho vay cầm cố 

GTCG, cho vay mua phương tiện đi lại,…) khiến cho dư nợ CVTD mua mới, sửa chữa 

nhà cửa chiếm tỷ trọng cao. Chi nhánh đang tập trung cho vay nhiều đối với cho vay 

mua bất động sản vì mức độ rủi ro thấp từ đó Ngân hàng sử dụng tài sản hình thành từ 

vốn vay làm TSBĐ, khi KH không có khả năng trả nợ, Ngân hàng thực hiện phát mãi 

tài sản để thu hồi nợ vay. Tuy nhiên trong thực tế cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do việc 

thẩm định hồ sơ nhà đất phức tạp, việc sử dụng TSBĐ là nhà đất phải trải qua nhiều 

thủ tục mất thời gian, tiến độ cấp giấy phép quyền sở hữu nhà đất còn chậm Vì thế 

Ngân hàng thường có những chính sách ràng buộc 3 bên (chỉ giải ngân khi bên bán 

chuyển giao toàn bộ giấy tờ liên quan đến bất động sản cho Ngân hàng,…) để giảm 

thiểu rủi ro cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng. 

 Với tỷ trọng không cao nhưng xếp thứ hai trong tổng dư nợ CVTD của Chi 

nhánh là cho vay mua phương tiện đi lại (chủ yếu là vay mua ô tô), khoản cho vay này 

có xu hướng không ổn định qua từng năm cụ thể: năm 2018 cho vay phương tiện đi lại 

đạt 16.001 triệu đồng tỷ trọng chiếm 8,20% trong tổng dư nợ CVTD, năm 2019 khoản 

cho vay này tăng lên khi đạt 18.975 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 8,91%, tăng 2.974 triệu 

đồng so với năm trước đó, tỷ lệ tăng trưởng tăng 18,58% có thể thấy trong năm này 

nhu cầu đi lại của người dân đang ngày càng tăng lên, mỗi người trong một gia đình 

đều mong muốn có một phương tiện đi lại riêng để thuận tiện cho việc học tập và làm 

việc của mình. Năm 2020 cho vay phương tiện đi lại giảm khi chỉ đạt 17.872 triệu 

đồng, tỷ trọng chiếm 8,32%, giảm 1.103 triệu đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng 

giảm 5,81%. Nguyên nhân, gần đây nhu cầu mua ô tô đối với các cá nhân, hộ gia đình 

trên địa bàn tương đối giảm, bởi nền kinh tế của huyện chưa thực sự phát triển toàn 

diện, nên những nhu cầu này thường rơi và các đối tượng công nhân, viên chức nhà 

nước, hay các lao động có công ăn việc làm ổn định. Mặt khác bởi khã năng tài chính 

hạn hẹp và tâm lý của người dân mà việc mua phương tiện đi lại như xe gắn máy được 

ưa chuộng hơn xe ô tô bởi sự tiện lợi trong công việc di chuyển và giá thành hợp túi 

tiền của KH, đồng thời trong năm 2020 dưới sự tác động mạnh của dịch bệnh cũng gây 

ra nhiều tổn thất về tài chính của người dân nên các khoản cho vay mua phương tiện đi 

lại tại Ngân hàng cũng giảm.  
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Cho vay CVTD thấu chi được Agribank - Chi nhánh hyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

cung cấp từ lúc Chi nhánh thành lập cho đến nay, qua nhiều năm sản phẩm này dần 

được quen thuộc bằng chứng cho thấy năm 2018 dư nợ cho vay thấu chi đạt 10.807 

triệu đồng, năm 2019 tăng đạt 10.975 triệu đồng, tăng 168 triệu đồng tương ứng với tỷ 

lệ tăng trưởng tăng 1,55% so với năm 2018. Nhưng năm 2020 mức dư nợ thấu chi 

giảm khi chỉ đạt 9.873 triệu đồng, giảm 1.102 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng trưởng 

giảm 10,20% so với năm 2019 đây là dấu hiệu của sự ảnh hưởng dịch bệnh trong năm 

2020 và tác động mạnh mẻ bởi thiên tai lũ lụt. 

Cho vay cầm cô GTCG tương đối ổn định, so với các khoản cho vay khác cụ 

thể: trong năm 2018 dư nợ cho vay cầm cố GTCG đạt 4.110 triệu đồng, năm 2019 là 

đạt 4.932 triệu đồng tăng 822 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 38,95% so với 

năm 2018, trong năm 2020 dư nợ cho vay cầm cố GTCG giảm còn 4.212 triệu đồng, 

giảm 720 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng giảm 24,55%. Mức tăng trưởng 

này đối với Chi nhánh là tương cao do các GTCG có tính thanh khoản cao và Ngân 

hàng có thể mang những giấy tờ này để chiết khấu tại NHNN nên chúng dễ dàng được 

Ngân hàng chấp nhận cầm cố và cho KH vay. 

CVTD khác có phần tăng trưởng không ổn định, năm 2019 dư nợ tăng đạt 7.735 

triệu đồng so với năm 2018 là 6.089 triệu đồng tăng 1.646 triệu đồng tỷ lệ tăng trưởng 

đạt 27,03%, có được điều này là do Ngân hàng đã bắt đầu chú trọng hơn đến những 

khoản CVTD, nỗ lực không ngừng để gia tăng uy tín cho mình và năng lực làm việc 

của các CBTD là tốt và có trách nhiệm cao. Tốc độ tăng trưởng dư nợ của các sản 

phẩm CVTD phần lớn tăng lên qua các năm, điều này phản ánh xu hướng đầu tư 

CVTD là đang phát triển, khả năng đáp ứng nhu cầu của KH là tốt. Năm 2020 dư nợ 

CVTD này giảm khi chỉ đạt 6.014 triệu đồng, giảm 1.721 triệu đồng, có sự giảm sút 

như vậy là trong thời kỳ dịch bệnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao thì 

những khoản đầu tư dài hạn, có giá trị lớn thường bị KH từ chối hoặc cân nhắc rất kỹ 

lưỡng rồi mới đưa ra quyết định là có vay vốn hay không. 

 Dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo 

Hoạt động cho vay nói chung và hoạt động CVTD nói riêng luôn tiềm ẩn nhiều 

rủi ro. Trong đó, rủi ro mà Ngân hàngquan tâm nhiều nhất đó là rủi ro mất vốn. Vì vậy, 
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để hạn chế khả năng này xảy ra, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, Ngân hàng yêu cầu 

KH phải có TSĐB khi có quan hệ tín dụng với Ngân hàng. TSĐB sẽ là nguồn thu nợ 

sau cùng sau khi nguồn thu nợ từ thu nhập hàng tháng của KH không đủ để thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ. Tỷ lệ cho vay có TSĐB và cho vay không có TSĐB phụ thuộc vào 

chính sách tín dụng nới lỏng hay thắt chặt của Ngân hàngvà mức độ tín nhiệm của KH 

đối với Ngân hàng và các đối tác của KH. 

Bảng 2.2.6: Bảng tình hình CVTD theo theo hình thức đảm bảo của 

Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số tiền Tỷ 

trọng  

(%) 

Số tiền  Tỷ 

trọng 

(%)  

Số tiền  Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối  

Tương 

đối 

(%) 

Tổng Dư nợ 

CVTD 

195.131 100 212.932 100 214.564 100 17.801 9.12 1.632 0,76 

CV không có 

TSĐB 

3.877 2,22 2.717 1,44 2.459 1,36 (1.160) (29,22) (258) (9,49) 

CV có TSĐB 191.254 97,78 210.215 98,56 212,105 98,64 14.779 8,62 (7.110) (3,81) 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank -  Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy Dư nợ CVTD có tài sản đảm bảo tại 

Ngân hàng chiếm trên 90% trong tổng Dư nợ CVTD điều này hoàn toàn hợp lý với 

chính sách tín dụng thận trọng của Ngân hàng. Năm 2018 Dư nợ cho vay có TSĐB đạt 

1191.254 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 97,78%, năm 2019 khoản cho vay này tăng lên 

210.215%, tỷ trọng chiếm 98,56%, tăng lên 14.779 triệu đồng so với năm 2018, tỷ lệ 

tăng trưởng tăng 8,62%. Năm 2020 Dư nợ CVTD có TSĐB tăng đạt 212.105 triệu 

đồng, tỷ trọng chiếm 98.64 % trong tổng dư nợ CVTD, tăng 7.110 triệu đồng so với 

năm 2019, mức tăng trưởng tăng 3,81%. 

CVTD không có TSĐB được Ngân hàng hạn chế để tránh những rủi ro không 

đáng có, Ngân hàng chỉ ưu tiên giải ngân đối với những KH đã có quan hệ tín dụng tốt 

và lâu dài với Ngân hàng, điều kiện cho vay cũng chặt chẽ (thời gian làm việc tại cơ 
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quan, kinh nghiệm công tác, lương chi trả qua tài khoản Agribank, dành cho cán bộ 

công nhân viên chức, cho vay nhân viên Agribank,…Giai đoạn năm 2019 - 2020, Ngân 

hàng đã quy định lại những điều kiện và thủ tục cho vay tín chấp khắt khe hơn. Điều 

này khiến cho dư nợ CVTD không có TSBĐ trong 2 năm 2019 và 2020 giảm xuống cụ 

thể: trong năm 2018 Dư nợ co vay không có TSĐB đạt 3.877 triệu đồng, tỷ trọng 

chiếm 2,22 %, năm 2019 Dư nợ khoản vay này giảm xuống còn 2.717 triệu đồng 

chiếm 1,44%, giảm 1.160 triệu đồng so với năm 2018, mức tăng trưởng giảm 29,22%. 

Năm 2020 Dư nợ CVTD không có TSĐB vẫn đang trong xu hướng giảm còn 2.459 

triệu đồng tỷ trọng chiếm 1,36% trong tổng Dư nợ CVTD, giảm 258 triệu đồng so với 

năm 2019, mức tăng trưởng giảm 9.49%. Bởi những chính sách tín dụng thắt chặt của 

Ngân hàng mà làm giảm được Dư nợ CVTD không có TSĐB từ đó hạn chế được các 

rủi ro tiềm ẩn điều này cho thấy hiệu quả CVTD của Ngân hàng được ổn định, mở rộng 

và phát triển tốt hơn. 

 Số lượng khách hàng 

Bảng 2.2.7. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng tại Agribank - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị: người 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2028 2020/2019 

Số 

lượng 

KH 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lượng 

KH 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lượng 

KH 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tươg 

đối 

Tuyệt 

đối 

Tươg 

đối 

Tổng số KH của 

Chi nhánh    

4.011 100 4.917 100 5.522 100 906 22,58 605 12,30 

Tổng số KH 

CVTD 

2.822 70,35 3.178 75,72 3.294 59,65 356 12,61 166 8,83 

KH hộ gia đình 2.699 92,75 3.032 92,22 3.133 92,12 333 12,33 101 3,33 

KH cá nhân 123 7,25 146 7,78 161 7,88 23 18,69 15 10,27 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank -  Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Số lượng KH vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng khá cao trên tổng số lượng KH vay 

của Ngân hàng (khi tỷ trọng chiếm từ trên 55%), và có xu hướng tăng cụ thể: năm 2018 
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tổng số lượng KH CVTD đạt 2.822 người tỷ trọng chiếm 70,35% so với tổng số KH 

của Chi nhánh, trong năm 2019 số lượng KH tăng lên đạt 3.178 người, tỷ trọng chiếm 

75,72%, tăng 356 người so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng tăng 3,07%. Năm 2020 số 

lượng KH CVTD tăng đạt 3.294 người, tỷ trọng chiếm 59,65% so với tổng số KH của 

Chi nhánh, tăng 166 người so với năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng tăng 8,83%. Điều này 

phản ánh hoạt động CVTD của Ngân hàng đang ngày càng được mở rộng và phát triển.  

Trong tổng số lượng KH CVTD của Chi nhánh ta có thể thấy được KH hộ gia 

đình chiếm tỷ trọng cao hơn KH cá nhân cụ thể trong năm 2018 Số lượng KH hộ gia 

đình đạt 2.699 người tỷ trọng chiếm 92,75%, năm 2019 tăng đạt 3.032 người tỷ trọng 

chiếm 92,22%, tăng 333 người so với năm 2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 12,33%. Năm 

2020 số lượng khách hộ gia đình tăng đạt 3.133 người tỷ trọng chiếm 92,12 trong tổng 

số KH CVTD, tăng 101 người so với năm trước đó, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,33%.  

Trong khi đó số lượng KH cá nhân trong năm 2018 chỉ đạt 123 người, tỷ trọng 

chiếm 7,25%, trong năm 2019 số lượng KH này tăng đạt 146 người tỷ trọng chiếm 

7,78% trong tổng số lượng KH CVTD, tăng 23 người so với năm 2018, tỷ lệ tăng 

trưởng tăng 18,69%. Năm 2020 số lượng KH cá nhân tăng đạt 161 người, tỷ trọng 

chiếm 7,88% trong tổng số lượng KH CVTD, tăng 15 người, tỷ lệ tăng trưởng đạt 

10,27%. Sở dĩ, số lượng KH hộ gia đình luôn chiếm tỷ trọng cao hơn KH cá nhân là do 

Ngân hàng luôn muốn đảm bảo nguồn vốn đã giải ngân của mình. Khi hộ gia đình vay, 

Ngân hàng yêu cầu đại diện (hay chủ hộ) phải liệt kê danh sách các thành viên trong 

gia đình và giấy tờ chứng minh, như vậy nghĩa vụ trả nợ được san sẻ cho tất cả các 

thành viên trong gia đình từ đó hạn chế được rủi ro. Ngoài ra, nhu cầu tiêu dùng của hộ 

gia đình thường nhiều hơn một cá nhân. Điều này dẫn đến số lượng KH hộ gia đình 

luôn chiếm tỉ trọng cao hơn KH cá nhân. Song khả năng tồn tại và cạnh tranh của các 

NHTM khác cùng với đó là nhu cầu của KH ngày càng được nâng cao và cải thiện. Họ 

mong muốn có một cuộc sống sung túc hơn với đầy đủ tiện nghi nhưng khả năng tài 

chính hiện tại thì chưa đáp ứng được những nhu cầu đó, điều này khiến cho Ngân hàng 

luôn luôn tìm tòi và đưa ra các sản phẩm về CVTD mới với mức lãi suất ưu đãi,…để 

thu hút KH đến sử dụng sản phẩm của mình. Chính những nguyên nhân này làm cho số 

lượng khách hàng tại Chi nhánh ngày càng được tăng lên cho thấy mức độ mở rộng và 
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phát triển CVTD của Ngân hàng là tương đối tốt. 

 Hệ số thu nợ cho vay tiêu dùng  

Bảng 2.2.8: Hệ số thu nợ CVTD của Agribank - Chi nhánh hyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị tính: % 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Doanh số thu nợ CVTD 95.823 97.297 91.781 

Tổng doanh số CVTD 113.013 124.112 102.431 

Hệ số thu nợ (%) 83,78 78,39 89,60 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Hệ số này giúp đánh giá công tác thu hồi nợ CVTD của Ngân hàng, nếu hệ số 

này càng lớn chứng tỏ khả năng thu hồi nợ của Ngân hàng càng cao và hiệu quả CVTD 

của Ngân hàng tốt. Biểu đồ trên cho ta thấy hệ số thu nợ của Chi nhánh trong ba năm ở 

mức tương đối cao. Cụ thể, năm 2018 hệ số thu nợ đạt 83,78%, năm 2019 là 78,39% và 

trong năm 2020, hệ số thu nợ đạt 89,60%. Điều này cho thấy kết quả thu nợ của Ngân 

hàng qua các năm là khá tốt. Đây là kết quả quá trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong 

công tác thu nợ của CBTD. Ngân hàng tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác thẩm 

định chặt chẽ các phương án CVTD, nhằm nâng cao hiệu quả CVTD của mình và giảm 

thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh, trong tương lai Ngân hàng cũng cần phải tăng 

cường hơn công tác thu nợ cũng như thẩm định để ngày càng nâng cao doanh số thu nợ 

hơn, đảm bảo hiệu quả và phát triển CVTD và đảm bảo được việc tăng doanh số 

CVTD luôn đi đôi với doanh số thu nợ CVTD. 

 Nợ xấu, nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 
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Bảng 2.2.9. Nợ xấu, nợ quá hạn CVTD tại Agribank - Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số tiền Tỷ lệ 

(%) 

Số tiền Tỷ lệ 

(%) 

Số tiền Tỷ lệ 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tổng dư 

nợ CVTD 

195.131 100 212.932 100 214.564 100 17.801 9,12 1.632 0,76 

Nợ quá 

hạn 

9.101 5,191 11.375 6,02 7.253 3.99 2.274 24.98 (4.122)  (36,23) 

Nợ xấu 1.320 0,75 1.102 0,58 1.249 0,15 (218) (16,51) 147 13,33 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy tỷ trọng nợ xấu CVTD qua các năm của 

Ngân hàng đang ở mức khoảng từ 0,15% đến 0,75% và không quá 1%. Dù năm 2019 

và 2020 là năm khó khăn của nền kinh tế trên toàn thế giới nói chung và nền kinh tế 

Việt Nam nói riêng, khi ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch bệnh bùng nổ nhưng 

Chi nhánh đã thực hiện tương đối tốt công tác thẩm định CVTD và theo dõi nợ chặt 

chẽ, nên góp phần tích cực vào việc thu nợ khi mà tỷ lệ nợ xấu chỉ đạt 0,58% trong 

năm 2019 và 0,15% trong năm 2020. Năm 2018 tỷ lệ nợ xấu đạt 0,75% cho thấy được 

mức độ giảm nợ xấu trong những năm gần đây được Ngân hàng quản trị rủi ro cực kỳ 

tốt. Đây là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng đã và đang chú trọng trong khâu quản trị rủi 

ro tín dụng, đẩy mạnh việc thu hồi và xử lý nợ xấu theo đúng quy định. Nhìn chung, thì 

chất lượng CVTD của Chi nhánh huyện Sơn Hà là tương đối tốt. Đâylà đặc điểm nổi 

bật trong cho vay mà ít các NHTM khác có thể làm được. Tỷ lệ nợ xấu ở mức trung 

bình cũng phản ánh chính sách cho vay hợp lý và quản lý việc thu hồi nợ tốt của Chi 

nhánh, điều này cũng một phần ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của KH cũng 

như khả năng mở rộng CVTD của Chi nhánh. 
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 Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.2.10. Vòng quay vốn CVTD tại Agribank - Chi nhánh huyện Sơn 

Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Doanh số thu nợ CVTD 95.823 97.297 91.781 

Dư nợ bình quân CVTD  170.372 182.122 185.248 

Vòng quay vốn tín dụng CVTD (lần) 0,56 0,53 0.49 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

 Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng chính là tỷ lệ giữa doanh số thu nợ 

CVTD trên tổng dư nợ CVTD, Chỉ tiêu này cho ta biết 1 đồng vốn của Ngân hàng 

trong 1 năm được sử dụng vào mục đích cho vay mấy lần, vòng quay vốn tín dụng 

càng cao càng thể hiện được hiệu quả sử dụng vốn của Ngân hàng. 

Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy vòng quay vốn tín dụng CVTD của Chi nhánh    

qua các năm 2018, 2019 và 2020 lần lượt là 0.56 vòng/năm, 0,53 vòng/năm, 0.49 

vòng/năm. Vòng quay vốn tín dụng CVTD có xu hướng giảm điều này cho thấy nguồn 

vốn CVTD của Ngân hàng luân chuyển khá chậm Ngân hàng chưa đáp ứng tốt nhu cầu 

vốn cho thị trường. Ngân hàng chưa có hướng đi tốt, tình hình tổ chức quản lý vốn vay 

và hiệu quả CVTD chưa cao. Bởi lẽ, con số này giảm, nguyên nhân của sự sụt giảm 

trên là do các Ngân hàng phải chịu áp lực về chỉ tiêu tín dụng, dẫn đến công tác thẩm 

định tài chính của KH hay thẩm định TSĐB còn lỏng lẻo từ đó Ngân hàng gặp khó 

khăn trong việc thu hồi nợ khi KH cố tình đưa thông tin sai về thu nhập, hay trường 

hợp KH đột nhiên mất việc làm. Lý do khiến cho Ngân hàng để xảy ra tình trạng này 

một mặt là do yếu tố chủ quan từ phía Ngân hàng, công tác kiểm tra, giám sát còn lỏng 

lẻo, đội ngũ CBTD chưa thực sự yêu nghề và tâm huyết với công việc. Mặt khác, cũng 

là do yếu tố khách quan từ KH, tình hình kinh tế… khiến cho Ngân hàng không thể 

kiểm soát được hoạt động thu hồi nợ của mình. Bên cạnh đó, công tác giám sát sau giải 

ngân và xử lý nợ của Ngân hàng chưa thực sự hiệu quả. Trong tương lai Chi nhánh cần 
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có nhiều biện pháp kịp thời để tăng vòng quay vốn CVTD lên cao, đáp ứng nhu cầu 

vốn cho KH đi vay tiêu dùng.  

 Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng 

Bảng 2.2.11. Thu nhập từ hoạt động CVTD tại Agribank - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018- 2020 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 2019/2018 2020/2019 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tuyệt 

đối 

Tương 

đối 

(%) 

Tổng thu 

nhập 

61.959 100 66.964 100 69.772 100 5.005 8,07 2.808 4,19 

Tổng thu 

nhập CVTD 

26.634 42,37 29.037 43,36 29.886 42,83 2.403 9,02 849 2,92 

(Nguồn: Phòng KHKD của Agribank -  Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi) 

Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy, thu nhập từ hoạt động CVTD chiếm tỷ trọng 

tương đối nhỏ nhưng có xu hướng tăng trưởng cao. Cụ thể năm 2018 tổng thu nhập đạt 

26.634 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 42,37% trong tổng thu nhập của Chi nhánh, năm 

2019 mức thu nhập CVTD tăng lên 29.037 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 43,36% so với 

tổng thu nhập của Chi nhánh, tăng 2.403 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng tăng 9,02% so 

với năm 2018. Năm 2020 thu nhập từ CVTD tăng đạt 29.886 triệu đồng, tỷ trọng 

chiếm 42,83%, tăng 849 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng tăng 2,92% so với năm 2019. Với 

tỷ trọng này cho thấy thu nhập từ hoạt động CVTD đang có xu hướng tăng ổn định qua 

các năm khẳng định được sự phát triển của hoạt động CVTD tại Chi nhánh điều này 

chứng tỏ Ngân hàng đã có những chính sách và hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao 

hiệu quả CVTD từ đó góp phần làm tăng thu nhập cho Ngân hàng, nâng cao khả năng 

cạnh tranh của Chi nhánh trên thị trường. 

2.2.4.2. Đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi giai đoạn 2018 

– 2020 

Những kết quả đạt được của Agribank – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 
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trong thời gian qua được trình bày ở phần trên cho thấy Chi nhánh vừa có những mặt 

mạnh và những thiếu sót, tuy là một Chi nhánh tương đối nhỏ nhưng có thể coi đây là 

bước đầu thành công trong quản lý, chiến lược định hướng đi đúng đắn. 

 Kết quả đạt được 

Agribank – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đã và đang thực hiện nghiêm 

túc những quy định, quyết định và văn bản hướng dẫn của NHNN Việt Nam nói chung 

và của Chi nhánh nói riêng về nâng cao chất lượng và tăng cường CVTD đối với KH 

cá nhân, hộ gia đình. Ngân hàng đã thực hiện việc rà soát, sàng lọc các KH, tiếp tục 

xây dựng quan hệ tín dụng với những KH có tình hình tài chính lành mạnh, có phương 

án vay vốn hiệu quả và kiên quyết từ chối cho vay đối với những KH có những biểu 

hiện yếu kém về đạo đức cũng như tài chính, những KH đã có lịch sử quan hệ tín dụng 

xấu với Ngân hàng. 

Chi nhánh cũng đã thực hiện được vai trò của mình trong công tác quảng bá 

hình ảnh Agribank đến với dân cư, KH, ngày càng nâng cao vị thế của mình tại khu 

vực hoạt động không chỉ qua những con số về lợi nhuận hay số lượng KH giao dịch tại 

Chi nhánh ngày càng tăng mà còn được biết đến như một Ngân hàng vì sự phát triển 

của cộng đồng đặc biệt là Nông thôn Việt Nam. Với sự quan tâm đúng mức của Ngân 

hàng, hoạt động CVT đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng mừng. Cụ thể: 

- Về tỷ lệ sinh lời của CVTD: Như phân tích bên trên, mức sinh lời của CVTD 

có sự gia tăng qua 3 năm. Điều này chứng tỏ CVTD đang thể hiện được tính ưu việt 

của mình khi đem lại nguồn thu nhập ổn định cho Ngân hàng. 

- Về chất lượng khoản vay: Công tác thẩm định trước khi cho vay, kiểm tra, 

kiểm soát và thu hồi vốn sau khi cho vay luôn được Ngân hàng quan tâm, chú trọng và 

triển khai một cách hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu chiếm không quá 1,0 % tống dư nợ CVTD. 

Con số này không vượt quá tỷ lệ cho phép chung của toàn ngành. Bên cạnh đó, hoạt 

động CVTD được đánh giá là hoạt động có mức độ an toàn cao trong các hoạt động 

cho vay của Ngân hàng do món vay có quy mô nhỏ, CVTD có TSĐB chiếm gần 99% 

tổng dư nợ CVTD  

- Về quản lý rủi ro trong cho vay: 
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+ Rủi ro tín dụng: Nhóm KH vay tiêu dùng của Ngân hàng chủ yếu là các cán 

bộ, công nhân, viên chức có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, khi vay vốn có sự 

đảm bảo của thủ trưởng đơn vị, cơ quan nơi KH vốn công tác và nguồn trả nợ chính 

cho các khoản vay này là thu nhập hàng tháng được trích lập một phần. Ngoài ra, các 

món vay tiêu dùng chủ yếu là cho vay có TSĐB do đó rủi ro trong tín dụng tiêu dùng 

được hạn chế rất nhiều. Rủi ro chủ yếu trong hoạt động CVTD chính là rủi ro về thiếu 

thông tin trên thị trường bất động sản đối với các KHvay vốn mua mới, sửa chữa nhà 

khiến cho các khoản vay này thường có rủi ro cao trong việc KHkhông trả được nợ 

đúng hạn. Tuy nhiên, Ngân hàng đã áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay là quyền sử 

dụng đất và thế chấp bằng chính tài sản hình thành từ khoản vay, không quan hệ tín 

dụng tín chấp đối với hình thức CVTD này. Vậy nên khả năng quản lý rủi ro của Ngân 

hàng đối với các khoản vay này khá chặt chẽ và hiệu quả 

+ Rủi ro lãi suất: Ngân hàng cho vay theo lãi suất thả nổi trên thị trường và áp 

dụng trần lãi suất theo quy định, hướng dẫn của NHNN Việt Nam nên rủi ro về lãi suất 

rất hạn chế. 

- CVTD đã góp phần nâng cao hình ảnh và tăng khả năng cạnh tranh cũng như 

huy động vốn cho Ngân hàng  

+ Một trong những đặc điểm của CVTD là số lượng KH lớn Vì vậy mà tốc độ 

tăng trưởng CVTD trong những năm qua đồng nghĩa với việc số lượng KH cũng ngày 

càng tăng lên. Điều này rất thuận lợi cho Ngân hàngđể phát triển thêm các sản phẩm, 

dịch vụ kèm theo hoạt động tín dụng như: thẻ thanh toán, internet Banking, chuyển 

tiền…Song việc làm hài lòng KH trong quan hệ tín dụng với Ngân hàngđã “đánh 

bóng” được hình ảnh của Ngân hàngtrong lòng KH, chính vì thế ngoài quan hệ tín 

dụng, KH có thể lựa chọn thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ khác của Ngân hàng như: gửi 

tiết kiệm, mua bán ngoại tệ,…và đặc biệt KH sẽ trở thành những nhân viên Marketing 

miễn phí cho Ngân hàng. Điều này gián tiếp làm tăng khả năng huy động vốn của 

Ngân hàngcũng như tính cạnh tranh của Ngân hàngvới các tổ chức tín dụng khác trên 

địa bàn huyện. 

+ Về công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên trong Ngân 
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hàng: Chính sách chăm sóc KH và thái độ cán bộ của Ngân hàng khá tốt. Với những 

KH thân thiết, Ngân hàng thường có nhiều ưu đãi giảm lãi suất cho vay, tăng lãi suẩt 

huy động và có những phần quà giá trị dành tặng cho KH. Bên cạnh đó, khi KH đến tư 

vấn trực tiếp tại đây, nhân viên sẽ hướng dẫn nhiệt tình, đầy đủ các sản phẩm phù hợp 

và tốt nhất cho KH. Công tác tổ chức và đào tạo, bồi dưỡng nhân viên luôn được Ban 

lãnh đạo Ngân hàng quan tâm đúng mức, Ngân hàng nhận thức được, nguồn nhân lực 

chính là tài sản quan trọng nhất đối với sự hoạt động và phát triển của Ngân hàng nên 

thời gian qua, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh    

huyện Sơn Hà đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo và tổ chức nhân sự. Hiện nay, 

nguồn nhân lực của Ngân hàng có khoảng 90% là trình độ đại học và sau đại học. 

Trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên Chi nhánh thuộc loại giỏi và xuất sắc, trình 

độ từ Cao đẳng trở lên. Hàng tháng, cán bộ nhân viên Chi nhánh thay phiên nhau đi 

đào tạo theo lịch của Agribank để trau dồi kĩ năng, kiến thức chuyên môn cùng đào tạo 

các sản phẩm mới tạo nhằm bổ túc và cập nhật bổ sung kiến thức cả về trình độ nghiệp 

vụ và cách phục vụ KH. Chi nhánh luôn tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào, 

cuộc thi tài năng và kiến thức chuyên môn trên toàn hệ thống. Ngoài ra, Ngân hàng 

cũng áp dụng chính sách đãi ngộ và lương thưởng cho nhân viên phù hợp, tổ chức 

thường xuyên các kì thi nâng bậc lương và khám sức khỏe định kì cho nhân viên.  

Đạt được những thành tựu như trên, phải kể đến sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh 

đạo và nhân viên trong Ngân hàng. Với phương châm hoạt động an toàn, hiệu quả, 

luôn gắn liền lợi ích của KH với sự thịnh vượng của Ngân hàng, ngoài việc đa dạng 

hóa các sản phẩm, dịch vụ, Ngân hàng luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng dịch vụ, 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của KH. Nhờ vậy, đã tạo dựng được hình ảnh đẹp trong mắt 

KH và trở thành một địa chỉ tin cậy đối với tất cả các đối tượng KH trong và ngoài địa 

bàn huyện 

 Hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu mà Ngân hàng đạt được trong quan hệ tín dụng giữa 

Ngân hàng với các KH cá nhân và hộ gia đình vẫn còn tồn tại một số những hạn chế 

cần phải có những giải pháp khắc phục kịp thời nhằm mở rộng hơn nữa hoạt động tín 

dụng CVTD: 
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- Một là: Dư nợ CVTD của Chi nhánh còn kém phát triển khi tỷ trọng trong 3 

năm 2018, 2019, 2010 chỉ chiếm dưới 36% và tốc độ tăng trưởng khá thấp, tăng 9,12% 

trong 2018-2019 và 0.72% trong 2019-2020. Quy mô cho vay ngắn hạn đối với CVTD 

đã có sự tăng trưởng, tuy nhiên tỷ trọng trên doanh số cho vay còn thấp. 

- Hai là: Chưa đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng (danh mục 

chưa đa dạng, chủ yếu cho vay mua xây dựng sửa chừa nhà với ty trọng chiếm gần 

85% trong 2018- 2020, các loại hình khác chưa phát triển mạnh tỷ trọng chỉ chiếm từ 

2%- 8% như: cho vay phương tiện đi lại chiếm 8,20%- 8,91% trong giai đoạn 2018-

2020, cho vay cần cố TSCG tỷ trọng chiếm từ 2,10%- 4.21% trong 2018- 2020,...). Các 

sản phẩm, dịch vụ chưa thiết kế phù hợp theo từng đối tượng KH vay tiêu dùng khác 

nhau, trong công tác thăm dò thị trường, nhận biết nhu cầu, phân khúc KH và thiết kế 

phát triển sản phẩm chưa đạt hiệu quả cao. Khi đời sống của người dân dần được cải 

thiện, họ sẽ có nhu cầu mua sắm những vật dụng trang thiết bị gia đình hay phương 

tiện đi lại. Việc hợp tác của Ngân hàng với doanh nghiệp cung cấp những mặt hàng 

này để gián tiếp cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng tới tay KH là rất cần 

thiết, tuy nhiên Ngân hàng lại chưa triển khai hình thức này. 

- Ba là: Những hạn chế trong công tác hành chính và các điều kiện để các KH có 

được khoản vay tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn. Việc thẩm định hay định giá TSĐB 

trước khi cho vay chưa thực sự hiệu quả và việc phát mại tài sản để thu nợ trong trường 

hợp KH không trả được nợ còn gặp vướng mắc. Ngân hàng quy định thủ tục chứng 

minh thu nhập, chứng minh tài sản thế chấp còn rườm rà, nhiều giấy tờ không cần thiết. 

Điều này, khiến cho nhu cầu vay vốn tiêu dùng mua mới, xây dựng và sửa chữa nhà 

mới của KH không được đáp ứng. 

- Bốn là: Với nguồn nhân lực lao động tại Chi nhánh chủ yếu là nhân công trẻ 

nên kinh nghiệm trong nghề còn nhiều hạn chế. 

- Năm là: Địa bàn bất đồng về ngôn ngữ, khách hàng chưa biết nhiều về sản 

phẩm dịch vụ của Ngân hàng. 

- Sáu là: khâu Marketing còn yếu, trên toàn hệ thống Ngân hàng thì Agribank có 

hoạt động Marketing vô cùng lớn mạnh nhưng tại Chi nhánh việc quảng bá chưa thực 

sự rõ nét. Hầu hết các tờ rơi, bảng, áp phích quảng cáo đều ở trong Phòng, ở những nơi 
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KH ít nhìn đến vì mặt bằng tương đối hẹp. 

 Nguyên nhân 

- Thứ nhất: lãi suất cho vay cao dẫn đến dư nợ không tăng, doanh số cho vay 

thấp, đây chính là rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến tín dụng CVTD, lãi suất cao khiến 

KH ngại vay ngược lại phía Ngân hàng cũng khó đẩy mạnh được hoạt động cho vay 

với các khoản vay có lãi suất cao, bởi lãi cao thường tỷ lệ thuận với rủi ro trong khi 

nguyên tắc đặt ra là không được nới các điều kiện an toàn tín dụng. cùng với đó là sự 

quan tâm chưa sát sao của Ngân hàng đối với hoạt động CVTD bởi điều kiện kinh tế và 

vị trí địa lý của huyện mà việc triển khai hoạt động CVTD chưa được quan tâm đúng 

mức. Nguyên nhân là do đặc điểm của tín dụng tiêu dùng có một lượng lớn những 

khoản vay, nhưng quy mô các khoản vay rất nhỏ, điều này sẽ phát sinh thêm rất nhiều 

chi phí cho Ngân hàng khi thực hiện quan hệ tín dụng tiêu dùng với mỗi KH như chi 

phí thẩm định, chi phí hồ sơ, chi phí kiểm tra sau khi cho vay và chi phí thanh lý hợp 

đồng. Vì vậy, Ngân hàng cũng như các cán bộ tín dụng chưa đặt nhiều sự quan tâm đến 

hình thức cho vay này. 

+ Thứ hai: hệ thống thông tin còn hạn chế dù Ngân hàng đã có những chính 

sách CVTD phù hợp hơn thì việc KH có nhu cầu tiếp cận được nguồn vốn cũng không 

phải dễ. Nhất là khi hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động CVTD còn hạn chế 

trong việc theo dõi, phân tích đánh giá theo đối tượng KH cũng như những thông tin về 

tình hình kinh tế, thị trường....Bên cạnh đó trên địa bàn phần lớn là người đồng bào dân 

tộc thiểu số, đội ngủ CBTD cực kỳ khó trong việc tiếp cận trao đổi thông tin với khách 

hàng từ đó Ngân hàng không có đủ thông tin chính xác để phân tích và đánh giá, dẫn 

đến việc xác định sai hiệu quả của phương án xin vay hoặc xác định thời hạn cho vay 

và trả nợ không phù hợp với phương án kinh doanh của khách hàng…Vì vậy, rất khó 

thẩm định mức cho vay. 

+ Thứ ba: chính sách CVTD còn nghèo nàn, Ngân hàng đã có hẳn chương trình 

cho vay đối với KH cá nhân nhưng chưa thực sự nổi bật lên từng loại hình cho vay. 

Ngân hàng chưa thực sự chú trọng hoạt động CVTD, dư nợ còn chiếm tỷ trọng thấp 

chưa đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ CVTD. Mặc dù trên thị trường đang phát triển rất 

nhiều hình thức cấp tín dụng tiêu dùng nhưng Ngân hàng chỉ mới có một số hình thức 
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tín dụng, đối tượng vay vốn, mức cho vay hay thời hạn vay vốn còn hạn chế, chưa thực 

sự hấp dẫn khách hàng.  

+ Thứ tư: hoạt động Marketing kém hiệu quả chưa thực sự được chú trọng 

nhiều. Công tác quảng bá hình ảnh chỉ quảng bá hình ảnh chung của toàn hệ thống, 

chưa tập trung đi sâu vào Chi nhánh để phát triển hoạt động Marketing ở Chi nhánh. 

+ Thứ năm: yếu tố tư cách đạo đức của KH, một số ít KH có thái độ không sẵn 

sàng trong việc trả nợ, không có thiện chí trả nợ, dẫn đến các nhân viên tín dụng Ngân 

hàng phải rất khó khăn trong việc thu hồi nợ đúng hạn. 

+ Ngoài ra, môi trường kinh tế chưa thực sự ổn định, nhiều diễn biến bất ngờ 

xảy ra, đặc biệt là sự bùng nổ của Đại dịch Covid19 cùng với đó là sự tăng giá xăng 

dầu khiến nhiều sản phẩm cũng tăng giá. Từ đó nhu cầu của người dân cắt giảm đi một 

cách đáng kể, cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đặc biệt, thời 

gian gần đây sự biến động của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản theo 

chiều hướng xấu và lạm phát cao đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý của người dân. Họ 

e ngại khi tiêu dùng những khoản tiền mình chưa có ở hiện tại, ngại đi vay các Ngân 

hàng vì sợ lãi suất tăng cao và rủi ro từ những biến động của nền kinh tế. Hoạt động 

sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nguy cơ rủi ro tín dụng đối với lĩnh vực tiêu dùng 

có khả năng tăng lên, Ngân hàng lo giữ an toàn hơn phát triển tín dụng. Ngoài ra, Ngân 

hàng còn chịu sự cạnh tranh khốc liệt với các Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. 

Như vậy, thực trạng CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà nói riêng và trong cả hệ thống NHTM nói chung 

còn nhiều hạn chế. Để cải thiện vấn đề này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả bản thân 

Ngân hàng, bản thân doanh nghiệp và cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng có liên 

quan. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 của khóa luận đã trình bày một các tổng quan và tương đối đầy đủ về 

thực trạng hoạt động CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà trong giai đoạn 3 năm trở lại đây (năm 2018, 2019 và 

2020). Chương 2 đi sâu phân tích, đánh giá hoạt động CVTD như doanh số cho vay, dư 

nợ cho vay cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn vay, theo sản phẩm CVTD và theo mức 

độ tín nhiệm của Ngân hàng đối với KH. Thông qua đó, khóa luận trình bày những kết 

quả đạt được, những hạn chế chưa thực hiện được và nêu một số nguyên nhân dẫn đến 

các mặt hạn chế đó. 

Từ những mặt hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân cần tập trung giải quyết là cơ sở 

để đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị trong chương tiếp theo nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh - huyện Sơn Hà trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG 

TẠI NÂNG HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH HUYỆN SƠN HÀ QUẢNG NGÃI 

3.1. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

Với định hướng trở thành một trong những “ngân hàng bán lẻ” hàng đầu Việt 

Nam trong thời gian tới, hoạt động CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt nam - chi nhánh huyện Sơn Hà đã và đang được mở rộng cả về quy 

mô, số lượng và chất lượng, nhằm mục đích thu hút một lượng lớn khách hàng chất 

lượng như: cán bộ, công nhân, viên chức,…đến với Ngân hàng. Từ đó vừa giúp giảm 

thiểu rủi ro, vừa tăng lợi nhuận cho Ngân hàng. 

Để triển khai thực hiện tốt việc mở rộng hoạt động CVTD có hiệu quả, trong 

những năm tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà đã đưa ra những định hướng, phương hướng hoàn thiện như sau: 

- Trong năm 2020 và năm 2022, chi nhánh sẽ nỗ lực tốt thực hiện công tác cho 

vay theo hình thức tổ nhóm, đến từng cơ quan, đơn vị kinh tế trên địa bàn huyện, đồng 

thời tăng cường công tác Marketing, gửi tờ rơi, thông báo tới từng xã để cho người dân 

có nhu cầu vay tiêu dùng hiểu rõ những chính sách khuyến khích, những hình thức vay 

tiêu dùng ưu đãi,…từ đó tìm đến với Ngân hàng. 

- Ngân hàng sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức CVTD để đáp ứng nhu cầu 

phong phú của người dân trên địa bàn huyện và ngoài huyện, đồng thời hoàn thiện và 

nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ đã cung cấp, mở rộng đối tượng KH có chọn 

lọc. 

  - Ngân hàng phấn đấu thực hiện tốt chính sách KH, đặc biệt là những KH có thu 

nhập ổn định và cao, có tình hình tài chính lành mạnh, tiếp tục thực hiện chính sách ưu 

đãi lãi suất cho KH có lịch sử quan hệ tín dụng thường xuyên và tốt với Ngân hàng. 

-Tăng cường đầu tư, phát triển công nghệ Ngân hàng, đào tạo cán bộ về nghiệp 

vụ CVTD, tạo nguồn nhân lực và triển khai tiếp cận nhanh chóng công nghệ Ngân 

hàng hiện đại, chấm điểm cán bộ, nhân viên theo tiêu chí: năng lực, trình độ, nhận thức 
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và phẩm chất đạo đức. Từ đó, định hướng đầu từ bồi dưỡng và đào tạo đáp ứng những 

đòi hỏi của quá trình cải cách và hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng 

3.2.  Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn Việt nam - chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi 

Trong những năm vừa qua Ngân hàng đã cố gắng thúc đẩy, tạo mọi điều kiện 

cho KH, nâng cao hiệu quả hoạt động CVTD. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những 

hạn chế, thiếu sót bởi Ngân hàng chưa có chính sách cho vay hướng đến đối với các 

đối tượng này. Chính vì vậy, để những KH này tiếp cận được nguồn vốn của Ngân 

hàng một cách dễ dàng, thuận lợi nhất và đồng thời cũng đảm bảo được lợi ích, hiệu 

quả trong kinh doanh của mình, Ngân hàng cần có những giải pháp khắc phục như sau:  

 Ứng dụng lãi suất linh hoạt, xem xét các chương trình ưu đãi hỗ trợ 

khách hàng 

- Ứng dụng lãi suất linh hoạt tương ứng với chất lượng dịch vụ: Điều này có 

nghĩa là tùy từng đối tượng đến vay và tùy từng thời kỳ mà Ngân hàng có thể điều 

chỉnh lãi suất cho vay dao động trong phạm vi biên độ cho phép để vừa bù đắp được 

chi phí, vừa mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng và phải mang tính hấp dẫn đối với KH.  

- Xem xét các chương trình lãi suất hộ trợ khách hàng: Hiện nay trước tình hình 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Agribank đang có những chương trình hổ trợ khách 

hàng vượt qua mùa dịch với lãi suất ưu đãi, Từ đó Chi nhánh có thể xem xét, áp dụng 

phù hợp đối với từng khách hàng để nâng cao, phát triển dư nợ cho vay tiêu dùng tại 

chi nhánh.   

 Tuyên truyền kiến thức phổ biến cho người dân  

Hàng năm Ngân hàng tổ chức các buổi gặp mặt khách hàng tại các địa bàn hoạt 

động nhưng cách xa với mặt bằng hoạt động của Ngân hàng như các xã, vùng xâu vùng 

xa, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về tín dụng cùng với đó giới thiệu các sản 

phẩm dịch vụ, hay các tính năng mới tại Ngân hàng, bên cạnh đó hộ trợ khách hàng 

tiếp cận với những chính sách phát triển nông thôn của Agribank từ đó phát triển cuộc 

sống của người dân, đây cũng là một giải pháp tốt để mở rộng tối đa được số lượng 

khách hàng, tăng doanh số cho vay, phát triển được dư nợ hoạt động cho vay nói chung 

và CVTD nói riêng. 



 

89 

 

 Triển khai, đẩy mạnh phát triển trong khâu tổ chức, tiếp cận khách 

hàng, xây dựng mục tiêu, chiến lược khách hàng  

Nhóm KH cá nhân và hộ gia đình đang tăng nhanh cả về số lượng và quy mô 

hoạt động, những đối tượng KH này tuy có vốn nhỏ nhưng lại chiếm ưu thế về số 

lượng nên Ngân hàng càn tích cực triển khai CVTD cho đối tượng KH này. Một trong 

những cách mà Ngân hàng có thể phục vụ tốt tất cả các KH của mình là mở rộng mạng 

lưới quy mô hoạt động. Hoạt động này cho phép Ngân hàng “bao phủ” thị trường mục 

tiêu, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi nhu cầu của KH. Nhiều KH đăng ký vay 

tiêu dùng nhưng do mặt bằng xa xôi, phương tiện di chuyển không thuận tiện, gây khó 

khăn cho hoạt động giao dịch và tăng chi phí. Thay vì chọn Chi nhánh, họ sẽ tìm Ngân 

hàng khác có địa điểm giao dịch phù hợp hơn điều này sẽ làm mất đi nhiều KH tiềm 

năng của Chi nhánh, cần mở thêm phòng giao dịch Chi nhánh tại các địa điểm phù hợp. 

Chi nhánh cần tổ chức thu thập thông tin, phân tích tình hình kinh tế của khu 

vực, lập đề án báo cáo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, 

thành lập một số phòng giao dịch mới tại các địa điểm giao dịch phù hợp để cung cấp 

các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn đa dạng, đáp ứng nhu cầu của KH. Việc mở thêm 

phòng giao dịch sẽ giảm bớt khối lượng công việc của Chi nhánh và tạo điều kiện 

thuận lợi cho KH cá nhân, hộ gia đình giao dịch với Ngân hàng dễ dàng hơn, tiết kiệm 

thời gian và chi phí. 

- Đẩy mạnh quá trình tiếp cận KH, tìm hiểu nhu cầu và đặc điểm của KH thật rõ 

ràng dựa trên các tiêu chí khác nhau để có chính sách tín dụng cụ thể, phù hợp với từng 

đối tượng KH. Chi nhánh nên chú trọng khai thác KH mới từ những KH cũ của mình, 

một KH thường có quan hệ đa dạng và phức tạp với nhiều KH khác, nhất là các KH 

lớn thì càng có nhiều quan hệ. 

 Xây dựng hệ thống thông tin, thiết lập mối quan hệ khách hàng 

 Việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho hệ thống lưu trữ các bộ hồ sơ, hay 

thông tin khách hàng cực kỳ quan trọng, Ngân hàng có thể thu thập được thông tin một 

cách chính xác và xác định rõ và đúng thông tin khách hàng từ đó có những biện pháp 

phòng ngừa, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định. Bên cạnh đó Ngân hàng 

tăng cường xây dựng mối quan hệ với các đơn vị, cửa hàng bán lẻ bằng cách đầu tư 
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hay hỗ trợ các khoản từ thiện với các đơn vị như trường học hay các cơ sở y tế hoặc 

các gia đình gặp khó khăn trên địa bàn cũng là một cách xây dựng mối quan hệ lâu dài 

tạo một cái nhìn sâu sắc và niềm tin vững chắc từ Ngân hàng. 

 Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao số lượng cũng như chất lượng cho đội 

ngũ cán bộ tín dụng 

Để có một đội ngũ cán bộ tín dụng đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chi nhánh cần 

tiến hành những công việc như: 

 Hàng năm, chi nhánh cần tổ chức cuộc thi công khai tuyển nhân viên với 

nhiều vòng thi về kiến thức chuyên môn, về trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp,… 

Tuyển chọn được những cán bộ có năng lực thực sự, có trách nhiệm và nhiệt tình 

với công việc. 

 Lựa chọn các cán bộ tín dụng có đủ kiến thức và đạo đức nghề nghiệp làm 

công tác tín dụng. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức mới và 

kinh nghiệm cho vay đến các cán bộ tín dụng, chú trọng kỹ năng đánh giá phân 

loại khách hàng và kỹ năng thẩm định khách hàng vay vốn tiêu dùng 

- Để thu hút được cán bộ giỏi, nâng cao hiệu quả công tác của họ, Ngân hàng 

cũng cần có những chế độ đãi ngộ nhất định như: chính sách tiền lương, chế độ khen 

thưởng, chế độ đào tạo,… Điều này sẽ tạo nên động lực làm việc mạnh mẽ, từ đó tạo 

ra hình ảnh đẹp về ngân hàng trong lòng khách hàng. 

 Ưu tiên tuyển dụng lao động là đồng bào, dân tộc thiểu số (dân tộc 

H’re) tại Chi nhánh  

Ngoài việc giúp nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội như: giải quyết việc làm, 

ổn định thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, 

đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương thì việc tuyển dụng các lao động là 

đồng bào, dân tộc thiểu số (đặc biệt là dân tộc H’re) cũng góp phần nâng cao chất 

lượng các hoạt động dịch vụ nói chung và hoạt động cho vay nói riêng đặc biệt là cho 

vay tiêu dùng tại Ngân hàng, bởi vấn đề giao tiếp, trao đổi thông tin cực kỳ quan trọng 

và ảnh hưởng đến chất lượng các khoản cho vay. Dân số tại địa bàn huyện có khoảng 

70.000 người, có đến 55.000 người là người đồng bào dân tộc H’re, tỷ trọng chiếm 

khoảng 80% dân số trên địa bàn huyện, cùng với đó những khách hàng tiềm năng là 
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người đồng bào dân tộc thiểu số của Chi nhánh khá lớn và rơi vào các độ tuổi trung 

niên, khã năng sử dụng tiếng phổ thông (tiếng Kinh) còn hạn chế, đội ngủ CBTD rất 

khó khăn trong việc tiếp cận trao đổi thông tin với khách hàng dẫn đến thiếu sót các 

thông tin quan trọng khiến cho chất lượng quy trình thẩm định không được cao. Vì vậy 

Ngân hàng cần ưu tiên tuyển dụng các lao động là đồng bảo dân tộc thiểu số bởi khã 

giao tiếp thông thạo được tiếng hai thứ tiếng là H’re và tiếng phổ thông sẽ dễ dabfd 

tiếp cận được các khách hàng mới, cũng như dễ dàng thu thập được thông tin khách 

hàng, từ đó Ngân hàng có đủ thông chính xác để phân tích và đánh giá, nâng cao chất 

lượng thẩm định. Việc ưu tiên tuyển chọn các đối tượng lao động là người đồng bảo 

dân tộc thiểu số cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa Ngân hàng với khách hàng, 

tăng được sự uy tín, thúc đẩy mở rộng khách hàng cho vay.  

 Tăng cường, tuyên truyền, quảng bá Marketing 

 Đối mặt sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng khác trên địa bàn huyện cũng 

như trong tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động marketing cần phải được chú trọng hơn bao giờ 

hết. Việc quảng bá, tiếp thị sẽ tạo điều kiện cho khách hàng có thể nắm bắt được các 

thông tin về hoạt động CVTD của Ngân hàng, giúp cho Ngân hàng có thể mở rộng 

được thị phần của mình và tạo lợi thế cạnh tranh với các Ngân hàng khác. 

- Ngân hàng có thể dựa vào các khách hàng truyền thống, thân thiết của mình để 

tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh cho Ngân hàng. Đây là cách quảng bá 

khá hiệu quả và tiết kiệm được chi phí. 

- Một kênh khác Ngân hàng có thể sử dụng đó chính là truyền thông. Ngân hàng 

có thể đăng thông báo trên loa đài tại các thôn, các xã trên địa bàn huyện, đây là hình 

thức tốn chi phí khá lớn nên Ngân hàng cần cân nhắc kĩ trước khi lựa chọn, chỉ nên sử 

dụng khi thực sự cần thiết hoặc khi Ngân hàng cung ứng những hình thức CVTD mới 

mẻ, áp dụng chính sách CVTD ưu đãi,… 

- Ngoài ra, Ngân hàng có thể phát tờ rơi, treo áp phích tại các cơ quan, đơn vị, 

tại các ngã ba, ngã tư, tuyến phố, tuyến đường đông người qua lại để quảng cáo về các 

hình thức CVTD và các chính sách CVTD ưu đãi mới để đông đảo người dân có thể 

biết và tìm đến Ngân hàng vay vốn tiêu dùng khi có nhu cầu. 

 Đẩy mạnh đầu tư các trang thiết bị, công nghệ trong Ngân hàng 
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- Đối với lĩnh vực CVTD, hiện nay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt nam - chi nhánh huyện Sơn Hà việc quản lý khoản vay, tính lãi, thu 

nợ,… đều được thực hiện trên máy tính, nâng cao được năng suất lao động của CBTD, 

giảm được thời gian giao dịch với KH. Nhưng đó chỉ là trong quá trình quản lý sau khi 

đã cho vay, còn thủ tục cho vay Chi nhánh vẫn tiến hành hoàn toàn thủ công. Ngân 

hàng nên sử dụng hệ thống tính điểm tự động để ra quyết định cho vay đối với KH. Cài 

đặt phần mềm tính điểm tín dụng đối với KH, khi có đơn xin vay CBTD chỉ việc nhập 

dữ liệu, sau đó máy sẽ cho ra số điểm đạt được của KH và CBTD lúc này chỉ cần ra 

quyết định có cho vay hay không. Áp dụng phương pháp này, thời gian để ra quyết 

định rất ngắn, chính xác, đơn giản do không có sự nhầm lẫn của CBTD. Nếu làm được 

điều này thì cả quá trình cho vay và thu nợ đều được thực hiện trên máy tính, tiết kiệm 

được cả thời gian và chi phí. 

3.3. Một số kiến nghị  

3.3.1. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 

Để đẩy mạnh phát triển hoạt động của ngân hàng, không chỉ có gắng nỗ lực của 

riêng phía Ngân hàng mà còn cần có sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước, đặc biệt trong 

hoạt động CVTD. Bởi, nếu hoạt động CVTD phát triển thì Nhà nước cũng nhận được 

nhiều lợi ích từ sự phát triển đó. Vì vậy, Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi để hoạt 

động này ngày càng mang lợi nhiều lợi ích cho xã hội. 

Kiến nghị 1: Nhà nước cần thực hiện các biện pháp nhằm ổn định môi trường vĩ 

mô (kinh tế - chính trị - xã hội) thông qua việc thực hiện các biện pháp nhằm ổn định 

chính trị, xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, hướng đầu tư, tăng cường đầu tư, 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, nhằm mục tiêu ổn định thị trường, ổn định 

giá cả, duy trì tỷ lệ lạm phát ở mức có lợi cho nền kinh tế. Việc Nhà nước tạo ra một 

môi trường kinh tế - chính trị - xã hội ổn định sẽ tạo điều kiện cho quá trình phát triển 

kinh tế, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, từ đó khiến cho khả năng tích 

lũy và tiêu dùng của dân cư ngày càng tăng lên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng cầu và tiêu 

dùng. Bên cạnh đó, sự ổn định giúp cho các thành phần kinh tế yên tâm sản xuất kinh 

doanh, tạo ra nhiều hàng hóa, dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu của xã hội. 

Kiến nghị 2: Nhà nước cần phối hợp với các ngân hàng trong việc đào tạo 
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nguồn nhân lực vì ngành ngân hàng đòi hỏi cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, 

luôn luôn cập nhật, bổ sung kiến thức cho mình, theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng 

của công nghệ. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần chú trọng tới việc đầu tư công nghệ 

cho các ngân hàng thông qua việc cấp Ngân sách Nhà nước cử cán bộ Ngân hàng đi 

học tập ở nước ngoài. Đồng thời, đầu tư cho giáo dục trong nước thông qua việc đầu tư 

cho các trường có đào tạo chuyên ngành ngân hàng, tạo điều kiện nâng cao trình độ của 

cán bộ ngân hàng nói chung. 

Kiến nghị 3: Nhà nước cần phát triển, nâng cao chất lượng hơn nữa hoạt động 

của hệ thống thông tin liên ngân hàng cụ thể ở đây là Trung tâm thông tin tín dụng của 

Ngân hàng Nhà nước (CIC) và mạng thanh toán toàn cầu SWIFT. Để làm được điều 

này, NHNN nên khuyến khích các NHTM tham gia hệ thống nối mạng thông tin liên 

ngân hàng và yêu cầu các NHTM thường xuyên báo cáo, giải trình về các khách hàng 

có quan hệ tín dụng không tốt với mình để Trung tâm CIC kịp thời cập nhật các thông 

tin, tránh tình trạng rủi ro cho các ngân hàng khác. 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Kiến nghị 1: NHNN&PTNT Việt nam cần thay đổi linh hoạt lãi suất cho vay 

theo từng thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, kịp thời đưa ra những chủ trương nhằm 

đẩy mạnh CVTD cả về đối tượng vay vốn cũng như các hình thức cho vay. Với mục 

đích đa dạng hóa các sản phẩm CVTD, trong những năm tới đây, ngoài việc củng cố 

các sản phẩm hiện có, Ngân hàng cần chủ động, sáng tạo đưa ra một số loại hình 

CVTD mới để thu hút khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác. 

Kiến nghị 2: Đẩy mạnh phát triển và hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng 

của Ngân hàng. Các sản phẩm tín dụng như mua nhà chung cư, đất nền, mua ô tô, mua 

sắm đồ dùng gia đình… Ngân hàng cần hoàn thiện các sản phẩm này một cách hợp lý 

và cụ thể hơn. Đa dạng hóa các sản phẩm và hình thức cho vay vì mỗi hình thức đều có 

những ưu nhược điểm riêng, nên phát huy sản phẩm nào dễ cho vay, dễ thu bởi bất kỳ 

sản phẩm nào cũng gặp khó khăn về việc thẩm và đánh giá hoặc thu nợ phải được khắc 

phục và tìm ra giải pháp phù hợp. 

Kiến nghị 3: Nâng cao công tác thông tin phòng ngừa rủi ro. NHNN&PTNT 

Việt Nam đang là thành viên của hệ thống thông tin liên ngân hàng. Để khai thác triệt 
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để hiệu quả của Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (CIC), ngân 

hàng cần có một đội ngũ cán bộ riêng biệt, tập trung cập nhật các thông tin từ ngân 

hàng lên CIC và từ CIC về ngân hàng, kịp thời công bố trên mạng nội bộ tình trạng 

những khách hàng có lịch sử quan hệ tín dụng không tốt với các NHTM khác nói 

chung và các ngân hàng chi nhánh trực thuộc hệ thống của mình nói riêng để các cán 

bộ tín dụng có thêm thông tin thẩm định khách hàng trước khi đề lên cấp trên và quyết 

định cấp tín dụng 

Kiến nghị 4: NHNN&PTNT VN cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ với 

các chi nhánh trong hệ thống của mình để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra không 

thể khắc phục được, gây thiệt hại cho toàn hệ thống. Đồng thời, ngân hàng cần phải 

hoàn thiện, đổi mới bộ máy kiểm tra, kiểm toán thành một hệ thống, thống nhất từ trụ 

sở đến các đơn vị cơ sở 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 Sau khi tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động CVTD ở chương 2, trong 

chương 3, khóa luận đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam - Chi nhánh 

huyện Sơn Hà như: xây dựng chiến lược CVTD, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Ngân hàng, nâng cao chất lượng CVTD, mở rộng mạng lưới Ngân hàng, nâng cao số 

lượng cũng như chất lượng đội ngũ CBTD, nâng cao chất lượng sản phẩm vay tiêu 

dùng,…để nâng cao hiệu quả hoạt động CVTD như đúng với tiềm năng của nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KẾT LUẬN 

Từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban lãnh đạo 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Sơn Hà 

Quảng Ngãi đã đạt được kết quả kinh doanh ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề 

ra.  

Mức sống và thu nhập của người dân hiện nay đang tăng mạnh, song phần lớn 

vẫn chưa đáp ứng được tất cả những nhu cầu phong phú, đa dạng về hàng hóa, dịch vụ 

trên thị trường. Nhận thức được vấn đề đó, Chi nhánh đã và đang thực hiện một số các 

giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả CVTD, từng bước tháo gỡ 

khó khăn, vươn lên khẳng định mình thực sự là một Ngân hàng năng động và nhạy 

bén. Kết quả doanh số CVTD không ngừng tăng qua các năm đã phần nào cho thấy 

được uy tín và chỗ đứng vững chắc của Ngân hàng trong lòng người dân. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã gặt hái được, chi nhánh cũng phải đối 

mặt với những khó khăn, thách thức do: Tình hình bất ổn về kinh tế trong khu vực và 

trên thế giới, sự tác động mạnh mẽ của Đại dịch Covid – 19, hay sự cạnh tranh giữa các 

Ngân hàng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, gay gắt. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng 

không nhỏ tới hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động CVTD nói riêng. Nhận 

thấy được những mặt còn tồn tại của Chi nhánh, em đã lựa chọn và hoàn thành đề tài: 

“Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi”. Nếu khắc phục được những 

vướng mắc trên, chắc chắn Chi nhánh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển 

của mình. 

Do hiểu biết và khả năng tiếp thu còn nhiều hạn chế nên khóa luận không tránh 

khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của 

các quý thầy, cô giáo để khóa luận của em được hoàn thiện hơn và đến đây em xin kết 

thúc bài viết của mình. 

Một lần nữa, em xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo Th.s 

Nguyễn Thị Nga My cùng các cô chú, anh chị tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Sơn Hà Quảng Ngãi đã nhiệt tình hướng dẫn, 

giúp đỡ em trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài khóa luận. 
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